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LỜI NÓI ĐẦU 

 
      Đồ án tốt nghiệp là một đồ án tổng hợp kiến thức của tất cả các môn 

học chuyên ngành. Đây là giai đoạn tập dượt cuối cùng của người sinh 

viên trước khi ra trường, đòi hỏi người thực hiện có khả năng tư duy tổng 

hợp , sáng tạo , phát huy tối đa các kỹ năng suy luận và thực hành. Có 

nhiều đề tài cho sinh viên lựa chọn cho thiết kế đồ án tốt nghiệp . Nhà cao 

tầng là một đề tài nhiều sinh viên thực hiện vì nó vừa tập trung được nhiều  

các kiến thức cơ bản mà sinh viên được các Thầy, các Cô cung cấp tại 

trường. Cùng với sự phát triển không ngừng của ngành kinh tế, tốc độ đô 

thị hoá ngày càng cao, nhu cầu thương mại và văn phong cho thuê cũng từ 

đó phát triển không ngừng theo nhu cầu ngày càng hiện đại. Chính vì vậy 

một công trình cao tầng với tổ hợp công năng: “Văn Phòng Và Nhà Làm 

Việc D9”  đã được em chọn làm đề tài  tốt nghiệp. 

    Đề tài tốt nghiệp này được thực hiện trong khoảng thời gian hơn 03 

tháng với nhiệm vụ tìm hiểu kiến trúc , thiết kế kết cấu , tìm biện pháp kỹ 

thuật và tổ chức thi công phần ngầm,thân công trình. Bằng những kiến 

thức được trang bị tại trường với sự nỗ lực của bản thân và sự hướng dẫn, 

giúp đỡ nhiệt tình của  thầy TH.S-KTS NGUYỄN THẾ DUY,thầy Ts 

Trần Dũng và thầy Ks NGUYỄN DANH THẾ , em đã hoàn thành tốt đồ 

án tốt nghiệp. Thông qua việc làm đồ án này em đã được bổ sung thêm 

nhiều kiến thức, rút ra được nhiều kinh nghiệm qúy báu cho bản thân. 

Nhân dịp này, em  xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến các Thầy đã 

trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án này. Em xin cảm ơn toàn thể 

các  Thầy, các Cô và các bạn sinh viên trong trường , những người đã dạy 

dỗ, giúp đỡ em trong suốt khóa học vừa qua cũng như trong thời gian 

thực hiện đồ án tốt nghiệp. 

Em xin chân thành cảm ơn!       

     

 Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2009 

Sinh viên:   Dương Đình Nghĩa 
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PHẦN I 

 KIẾN TRÚC 
(10%) 

    

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: 

TÌM HIỂU CÔNG NĂNG CÔNG TRÌNH 

CÁC GIẢI PHÁP CẤU TAO,KIẾN TRÚC 

VẼ CÁC MẶT BẰNG,MẶT ĐỨNG,MẶT CẮT 

BẢN VẼ KÈM THEO: 

1 BẢN VẼ MẶT ĐỨNG 

1 BẢN VẼ MẶT CẮT 

2 BẢN VẼ MẶT BẰNG CÁC TẦNG 

 
GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN:Ths-KTS. NGUYỄN THẾ DUY 

  

I. DẪN NHẬP: 

Với nhịp độ phát triển kinh tế như hiện nay, ngoài việc quy 

hoạch lại đô thị, xây dựng các công trình phục vụ cho cuộc sống như 

chung cư, nhà ở, khách sạn, đường sá, cầu cống,…việc xây dựng các 

toà nhà văn phòng làm việc cũng là một nhu cầu cần quan tâm. 

Vấn đề tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị có một nơi làm 

việc tốt là một điều kiện cần thiết. Ngoài ra, các toà nhà cao ốc văn 

phòng cũng tạo thêm nét mỹ quan cho đô thị. Những toà nhà cao 

tầng được xây dựng, những cao ốc mọc lên phần nào cũng đánh giá 

được sự phát triển về mặt kỹ thuật của ngành xây dựng. 
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Lý do xây dựng và đối tượng sử dụng: 

Với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước ngày một mở rộng 

nâng cao, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài 

nước mở rộng qui mô và hình thức kinh doanh. Việc phát triển các 

cao ốc văn phòng cho thuê là một điều cần thiết trong điều kiện hiện 

nay để đáp ứng nhu cầu thuê địa điểm kinh doanh của các doanh 

nghiệp. Công trình này được thiết kế đáp ứng được một phần nào 

nhu cầu đó. 

Vị trí và quy mô xây dựng công trình: 

 Địa điểm xây dựng: Số 14 láng hạ-Hà Nội 

 Quy mô: Nhà cao 10 tầng, kết cấu hệ khung giằng BTCT 

đổ toàn khối.  

II. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC : 

1. Các giải pháp mặt bằng: 

Công trình bao gồm 10 tầng và một tầng hầm. 

 Tầng hầm (cao 3m): Gồm Gara ôtô, cầu thang máy, cầu thang 

bộ, khu vệ sinh, phòng điều hoà trung tâm, khu điều khiển 

trung tâm. 

 Tầng 1 (cao 6m): Bao gồm tiền sảnh, sảnh thang máy, cầu 

thang máy, cầu thang bộ, phòng dịch vụ, ngân hàng, khu vệ 

sinh.. 

 Tầng 2 (cao 4m): Bao gồm các văn phòng cho thuê, cầu thang 

máy, cầu thang bộ, khu vệ sinh.. 

 Tầng 3 đến tầng 9 (cao 3,4m) Bao gồm các văn phòng cho 

thuê, cầu thang máy, cầu thang bộ, cửa hàng dịch vụ, nhà vệ 

sinh.. 
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 Tầng 10 (cao 2,4m): Bao gồm các phòng kĩ thuật, cầu thang 

máy, cầu thang bộ, nhà vệ sinh.. 

2. Giải pháp mặt đứng:  

Mặt đứng công trình được thiết kế hài hoà theo phong cách kiến 

trúc hiện đại. Bốn mặt nhà được lắp kính khung nhôm tạo cho công 

trình vẻ sang trọng uy nghi nhưng thanh mảnh nhẹ nhàng. 

3. Giải pháp giao thông nội bộ: 

Giao thông nội bộ chính của công trình là 2 thang máy, ngoài ra 

còn có 2 thang bộ có chức năng cứu nạn khi hoả hoạn xảy ra và được 

sử dụng khi thang maý bị hỏng. Các cầu thang được thiết kế đảm bảo 

lưu lượng người sử dụng và đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa 

cháy. 

4. Giải pháp chiếu sáng cho công trình:   

Các phòng đều được lấy ánh sáng tự nhiên, còn hành lang chính 

và sảnh được tổ chức chiếu sáng nhân tạo. 

5. Giải pháp thông gió: 

Công trình được thiết kế hệ thống thông gió nhân tạo theo kiểu 

trạm điều hoà trung tâm được đặt ỏ tầng hầm ngôi nhà. Từ đây có 

các hệ thống đường ống toả đi toàn bộ ngôi nhà và tại từng khu vực 

trong một tầng có bộ phận điều chỉnh riêng.  

6. Thiết kế điện nƣớc: 

Tất cả các khu vệ sinh đều được bố trí các ống cấp thoát nước. 

Đường ống cấp nớc được nối vơí bể nước ở trên mái. Tại tầng hầm 

có đặt bể nước dự trữ và nước được bơm lên bể ở tầng mái. Toàn bộ 

nước thải, trước khi ra hệ thống thoát nước công cộng, phải qua trạm 

xử lý nước thải để đảm bảo các yêu cầu của uỷ ban vệ sinh môi 

trường thành phố. 
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 Hệ thống thoát nước mưa có đường ống riêng đưa thẳng ra hệ 

thống thoát nước thành phố. 

  Hệ thống nước cứu hoả  được thiết kế riêng biệt gồm một trạm 

bơm tại tầng hầm, hệ thống đường ống riêng đi đến các ụ chữa cháy 

được bố trí toàn trên toàn bộ ngôi nhà. 

Hệ thống điện được thiết kế dạng hình cây. bắt đầu từ trạm điều 

khiển trung tâm, đay dẫn đến từng tầng và tiếp tục dẫn đến từng 

phòng trong tầng đó. Tại tầng hầm còn có máy pháp điện dự phòng 

để đảm bảo cung cấp điện liên tục cho toàn bộ công trình 24/24h. 

7. Hệ thống thông tin viễn thông: 

Yêu cầu về thông tin của người sử dụng công trình rất cao. 

Chính vì vậy, công trình được trang bị hệ thống thông tin hiện đai, 

đầy đủ. Tại các phòng đều trang bị Telephone, Fax, Telex (theo yêu 

cầu),.... 

Hệ thống này được thiết kế riêng tách khỏi hệ thống điện. 

8. Hệ thống đảm bảo an toàn:  

Hệ thống điện, nước, điều hoà đều do một trung tâm điều khiển. 

Tại các phòng, hành lang đều có gắn thiết bị báo cháy, báo khói, báo 

chập điện tự động được liên lạc với phòng điều khiển trung tâm. như 

vậy tại phòng điều khiển trung tâm có thể theo dõi mọi hoạt động 

của các thiết bị nhờ hệ thống máy tính. Nếu một khu vực nào có sợ 

cố thì phòng điều khiển trung tâm sẽ cô lập khu vực đó ngay lập tức, 

đồng thời máy tính sẽ đưa ra ngay nguyên nhân và biện pháp giải 

pháp giải quyết.   
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  PHẦN II 

  KẾT CẤU 

 (45%) 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: 

MÓNG DƢỚI KHUNG TRỤC K3 

TÍNH KHUNG K3 

THANG 3 VẾ T2 

TÍNH SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 

LẬP CÁC MẶT BẰNG KẾT CẤU 

BẢN VẼ KÈM THEO: 

1 BẢN KẾT CẤU MÓNG  

2 BẢN BỐ TRÍ THÉP KHUNG K3 

1 THANG 3 VẾ T2 

1 BỐ TRÍ THÉP SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 

 

GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: Ths. TRẦN DŨNG 
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A: NỀN MÓNG 

I. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH 

 Kết cấu tổng thể của công trình là kết cấu hệ khung bêtông cốt 

thép (cột dầm sàn đổ tại chỗ) kết hợp với vách thang máy chịu tải trọng 

thẳng đứng theo diện tích truyền tải và tải trọng ngang (tường ngăn che 

không chịu lực). 

 Vật liệu sử dụng cho công trình: toàn bộ các loại kết cấu dùng 

bêtông B25 (RB=14,5 MPa), cốt thép AI cường độ tính toán 225 MPa, cốt 

thép AII cường độ tính toán 280 MPa. 

Do công trình có chiều cao lớn nên hệ kết cấu của công trình sử dụng 

là khung BTCT Tra bảng 16 TCXD 45-78 đối với công trình là khung 

BTCT ta được : 

Sgh=0,08 m;  S=0,001 

II. ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH  

 Để có số liệu địa chất, theo yêu cầu của các cơ quan thiết kế và 

chủ đầu tư xây dựng đã tiến hành 5 hố khoan trong phạm vi dự kiến xây 

dựng công trình. 

a) Khối lƣợng thực hiện 

- Khoan 5 hố sâu 45m tổng cộng 225m. 

- Lấy thí nghiện 40 mẫu đất. 

b) Công tác khảo sát nhằm xác định 

- Cấu trúc địa chất trong khu vực xây dựng. 

- Tính chất cơ lý và khả năng độ bền của từng lớp đất. 
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- Công tác chỉnh lý tài liệu địa chất thực hiện theo quy phạm 

XDTCXD 45-78. 

c)  Đặc điểm địa tầng và chỉ tiêu cơ lý của đất 

Căn cứ kết quả khoan, đo, ghi, mô tả hiện trường và đối chiếu với 

kết của thí nghiệm mẫu đất trong phòng có thể lập bảng chỉ tiêu cơ lý 

của đất (với độ sâu 45m) như sau:                                                             

Tên gọi 
Độ sâu 

(m) 

      

(KN/

m
3
) 

S 

(KN/

m
3
) 

W 

(%) 

WL 

(%) 

WP 

(%) 

K 

(m/s) 

0
II  CII 

(KPa) 

m 

(m
2
/K

N) 

E 

(Kpa) 

qc 

(Kpa) 

Đất lấp 0 1,2 16        -   

Sét pha 

dẻo  

cứng 

1,2 4,5 19 26,6 31 41 27 4,3.10
-8 

18 28 1.10
-4 

12000 1800 

 

Sét pha 

dẻo 

mềm 

4,5 8,5 19 26,9 26,4 30 21,7 2,7.10
-8 

15,3 15 14.10
-5 

9000 1200 

Sét dẻo 

chảy 
8,5 10,5 18,1 26,9 43 46 27 2,2.10

-10 
11 14 21.10

-5 
4000 500 

Cát bụi 

chặt vừa 
10,5 22,5 19 26,5 26 - - 3,1.10

-6 
30 - 13.10

-5 
10000 3000 

Cát hạt 

trung 

chặt vừa 

22,5 31,5 19,2 26,5 18 - - 3,5.10
-4 

35 1 4.10
-5 

31000 6500 

Mực nước ngầm gặp cách mặt đất lấp -3,5 m. Cát hạt trung kết 

thúc trong phạm vi lỗ khoan : -31,5 m. 

Theo báo cáo kết quả địa chất công trình về khu đất xây dựng 

công trình. Khu đất xây dựng tương đối bằng phẳng, từ trên xuống 

dưới bao gồm các lớp đất có chiều dày ít thay đổi trong mặt bằng và 

có trị số trung bình như trong trụ địa chất công trình. 

Lớp I : Là đất lấp dày 1,2m. Đây là lớp đất có các chỉ số không ổn 

định, chiều dày của lớp đất này cũng tương đối nhỏ. 

LớpII : Là sét pha dẻo cứng 3,3m có modun biến dạng E =12000Kpa  
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  Độ sệt    

286,0
2741

2731

WW

WW

I

pl

p

l  

                                                    0,25 < IL= 0,286 < 0,5 đất ở trạng thái dẻo cứng. 

Hệ số rỗng 

                e =
*(1 0,01* )s W

 -1=
26,6*(1 0,01*31)

19
-1=0,384 

384,1

106,26

e1

ns
dn  9,05 (KN/m

3
) 

      Mực nước ngầm -3,5m nằm tại lớp đất này, mực nước ngầm này 

có độ sâu vừa phải, nó không gây ảnh hưởng gì đến việc thi công 

móng sau này. Đất có khả năng chịu tải trung bình, nó có chiều dày 

nhỏ nên không thích hợp cho việc cắm đầu cọc vào. 

Lớp III : Là lớp sét pha dẻo mềm có chiều dày 4m. Có E=9000 KPa 

Độ sệt  IL=
4,2130

4,214,26

WW

WW

pl

p

   = 0,58 

Hệ số rỗng e =
*(1 0,01* )s W

-1=
26,9*(1 0,01*26,4)

19
-1=0,789 

0,55 < e = 0,789 > 0,7 là loại cát chặt vừa 

 
789,1

109,26

e1

ns
dn  9,44 (KN/m

3
) 

      Lớp đất này có khả năng chịu lực trung bình, nó ở trạng thái chặt 

vừa, chiều dày trung bình, đã có thể cắm đầu cọc vào được, tuy nhiên 

do công trình có tải trọng khá lớn nên ta vẫn cho cọc cắm xuyên qua 

lớp đất này 

Lớp IV: Là lớp sét dẻo chảy có chiều dày 2 m. Có E=4000 KPa 
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Độ sệt  IL=
2746

2743

WW

WW

pl

p

   = 0,842  

Hệ số rỗng e =
*(1 0,01* )s W

-1 =
26,9*(1 0,01*43)

18,1
-1 = 1,125 

  đn =  7,95 (KN/m
3
) 

Lớp đất này có khả năng chịu lực yếu, nó ở trạng thái dẻo chảy vì 

vậy ta phải cho cọc cắm xuyên qua lớp đất này 

Lớp V : Là lớp cát bụi chặt vừa có chiều dày 12 m. Có E=10000 KPa 

Hệ số rỗng e =
)W01,01(s

-1 =
26,5(1 0,01*26)

19
-1 = 0,757 

                    đn =  9,39 (KN/m
3
) 

Lớp đất này có khả năng chịu trung bình, nó ở trạng thái chặt vừa, 

có chiều dày tương đối lớn, tuy nhiên vì tải trọng công trình lớn nên 

ta vẫn cho cọc cắm xuyên qua lớp đất này 

Lớp VI : Là cát hạt trung chặt vừa dày 9m, có E0=31000 KPa 

Hệ số rỗng e = *(1 0,01* )s W -1= 26,5*(1 0,01*18)

19,2
-1=0,63 

0,6<e=0,63<0,75 Là lớp cát có độ chặt vừa. 

 12,10
63,1

105,26

e1

ns
dn  (KN/m

3
) 

     Đây là lớp đất rất tốt, trạng thái của đất là chặt vừa, thích hợp cho 

việc cắm đầu cọc vào. 
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líp ®Êt c¸t h¹t trung

líp ®Êt c¸t bôi chÆt võa

líp ®Êt sÐt dÎo ch¶y

líp ®Êt sÐt pha dÎo mÒm

líp ®Êt sÐt pha dÎo cøng

3
3

0
0

4
0

0
0

1
2

0
0

0
2

0
0

0

-5.00m

-4.60m

líp ®Êt lÊp-1.50m

1
2

0
0

-3.20m

 

III. TẢI TRỌNG VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN MÓNG 

1. Tải trọng tính toán 

 (chọn kích thước giằng móng bxh = 400x900) 

Tải trọng tại móng cột trục B -3 

Tải trọng do khung truyền xuống (phần tử 2) 

M = 12,03(tm) 

N = 278,15(tm)  
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Q = 7,63(tm) 

Tải trọng ở cao trình đỉnh đài: 

  Lực dọc  ngầm gây ra. 

- Do cột tầng ngầm trục B-3 : 0,4*0,4*3*2,5*1,1=1,32 (T) 

- Do giằng móng : 0,4*0,9*(2,5+5)*2,5*1,1=7,42 (T) 

M
tt
 = 12,03 + 7,63*3 = 34.92 (Tm) 

N
tt
 =  287 (T) 

Q
tt
 = 7,63 (T) 

2. Lựa chọn phương án móng 

Việc lựa chọn phương án móng xuất phát từ điều kiện địa chất cụ 

thể của công trình đồng thời chú ý đến điều kiện kinh tế, kỹ thuật, an 

toàn cũng như năng lực của chủ đầu tư để đưa ra phương án thích 

hợp. 

Một số phƣơng án móng thông dụng 

a) Móng nông 

Chỉ thích hợp cho công trình có tải trọng nhỏ. Với công trình ta 

đang tính là tải trọng lớn, địa chất phức tạp nên móng nông là không 

thích hợp. 

b) Móng sâu 

Có nhiều ưu điểm như sức chịu tải lớn, khối lượng đào đất 

giảm, tiết kiệm vật liệu và kinh tế.Hiện nay , móng sâu phổ biến cho 

các công trình dân dụng công nghiệp có số tầng lớn. 

+ Cọc đóng 

Đây là phương án khá phổ biến, dễ thi công, phương tiện nhiều, 

dễ kiếm và kinh tế nhất, tuy nhiên lại gây ra ồn, rung ảnh hưởng đến 
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công trình lân cận. Công trình của ta xây dựng trong thành phố, bị 

giới hạn hai phía, giáp với công trình lân cận, vì vậy phương án đóng 

cọc là không dùng được. 

+ Cọc khoan nhồi 

Đây là công nghệ mới, khá phổ biến trong những năm gần đây. 

Nó có nhiều ưu điểm như: sức chịu tải rất lớn, không gây tiếng ồn 

khi thi công. Tuy nhiên với các công trình của ta tải trọng không quá 

lớn, việc dùng cọc khoan nhồi là rất lãng phí, không kinh tế và việc 

đảm bảo chất lượng của cọc khoan nhồi khi thi công không cao. Vì 

vậy, phương án cọc nhồi là không tối ưu. 

+ Cọc ép 

Phương án cọc ép là phương án được sử dụng phổ biến nhất khi 

thi công trong thành phố (cho các công trình có số tầng trung bình - 

cao tầng), bởi các ưu điểm sau: giá thành rẻ, khi thi công không gây 

tiếng ồn, độ tin cậy cao. 

Với công trình của ta, nếu sử dụng cọc ép sẽ là phương án tối 

ưu nhất, vừa đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận, vừa kinh tế. 

IV. THIẾT KẾ MÓNG 

1. Tính toán móng trục B -3 

Tải trọng tiêu chuẩn ở đỉnh đài : 

287

1,1

tt
tc N

N
n

260,9 (T) 

34,92

1,1

tt
tc M

M
n

31,7 (T.m) 

7,63

1,1

tt
tc Q

Q
n

6,74 (T) 

Chọn cọc, phƣơng án thi công và xác định sức tải của cọc  
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 Đánh giá: 

Nền đất dưới chân công trình gồm nhiều lớp rất khác nhau, tính 

chất cơ lý không đồng đều. 

Lớp đất dưới cùng trong hố khoan địa chất thu được là lớp cát hạt 

trung chặt vừa, có khả năng chịu tải tốt, khá ổn định, dự kiến đặt cọc 

tới lớp này. 

 Chọn cọc và phương án thi công 

-   Chọn cọc 30 30cm, bê tông B25 

-  Dự kiến ép cọc vào lớp cát hạt trung là 2 m, chiều dài cọc L = 

22,5m, chia làm 3 đoạn, mỗi  đoạn dài 7,5m để tiện thi công. 

-  Đặt đài sâu 1,5 m so với sàn tầng hầm. Cọc ăn sâu vào đài 25cm, 

đoạn đầu cọc đập đi bẻ thép neo 40cm. 

2. Xác định sức chịu tải của cọc 

a) Theo vật liệu làm cọc 

Pv = * ( Rn*Fb + Ra*Fa) 

 : Hệ số uốn dọc 

Do cọc xuyên qua lớp sét yếu (sét dẻo chảy) tra bảng 5-1 (Giáo 

trình Nền và Móng-ĐHKT)    = 0,71 

Vật liệu làm cọc:      Bê tông B25         Rb = 14,5 MPa 

        Thép nhóm AII      Ra = 280 MPa 

 Thép trong cọc:        4 16                     As = 8,04 cm
2
 

  Pv=0,92*(14,5*30*30+280*8,04)=14077,1 (MPa) = 140,77 (tấn)  

b) Theo đất nền 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 15 - 

     

Sức chịu tải trọng nén của cọc masát theo kết quả thí nghiệm 

đất trong phòng. 

Pđ = m (mR*R*F + u*
1

* *
n

fi i i

i

m f l ) 

M  : hệ số điều kiện làm việc của cọc, ta lấy m = 1 

mR, mfi : hệ số điều kiện làm việc của đất 

Hạ bằng cách ép rung vào đất cát chặt vừa    mR = 1,2 

mfi = 0,9 : xét theo mặt xung quanh cọc 

u  : chu vi của cọc  u = 0,3*4 = 1,2m 

F  : diện tích cọc     F = 0,3*0,3 = 0,09m
2
 

R  : cường độ tính toán của đất dưới chân cọc, phụ thuộc lớp 

đất và chiều sâu của mũi cọc. 

Li : chiều dày của tiếp xúc với cọc 

Fi : cường độ túnh toán của lớp đất thứ i theo mặt xung quanh cọc. 

Tra R : Độ sâu mũi cọc  Z = 24,5m         

 R = 5182,0 kPa = 518,2 T/m
2 

c) Đất cát chặt vừa 

Để xác định fi ta chia đất dưới công trình thành nhiều lớp có chiều 

dày mỗi lớp li  2m 

Chia:   Lớp 2 thành 1 lớp :   1,6m 

     Lớp 3 thành 2 lớp :  1 lớp -  2m 

       Lớp 4 thành 1 lớp :  1 lớp -  2m 

     Lớp 5 thành 6 lớp :  mỗi lớp -  2m 

      Lớp 6 thành 1 lớp :  1 lớp -  2m 
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 Lớp 2: đất sét pha dẻo cứng  IL = 0,286 

Z1 = 3,7 (m)    f1 = 42,45 (kPa) = 4,25 (T/m
2
) 

 Lớp 3: đất sét pha dẻo mềm  IL = 0,58 

Z2  = 5,5 (m)      f2 = 1,97 

Z3 = 7,5 (m)    f3 = 2,04 

 Lớp 4: đất sét dẻo chảy  IL = 0,842 

Z4 = 9,5 (m)                    f4 = 0,762 

 Lớp 5: cát bụi chặt vừa 

Z5 = 11,5 (m)                  f5 = 3,407 

Z6 = 13,5 (m)                  f6 = 3,68 

Z7 = 15,5 (m)     f7 = 3,809 

Z8 = 17,5 (m)      f8 = 3,93 

Z9 = 19,5 (m)     f9 = 4,07 

Z10 = 21,5 (m)    f10 = 4,13 

 Lớp 6: cát hạt chung chặt vừa 

Z11 = 23,5 (m)                  f11 = 8,32 
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líp ®Êt c¸t h¹t trung

líp ®Êt c¸t bôi chÆt võa

líp ®Êt sÐt dÎo ch¶y

líp ®Êt sÐt pha dÎo mÒm

líp ®Êt sÐt pha dÎo cøng
-3.00m

-5.00m
mnn

-4.60m

líp ®Êt lÊp-1.50m

z
1

 =
 3

,7
m

z
2

 =
 5

,5

z
3

 =
 7

,5

z
4

 =
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,5

z
5

 =
 1

1
,5

z
6

 =
 1

3
,5

z
7

 =
 1

5
,5

z
8

 =
 1

7
,5

z
9

 =
 1

9
,5

z
1

0
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1
,5

z
1

1
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3
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Pđ = 1*  1,2*518,2*0,09+1,2*0,9*(1,6*4,25+2*1,97+2*2,04+2 

*0,762+2*3,407+2*3,68+2*3,809+2*3,93+2*4,07+2*4,13+2*8,32)  

     = 134,4 T  <  Pv =140,77 T 

d) Theo xuyên tĩnh 

Sức phá hoại của cọc ma sát: 

 Px’=Pmũi+Pxq 

    Pmũi = qp*F   :Sức cản phá hoại của đất ở mũi cọc 

  qp=K*qc  :Sức cản phá hoại chân cọc. 

  qc :Sức cản mũi xuyên trung bình của lớp đất trong 

phạm vi 3d phía trên chân cột và 3d phía dưới chân cột. 

 K :Hệ số (phụ thuộc vào loại đất,loại cọc) tra bảng 6-10 

(HDĐAN-M) tra được K=0,5 

 qp=0,5*6500=3250 KPa  

 F : diện tích cọc  

 Pmũi  = 3250*0,3*0,3=292,5 KPa.m
2
 

*
1

* *
n

xq i i

i

P u q s h  Sức cản phá hoại của đất ở toàn bộ cọc 

 u   : chu vi cọc  u=4*b=4*0,3=1,2 m 

  
ci

si

i

q
q  

  hi :chiều dài lớp đất thứ i 
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 i : hệ số (phụ thuộc vào loại đất, loại cọc) tra bảng  

 6-10(HDĐAN-M) 

 qci : sức cản mũi xuyên của lớp đất thứ i 

 

TÊN LỚP ĐẤT qc(KPa)  qs(KPa) 

Sét pha dẻo cứng 1800 30 60 

Sét pha dẻo mềm 1200 30 40 

Sét dẻo chảy 500 30 16,66 

Cát bụi chặt vừa 3000 100 30 

Cát hạt trung chặt vừa 6500 100 65 

          Pxq=1,2*(60*3,3+40*4+16,66*2+30,12+60*2)=749,9 KPa.m
2
 

 Px
’
= Pmũi +Pxq = 292,5+749,9=1042,4 KPa.m

2
 

Tải trọng cho phép tác dụng xuống cọc: 

23

xqmui

x

PP
P 104,24

52,12
2

xP KN  

Px= 52,12 T < PV = 134,4 T do vậy ta lấy Px để đưa vào tính 

toán. 

e) Xác định số lƣợng cọc 

Áp lực tính toán do phản lực đầu cọc tác dụng lên đáy đài 

P 
tt
 = 2(3 )

xP

d
= 2

52,12

(3*0,3)
 = 64,34 T 

Diện tích sơ bộ của đáy đài: 

Fsb = 
* *

tt

o

tt

tb

N

P n h
=

287

64,34 2,0*1,4*1,1
= 4,68 m

2
 

Trọng lượng tính toán sơ bộ của đài và đất trên đài 

NSB = n*Fsb*H* tb = 1,1*4,68*1,4*2,0 =14,4(T) 

 Lực dọc tính toán xác định đến đế đài: 
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         Ntt =287+14,4= 301,4 (T) 

Số lượng cọc sơ bộ 

Nc = tt

x

N

P
=

301,4

52,12
= 5,78 (cọc) 

Ta chọn 8 cọc bố trí như sau: 

450

600

2300

300

8
0
0

2
1

0
0

450

300

2
5
0

250 450

300

450

600

2
5
0

8
0
0

600

6
0
0

250

5
0
0

5
0
0

x

y

 

 

f) Kiểm tra móng cọc 

 Tải trọng lên cọc 

Diện tích đế đài thực tế:  Fđ’=2,1*2,3=4,83 m
2
 

Trọng lượng tính toán đến cốt đế đài:  

tt

dN 1,1*2,0*2,3*2,1*1,4 =13,25T 

Nội lực tại cao trình đáy đài: 

N
tt
 = N0

tt
 + Nđ

tt
 = 285+1,1*2,0*2,3*2,1*1,4 = 298,5 (T) 

M
tt

  = M0
tt
 + hm*Q0

tt
 = 34,92 + 7,63*1,4 = 45.6 (Tm) 

Lực dọc truyền xuống các cọc dãy hàng biên là: 
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tt

mix

Pmax =
i

2

maxx
tt

c

tt

y

yM

n

N
   

max 2 2

298,5 45*6*0,9

8 2*0,45 4*0,9
P =48,5 (Tấn) 

min 2

297,2 45*6*0,9
24

8 4*0,9
P (Tấn) 

Pmax = 48,5 (T)  <  Px = 52,12 (Tấn) 

Pcọc  = 1,1*0,3*0,3*(25*0,9+15*21) = 3,3 (Tấn) 

Pmax + Pcọc = 48,5 +3,3 = 51,8 < Px = 52,12(Tấn) 

Pmin = 24 (T)>0  => Không phải kiểm tra theo điều kiện chống nhổ 

3. Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng 

   Người ta quan niệm rằng nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và 

đất bao quanh, tải trọng của móng được truyền trên diện tích rộng 

hơn, xuất phát từ mép ngoài cọc tại đáy đài và nghiêng một góc  

 = 
4

tb   gọi là khối móng quy ước. 

tb: Góc masát trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên tới đáy 

đài. 

2 2 3 3 4 4 5 5

2 3 4 5

* * * * 18*1,6 15,27*4 11*2 30*12 32*2

1,6 4 2 12 2
tb

h h h h

h h h h

 

         = 24,97
o
 

Kích thước khối móng quy ước :  Lm*Bm 

Lm =L+2H*tg
4

tb = 2,1+2*21,6*tg
4

97,24 o

 = 6,918 (m) 

Bm  = B + 2H tg
4

tb  = 1,9 +2*21,6*tg
4

97,24 o

 = 6,613 (m) 
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Diện tích khối móng quy ước: 

Fm = Lm*Bm = 6,918*6,613 = 45,7 m
2
 

Trọng lượng khối móng quy ước: 

2 2 3 3 4 4 5 5* * * * *qu d M coc cocN N h h h h F F N  

=43,7*20*1,4+(19*0,9+9,05*0,7+9,44*4+7,95*2+9,39*12+10,1*2) 

*(45,7-0,09*8)+8*15*0,09*21,6  =10255,54KN  =1025,5 (T) 

Lực tính toán tại đáy khối móng quy ước là: 

Momen tương ứng với trọng tâm đáy khối quy ước : 

M
tc
=

0 *21,6tc tcM Q = 62,34+9,12*21,6= 302,2  T.m 

 N
tc
 = 1025,5 + 336,4 = 1361,9 (T) 

Độ lệch tâm :  e=
9,1361

2,302

N

M

tc

tc

= 0,22  m 

Áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối quy ước :
0

max
min

6
(1 )

*

tc tc
tc n

M M M

N N e
P

B L L
 

 =
1361,9 6*0,22

(1 )
6,318*6,613 6,918

 

tc

maxP =38,01 T/m
2
; 

tc

minP =25,855 T/m
2
; 

tc

tbP =32 T/m
2
 

Cường độ tính toán tại đáy khối quy ước : 

 R=
'1 2

5 6

*
* * * * *dn

M M II

tc

m m
A B B H D c

K
 

 II=35
0
 tra bảng  A=1,67;  B=7,69;  D=9,59 

Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy số liệu thí nghiệm trực tiếp 

đối với đất. 

Cát hạt trung tra bảng    m1 = 1,4 
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Nhà kết cấu mềm              m2 = 1 

     
1,2*16 2,3*19 1*9,05 4*9,44 2*7,95 12*9,39 2*10,1

'
1,2 3,3 4 2 12 2

II  

 =10,55 KN/m
3
 

1,4*1
1,67*6,318*10,12 7,69*24,5*10,55 9,59*1

1
R  

  =3265,4 KPa =  326,54 T/m
2
 

Kiểm tra  1,2R=392T/m
2
 > tc

maxP =38 T/m
2
 

       R=326,54T/m
2
 > tc

tbP =32 T/m
2
 

 Thoả mãn điều kiện để đảm bảo độ lún của nền và ứng suất nền 

biến dạng tuyến tính với nhau. 

Ta tính độ lún của khối móng quy ước tiến hành như móng nông 

trên nền thiên nhiên. 

 Tính lún bằng phƣơng pháp cộng lún các lớp phân tố 

n

i

iZi
gl

i

i h
E

S
1

 

i = 0,8 

E = 3100 t/m
2 

áp lực bản thân ở đáy khối móng quy ước:  

bt

z 0 =20*3+19*0,5+9,05*0,5+9,44*4+7,95*2+9,39*12+10,12*2  

   =260,6Kpa  = 26,06T/m
2
 

Ứng suất gây lún ở đáy khối móng quy ước: 

)m/T(94,506,2632P 2bttc
tb

gl

oz  
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Chia đất nền phía dưới khối móng thành các lớp bằng nhau = 0,8m 

Z(m) 
M

M

B
l  2Z /BM K * gl

gl K

2/ mT  
2/ mT

bt
 

0 

0,9 

1,05 

1,05 

0 

0,272 

 

 

1 

0,979 

5,94 

5,82 

 

26,06 

35,17 

 

0,8 5,94 5,82
* *0,9 0,007 0,7 8

3100 2 2
S m cm Sgh cm  

=> Thoả mãn điều kiện lún 

 Tính toán bền và cấu tạo đài cọc 
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Vật liệu làm đài cọc: 

Bê tông B20 : RB = 11,5 MPa ;  Rbt = 0,9 MPa 

thép AII1  : Ra = 280 MPa 

Tính toán chọc thủng: 

- Xác chiều cao của đài theo điều kiện đâm thủng h0 = 1,05m. Vẽ 

tháp đâm thủng thì ta nhận thấy đáy của tháp nằm trùm ra ngoài trục 

các cọc như vậy đài móng không bị chọc thủng. 

- Tính toán mômen và thép cho đài cọc: 

400950 950

450
2300

800

2100

800

250

450450250

1050

250

45°

100

250

300
400
300

600

450 250

350

300

300
300

1300

350

1

1

2 2
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   + Mômen tại các tiết diện: 

      MI - I = r1*(Pmax + Pmax) +r3*P4  

 r1 =0,6m 

 r2=0, 5m  

r3=0,15m  

P4 = 52,6 T 

  MI - I  = 0,6*(48,5 + 48,5) + 0,15*52,6 = 66,09 Tm 

      MII - II = r2*(Pmax +Ptb + Pmin) = 0,5*(48,5+36,25+24)= 54,37 (Tm) 

    + Cốt thép yêu cầu:  

                  
5

2

0

66,09*10
24,97

0,9* * 0,9*105*2800

I I
sI

a

M
A cm

h R
 

         
5

2

0

54,37*10
20,5

0,9* * 0,9*105*2800

II II
sII

a

M
A cm

h R
 

    + Chọn thép 

AsI: 13 16         a = 180           AsI = 26,14 cm
 

AsII: 13 14       a = 200          AsII = 20 cm
2 
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 Tính toán móng trục E – 3. 

Tải trọng tiêu chuẩn ở đỉnh đài : 

288,8

1,1

tt
tc N

N
n

262,5 (T) 

31,15

1,1

tt
tc M

M
n

28,3 (T.m) 

6,8

1,1

tt
tc Q

Q
n

6,2 (T) 

* Phần chọn loại cọc, kích thước cọc, phương pháp thi công và 

xác định sức chịu tải của cọc tương tự như móng trục B –3. 

 Xác định số lượng cọc 

2
1

0
0

2300

1'

2'

b

3
0

0

300

2
5

0
8

0
0

8
0

0
2

5
0

250 900 900 250

2

2'

1'

100

100

1
0

0

2

9

aa

2
5

0
1

0
5

0

1
3

0
0

1
0

0
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áp lực tính toán do phản lực đầu cọc tác dụng lên đáy đài. 

P
tt
 = 2(3 )

xP

d
= 2

52,12

(3*0,3)
 =64,34 T 

Diện tích sơ bộ của đáy đài: 

Fsb = 
* *

tt

o

tt

tb

N

P n h
=

64,34

288,8

2,0*1,4*1,1
=4,71 m

2
 

Trọng lượng tính toán sơ bộ của đài và đất đất trên đài. 

NSB = n*Fsb* h* tb = 1,1*4,71*1,4*2,0 = 14,5 (T) 

Lực dọc tính toán xác định đến đáy đài          

Ntt = 288,8+ 14,5 = 303,3 (T) 

Số lượng cọc sơ bộ 

Nc = 
Px

N
tt =

303,3

52,12
=5,8 (cọc) 

Ta chọn 6 cọc bố trí như sau: 

 

  Kiểm tra móng cọc 

900

2300

300

1
2
0
0

1
7
0
0

900

300

250

2
5
0 300

2
5
0

250

x

y
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  Tải trọng lên cọc 

Diện tích đế đài thực tế:  Fđ’=1,7*2,3=3,19 m
2
 

Trọng lượng tính toán đến cốt đế đài:  

tt

dN 1,1*2,2*2,3*1,7*1,4 =13,25 T 

Nội lực tại cao trình đáy đài: 

N
tt
 = N0

tt
 + Nđ

tt
 = 262,5+1,1*2,2*2,3*1,4*1,7 = 275,75 (T) 

M
tt

  = M0
tt
 + hm*Q0

tt
 = 28,3 + 10,065*1,4 = 42,8 (Tm) 

-Lực dọc truyền xuống các cọc dãy hàng biên là: 

tt

mix

Pmax =
i

2

maxx
tt

c

tt

y

yM

n

N
   

max 2

275,75 42,8*0,9

6 4*0,9
P =47,7 (Tấn) 

min 2

275,75 42,8*0,9
34,1

6 4*0,9
P  (Tấn) 

Pmax = 47,7 (T)  <  Px = 52,12 (Tấn) 

Pcọc  = 1,1*0,3*0,3*(25*0,9+15*21) = 3,3 (Tấn) 

Pmax + Pcọc = 47,7 +3,3 = 51 < Px = 52,12 (Tấn) 

Pmin = 34,1 (T)  > 0  => Không phải kiểm tra theo đk chống nhổ 

 Kiểm tra nền móng cọc theo điều kiện biến dạng: 

    Người ta quan niệm rằng nhờ ma sát giữa mặt xung quanh cọc và 

đất bao quanh, tải trọng của móng được truyền trên diện tích rộng 

hơn, xuất phát từ mép ngoài cọc tại đáy đài và nghiêng một góc  = 

4

tb , gọi là khối móng quy ước. 
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tb : Góc masát trung bình của các lớp đất từ mũi cọc trở lên tới đáy 

đài. 

2 2 3 3 4 4 5 5

2 3 4 5

18*1,6 15,27*4 11*2 30*12 32*2

1,6 4 2 12 2
tb

h h h h

h h h h
 

         = 24,97
o
 

Kích thước khối móng quy ước: Lm  Bm 

Lm = L + 2H*tg
4

tb   = 2,1 + 2*21,6*tg
4

97,24 o

 = 6,918 (m) 

Bm  = B + 2H tg
4

tb  = 1,5 + 2*21,6*tg
4

97,24 o

 = 6,318 (m) 

Diện tích khối móng quy ước: 

Fm = Lm*Bm = 6,918*6,318 = 43,7 m
2
 

Trọng lượng khối móng quy ước: 

2 2 3 3 4 4 5 5* * * * *qu d M coc cocN N h h h h F F N  

=43,7*20*1,4+(19*0,9+9,05*0,7+9,44*4+7,95*2+9,39*12+10,1*2)*(

43,7- 0,09*6)+6*15*0,09*21,6 

 = 10136KN  =1013,6 (T) 

Lực tính toán tại đáy khối móng quy ước là: 

Momen tương ứng với trọng tâm đáy khối quy ước : 

M
tc
= 0 *21,6tc tcM Q =62,5+9,15*21,6=260,14 T.m 

N
tc
 = 1013,6 + 260,6 = 1274,2 (T) 

Độ lệch tâm : 

 e=
2,1274

14,260

N

M

tc

tc

=0,21 m 

Áp lực tiêu chuẩn ở đáy khối quy ước : 
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 )
L

e6
1(

LB

NN
P

MM.M

tc

n

tc

0tc

min
max  

     =
1274,2 6*0,21

(1 )
6,318*6,918 6,918

 

 tc

maxP =35,6 T/m
2
; tc

minP =24 T/m
2
; tc

tbP =30 T/m
2
 

Cường độ tính toán tại đáy khối quy ước : 

 R= '1 2
5 6

*
* * * * *dn

M M II

tc

m m
A B B H D c

K
 

 II=35
0
 tra bảng  A=1,67; B=7,69; D=9,59 

Ktc = 1 vì các chỉ tiêu cơ lý của đất lấy số liệu thí nghiệm trực tiếp 

đối với đất. 

Cát hạt trung tra bảng   m1 = 1,4 

Nhà kết cấu mềm             m2 = 1 

 

1,2*16 2,3*19 1*9,05 4*9,44 2*7,95 12*9,39 2*10,1
'

1,2 3,3 4 2 12 2
II  

=10,55 KN/m
3
 

1,4*1
1,67*6,318*10,12 7,69*24,5*10,55 9,59*1

1
R  

 =3265,4 KPa =326,54 T/m
2
. 

Kiểm tra 

 1,2R=392T/m
2
 > tc

maxP =35,6 T/m
2
 

      R=326,54T/m
2
 > tc

tbP =30 T/m
2
 

 Thoả mãn điều kiện để đảm bảo độ lún của nền và ứng suất nền 

biến dạng tuyến tính với nhau. 
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Ta tính độ lún của khối móng quy ước tiến hành như móng nông 

trên nền thiên nhiên. 

 Tính lún bằng phƣơng pháp cộng lún các lớp phân tố: 

1

* *
n

gli
Zi i

i i

S h
E

 

i = 0,8 

E = 3100 t/m
2 

Áp lực bản thân ở đáy khối móng quy ước:  

bt

z 0 =20*3+19*0,5+9,05*0,5+9,44*4+7,95*2+9,39*12+10,12*2  

=260,6Kpa  = 26,06T/m
2
 

Ứng suất gây lún ở đáy khối móng quy ước: 

)m/T(94,306,2630P 2bttc
tb

gl

oz  

Chia đất nền phía dưới khối móng thành các lớp bằng nhau và bằng 

0,8m 

Z 

(m) M

M

B
l  2Z/BM K * gl

gl K

2/ mT  
2/ mT

bt
 

0 

0,9 

1,1 

1,1 

0 

0,285 

1 

0,979 

 

 

 

3,94 

3,86 

 

26,06 

35,2 

 

 

0,8 3,94 3,86
* *0,9 0,0009 0,09 8

3100 2 2
S m cm Sgh cm  

S = 0,0005 < Sgh =0,001 

=> Thoả mãn điều kiện lún 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 33 - 

     

  Tính toán bền và cấu tạo đài cọc 

 

400950 950

450
2300

6
0

0

1
7

0
0

6
0

0

450450

1
0

5
0

2
5

0

45°

1
0

0

300
400
300

4
0

0

450 3
0

0

300

3
0

0

1
3

0
0

1

1

2 2

2
5

0

250

 

Vật liệu làm đài cọc: 

Bê tông B20 : RB = 11,5MPa; Rbt =0,9 MPa 

thép AII  : Ra = 280MPa 

Tính toán chọc thủng: 
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- Xác chiều cao của đài theo điều kiện đâm thủng: ho = 1,05m. Vẽ 

tháp đâm thủng thì ta nhận thấy đáy của tháp nằm trùm ra ngoài trục 

các cọc như vậy đài móng không bị chọc thủng. 

- Tính toán mômen và thép cho đài cọc: 

   + Mômen tại các tiết diện: 

      MI - I = r1 (Pmax + Pmax)  

                  r1 =0,6m; r2=0,3m  

      MI - I  = 0,6*(47,7 + 47,7) = 57,24 Tm 

      MII - II = r2 (Pmax +Ptb + Pmin) = 0,3*(47,7 + 40,9 + 34,1) 

               = 36,81 (Tm) 

    + Cốt thép yêu cầu: 

       
5

2

0

57,24*10
21,63

0,9* * 0,9*105*2800

I I
SI

a

M
A cm

h R
 

5
2

0

36,81*10
13,91

0,9* * 0,9*105*2800

II II
sII

a

M
A cm

h R
 

    + Chọn thép 

AsI:  10 16         a = 200           AsI = 20,11 cm
2
 

AsII: 10 14         a = 250         AsII = 15,39 cm
2
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3
0
0

1
7

0
0

2300

e

300

2
5
0

6
0
0

6
0
0

250 900 900

250

3'

4'

4'

3'

100

4

4

9

1
0
0

100

2
5
0

1
3

0
0 1
0

5
0

1
0
0

2
5
0
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B:TÍNH TOÁN KHUNG K3 

I. LẬP MẶT BẰNG KẾT CẤU VÀ CHỌN KÍCH THƢỚC CÁC 

CẤU KIỆN 

     Quan niệm tính toán: 

    Công trình Văn phòng và Nhà làm việc (số 14 Láng Hạ) là công 

trình cao 10 tầng, bước nhịp trung bình là 4,5m. Vì vậy tải trọng theo 

phương đứng và phương ngang là khá lớn. Do đó ở đây ta sử dụng 

hệ khung dầm kết hợp với các vách cứng của khu thang máy để cùng 

chịu tải trọng của nhà. Kích thước của công trình theo phương ngang 

là 20,6m và theo phương dọc là 38,5m. Như vậy ta có thể nhận thấy 

độ cứng của nhà theo phương dọc  lớn hơn nhiều so với độ cứng của 

nhà theo phương ngang. Do vậy ta có thể tính toán nhà theo sơ đồ 

khung ngang phẳng. 

Vì quan niệm tính nhà theo sơ đồ khung phẳng nên khi phân phối 

tải trọng ta bỏ qua tính liên tục của dầm dọc hoặc dầm ngang. Nghĩa 

là tải trọng truyền lên khung được tính như phản lực của dầm đơn 

giản đối với tải trọng đứng truyền từ hai phía lân cận vào khung, 

Sơ bộ chọn kích thƣớc cột, dầm, sàn: 

Nội lực trong khung phụ thuộc vào độ cứng của các cấu kiện dầm, 

cột. Do vậy trước hết ta phải sơ bộ xác định kích thước của các tiết 

diện. Gọi là sơ bộ vì sau này còn phải xem xét lại, nếu cần thiết thì 

phải sửa đổi. 

a) Kích thƣớc chiều dày bản: 

- Kích thước ô bản điển hình:  l1*l2=5*4 m; r =l1/l2 =1<2  

 Ô bản làm việc theo cả hai phương, bản thuộc loại bản kê 4 cạnh. 

- Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức: 
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               hb= l*
m

D
 

D=(0,8 1,4) là hệ số phụ thuộc tải trọng, lấy  D=1 

m=(40 45) là hệ số phụ thuộc loại bản, với bản kê 4 cạnh ta chọn 

m=45 

l: là chiều dài cạnh ngắn, l=4 m 

 hb = 1*
450

40
 = 11,25 cm  Sơ bộ chọn hb = 10 cm 

- Với ô bản loại nhỏ : 5*3,2 (m) 

r = l1/l2 = 1,56 < 2  ô bản thuộc loại bản kê 4 cạnh 

hb=1*
320

45
= 7,8 cm Sơ bộ chọn hb=10 cm 

b) Kích thƣớc cột: 

- Diện tích tiết diện ngang của cột sơ bộ chọn theo công thức: 

Acột =  ( 1,2 1,5) *
Rb

N
 

Rb: Cường độ chịu nén của bêtông, bêtông ta chọn B25 có Rb=1450 

T/m
2
 

N: Tải trọng tác dụng lên cột, sơ bộ với nhà có sàn 10 cm ta lấy cả 

tĩnh tải và hoạt tải là :  q=1,2 Tấn/m
2
 

  N=n*q*S 

n: Số tầng  = 10 

 Cột giữa có: S =5* 3,6 = 18 (Tấn)   N=10*18*1,2= 216 (Tấn) 

+ Diện tích tiết diện ngang cột: 

                 ACột=1,2*
216

1450
0,1587 m

2
=1587 cm

2
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 Chọn cột có tiết diện:  40x40 cm 

- Cột biên: S= 5*2 =10 Tấn N=10*10*1,2=120 Tấn  

2120
1,2* 0,0893

1450
A m = 893 cm

2  

 Chọn cột có tiết diện:   30x30cm 

Vậy chọn tiết diện cột: 

 + Cột biên trục A, G: C2 (300x300) mm 

 + Cột giữa trục B, C, D, E :  tầng hầm, 1, 2, 3 : C1 (400x400) mm 

     tầng 4 10: C3 (300x300)mm 

c) Chọn kích thƣớc dầm ngang, dầm dọc:         

  *
1

h l
dm

d

 

                               b = (0,3    0,5) *hd 

        Trong đó :      l  : Nhịp dầm 

                               m : Hệ số ; m = 12    20 Đối với dầm phụ  

                                                  m = 8   12 Đối với dầm chính  

                                                  m = 5    7  Đối với dầm côngxôn 

                                  b : Bề rộng dầm 

+  Dầm ngang:  

Kích thước các nhịp dầm ngang là: 4,1m; 4,0m; 3,2m; 4,8m và 4,5m 

Do các nhịp chênh lệch nhau không lớn nên khi chọn kích thước dầm 

ngang để thiên về an toàn và thuận lợi cho thi công ta chọn như sau: 

h= 4800/8= 600mm  chọn hd= 600mm 
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  b = ( 0,3  0,5 )*h  chọn b = 300 (mm) 

 Vậy kích thước dầm ngang chọn là: b*h= 300 *600mm 

+  Dầm dọc :     

 Vượt nhịp lớn nhất = 8,5m 

  hd= 8500/12= 708,3mm 

 ta chọn b *h= 300*800 mm tại nhịp lớn nhất 

=> các nhịp nhỏ hơn chọn b*h= 300 *600 mm 

 + Dầm phụ, dầm bo và côngxôn : 

 chọn sơ bộ có tiết diện b* h= 220 *400mm. 

d) Chọn sơ bộ chiều dày vách cứng: 

- Để đảm bảo độ cứng lớn và đồng đều, vách cứng phải được đổ tại 

chỗ với chiều dày b không nhỏ hơn các điều kiện sau: 

+ Điều kiện cấu tạo, thi công : b≥16 (Cm ) 

+ Điều kiện ổn định : *
1

ax20
b Hm  

              Trong đó Hmax là chiều cao tầng  lớn nhất 

             
6

0,3 30
20

B m cm   

                Chọn chiều dày vách cứng 32(Cm) 

II.  XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG. 

1. Mở đầu: 

- Tải trọng truyền vào khung gồm tĩnh tải và hoạt tải dưới dạng tải tập 

trung và tải phân bố đều, 

+ Tĩnh tải: trọng lượng bản thân cột, dầm sàn, tường, các lớp trát.. 

+ Hoạt tải: Tải trọng sử dụng trên nhà 
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- Ghi chú: Tải trọng do sàn truyền vào dầm của khung được tính toán 

theo diện chịu tải, được căn cứ vào đường nứt của sàn khi làm việc. 

Như vậy tải trọng truyền từ bản vào dầm theo hai phương: 

Theo phương cạnh ngắn l1: hình tam giác 

Theo phương cạnh dài l2: hình thang hoặc tam giác 

- Để đơn giản cho tính toán ta quy tải tam giác và hình thang về dạng 

phân bố đều, 

+ Tải dạng tam giác có lực phân bố lớn nhất tại giữa nhịp là qmax, tải 

phân bố đều tương đương là: 

  qqd=5xqs/8 

+ Tải hình thang có lực phân bố đều ở giữa nhịp là q1, tải phân bố 

đều tương đương là: 

         qqd=   k*qs 

với k=(1-2
2
+

3
) 

Với  =l1/(2*l2)   

trong đó: 

l1: phương cạnh ngắn 

l2: phương cạnh dài 

Dầm dọc nhà, dầm bo tác dụng vào cột trong diện chịu tải của cột 

dưới dạng lực tập trung. 

2. Xác định  trọng lƣợng kết cấu: 

a) Dầm ngang: 

Trọng lượng dầm gồm tải trọng kết cấu và vữa trát: 

 + Trọng  lượng bản thân của dầm: 
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 qd=0,6*0,3*25*1,1= 4,95(KN/m) 

 + Trọng lượng bản thân của lớp vữa trát (dày 2cm, =18KN/m
3
, n= 1,2 ) 

 qvtr=[0,3+(0,6-0,1)*2]*0,02*18 *1,2=0,5616(KN/m) 

 Trọng lượng toàn phần dầm ngang là: 

  q= 4,95+ 0,5616 = 5,5116(KN/m) 

b) Dầm dọc: 

- Với dầm dọc có kích thước b*h=300*600mm 

q= 0,6*0,3*25*1,1+[0,3+(0,6-0,1)*2]*0,02*18*1,2=5,7316(KN/m) 

- Với  dầm dọc có kích thước b*h=300*800mm 

q= 0,8*0,3*25*1,1+[0,3+(0,8-0,1)*2]*0,02*18*1,2=7,3344(KN/m) 

c) Dầm phụ và dầm bo: 

q=0,22*0,4*25*1,1+[0,22+(0,4-0,1)*2]*0,02*18*1,2= 2,7742 (KN/m) 

d) Cột: 

Trọng lượng trên 1m chiều dài(bao gồm trọng lượng kết cấu và vữa trát): 

-Với cột tiết diện 400x400mm: 

qc1=0,4*0,4*25*1,1+(0,4+0,4)*2*0,02*18*1,2=5,09(KN/m) 

-Với cột tiết diện 300x300mm: 

qc3=0,3*0,3*25*1,1+(0,5+0,5)*2*0,02*18*1,2=3,34(KN/m) 

e) Tƣờng: 

-Với tường 220: 

 qt1=0,22*h*18*1,1=4,356*h (KN/m) 

-Với tường 110: 

 qt2 = 0,11*h*18*1*1=2,178*h (KN/m) 
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-Vách kính khung nhôm: 

 lấy pk
tc
=0,75(KN/m

2
) ; n=1,1  

 pk
tt 

= 0,75*1,1= 0,825 (KN/m
2
) 

3. Tải trọng sàn,mái: 

Xác  định tải trọng tác dụng lên 1m
2
 sàn và mái được lập thành bảng sau: 

a)-Tĩnh tải đơn vị: 

Loại sàn 
Thành phần 

cấu tạo 

Chiều 

dài ụ 

Trọng 

lượng 

riêng  

KN/m
3
 

Tải trọng 

tiêu 

chuẩn g
tc
   

(KN/m
2
) 

Hệ số 

vượt 

tải n 

Tải trọng 

tính toán   

g
tt
 

(KN/m
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 

Phòng làm 

việc, 

Phòng họp, 

Sảnh, 

Hành lang, 

Cầu thang 

Đá Granit màu 

đỏ 
0,02 

22 

 
0,44 1,1 0,484 

Vữa lót 0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Bản BTCT 0,1 25 2,5 1,1 2,75 

Vữa trát trần 0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Hệ khung 

xương thép 

trần giả 

    0,5 

Tấm nhựa 

Lambris 
    0,1 

Tổng cộng  4,536 

Sàn mái 

M2 

Hai lớp gạch 

lát 
0,04 18 0,72 1,1 0,792 

Lớp gạch 

thông tâm 
0,15 10 1,5 1,1 1,65 

Lớp bê tông 

chống thấm 
0.04 25 1 1,1 1,1 

Lớp bê tông xỉ 

tạo dốc 
0,1 18 1,8 1,1 1,98 

Sàn bê tông cốt 

thép 
0,1 25 2,5 1,1 2,75 

lớp vữa trát 

trần 
    0,351 

Hệ khung thép 

trần giả 
0,015 18 0,27 1,3 0,5 

Tấm nhựa     0,1 
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Lambris Đài 

Loan 

Tổng  9,223 

Sàn mái 

M1 

Mái tôn 

Austnam 
    0,2 

Xà gồ thép 

U=180 
    0,163 

Tổng  0,363 

Sàn vệ sinh 

Gạch lót nền 0,02 22 0,44 1,1 0,484 

Vữa lót 0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Lót chống 

thấm 
0,04 20 0,8 1,2 0,96 

Bản BTCT 0,1 25 2,5 1,1 2,75 

Lớp vữa trát 

trần 
0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Các đường ống 

kỹ thuật 
  0,3 1,2 0,36 

Tổng  5,256 

b) Hoạt tải : 

Lấy theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995 như sau: 

STT Loại phòng P
tc
(KN/m

2
) Hệ số tin cậy P

tt
(KN/m

2
) 

1 Mái 0,75 1,3 0,975 

2 Văn phòng 2 1,2 2,4 

3 
Sảnh, ban 

công 
4 1,2 4,8 

4 Phòng họp 4 1,2 4,8 

5 Kho hàng 4 1,2 4,8 

6 
Càphê, giải 

khát 
3 1,2 3,6 

7 
Phòng chuẩn 

bị 
4 1,2 4,8 

8 Siêu thị 4 1,2 4,8 

9 Khu WC 2 1,2 2,4 

III.  PHÂN TẢI TRỌNG ĐỨNG TÁC DỤNG VÀO KHUNG K3. 

1) Phân tải tầng 1 

Sơ đồ truyền tải như hình vẽ:  
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1

s1
s2

s2

s1 s1

s2

s2

s1

s3

s4

s3

s5s5
s6

s8

s7

s8

s9

s10

s9

s12

s11

s4

s3

s4

s3

s4

s6
s5s5

s6

s6

s7

s8

s7

s8

s7

s10

s13

 

Diện tích:  

S1= 0,5*4,1*4,1*0,5= 4,2025 m
2
 

 S2=
2

5 5 4,1 *4,1*0,5
6,0475

2
m   

S3= 0,5*0,5*4*4 = 4 m
2
 

S4=
2

5 5 4 *0,5*4
6

2
m    

S5=0,5* 0,5*3,2* 3,2= 2,56 m
2
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S6=
2

5 5 3,2 *0,5*3,2
5,44

2
m    

S7=0,5*0,5* 4,8*4,8=1,44 m
2
 

 S8=
2

5 5 4,8 *0,5*4,8
6,24

2
m  

 S9=0,5*0,5*4,5* 4,5= 5,0625 m
2
 

S10=
2

5 5 4,5 *0,5*4,5
6,1875

2
m  

 S11=1,8*5= 9 m
2
 

S12=
2

5 5 2,7 *0,5*2,7
4,9275

2
m  

S13=0,5*0,5*2,7*2,7= 1,8 m
2
 

a) Tĩnh tải  

*) Tải trọng tập trung:  

- Nút A: 

+ Do sàn:    Ps = S2 * gs= 6,0475 *4,536= 27,43 KN 

+ Do dầm : Pd = 5,516 * 5= 27,558 KN             

 Do tường : Pt = 4,356 * 0,7* 6*5= 91,47 KN 

+ Trọng lượng bản thân cột: Pc=3,34*9= 20,04 KN 

   Tổng tải trọng tập trung tại nút A là: 

PA=27,43+27,558 + 91,47+ 30,04=176,99 KN 

- Nút B: 

+ Do sàn : Ps= (S2+S4)*gs=(6,0475+6)*4,536 =54,65 KN 

+ Do dầm: Pd= 5,5116*5= 27,558 KN 

+ Trọng lượng bản thân cột: Pc=5,09*9=45,81 KN 
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Tổng tải trọng tập trung:   PH=127,78 KN  

- Nút C: 

+ Do sàn:    Ps = (S4+S6) *gS= (6+5,44) *4,536= 51,89 KN 

+ Do dầm : Pd =5,516*5 = 27,558 KN                          

+ Trọng lượng bản thân cột: Pc=30,54 KN 

       Tổng tải trọng tập trung tại nút B là: PC= 110,02 KN  

- Nút D: 

+ Do sàn:  Ps = (S6+S8)* gs=52,98 KN   

+ Do dầm : Pd = 27,558 KN    

+ Trọng lượng bản thân cột: Pc=30,54 KN 

+ Tổng tải trọng tập trung tại nút C là:  PD= 111,118 KN  

-     Nút E: 

+ Do sàn:    Ps = (S8+0,5*S10+0,25* S11)*g=54,15 KN 

+ Do dầm : Pd = 5,516*5 = 27,558 KN                    

+ Trọng lượng bản thân cột: Pc=30,54 KN 

+ Tổng tải trọng tập trung tại nút E là:  PE = 112,28 

-   Nút K: 

+ Do sàn: Ps =(0,25* S11+0,5*S12 )*gs
vs  

 
= (0,25*9 + 4,9275* 0,5)*5,256  =24,77 KN 

+ Do sàn có diện tích S13 quy về tải trọng tập trung tại B: 

P=5/8 *0,5*gs
vs 

* 2,7*2,7* 0,5 = 5,98 KN  

+ Do dầm : Pd = 2,7742*5= 6,93 KN                    

+ Do tường : Pt = 2,178*
5

2
 *6= 32,67 KN     
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       Tổng tải trọng tập trung tại nút K là:   PG= 70,36 KN 

- Nút G 

+Do sàn truyền vào:  S10* gs+ S12/ 2*gs
vs 

= 26,97 KN 

+ Do sàn có diện tích S13 quy về tải trọng tập trung tại B: p=5,98 KN 

+ Do tường 220: Pt=0,7*4,356 *6*5= 91,47 KN 

+ Do cột C2= 20,04 KN 

+ Do dầm Pd=5,5116* 5= 27,558 KN 

=> Tổng tải trọng tập trung tại nút G là: Pg=172,52 KN 

*)Tĩnh tải phân bố: 

-Tải trọng phân bố đều trên nhịp AB:  

+ Do sàn truyền vào: 

 qs=
8

5
g *0,5* l1=

8

5
* 4,536* 0,5* 4,1= 5,81 (KN/m) 

Trong đó  g: Tĩnh tải của sàn  ;   

  l1 :cạnh ngắn của ô sàn 

+ Do trọng lượng bản thân dầm l=4,1m nhịp AB : qd=5,6412 (KN/m) 

+ Tổng tải trọng phân bố đều trên nhịp AB là:    q1=11,45 (KN/m) 

-  Tải trọng phân bố đều trên nhịp BC:  

+ Do sàn truyền vào: 

qs=
8

5
*4,536*4=11,34 (KN/m) 

+ Do trọng lượng bản thân dầm l=4m nhịp BC : qd=5,6412 (KN/m) 

+ Tổng tải trọng phân bố đều trên nhịp BC là:  q2=16,98 (Kg/m) 

- Tải trọng phân bố đều trên nhịp CD:  
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+ Do sàn truyền vào: qs=
8

5
*4,536* 3,2=9,072 (KN/m) 

+ Do trọng lượng bản thân dầm l=3,2m nhịp CD : qd=5,6412 (KN/m) 

+ Tổng tải trọng phân bố đều trên nhịp CD là:    q3=14,71 (KN/m) 

- Tải trọng phân bố đều trên nhịp DE:  

+ Do sàn truyền vào:  qs=
8

5
*4,536*4,8= 13,608 (KN/m) 

+ Do trọng lượng bản thân dầm l=4.8 m nhịp CD : qd=5,6412 (KN/m) 

+ Tổng tải trọng phân bố đều trên nhịp CD là: q3=19,24 (KN/m) 

- Tải trọng phân bố đều trên nhịp EG:  

+ Do sàn truyền vào: qs=
8

5
*4,536*4*

5

2
= 6,378 (KN/m) 

+ Do trọng lượng bản thân dầm l=4,5m nhịp EG : qd= 5,6412 (KN/m) 

+ Tổng tải trọng phân bố đều trên nhịp EG là: q5=12,02 (KN/m) 

b) Hoạt tải: 

*) Hoạt tải tập trung: 

- Nút A: PA=6,0475*4,8=29,03 KN 

- Nút B: PB=(6,0475+6)*4,8 =57,84 KN 

- Nút C: PC=(6+5,44) *4,8 = 54,91 KN 

- Nút D: PD=(5,44+6,24)*4,8 = 56,06 KN 

- Nút E: PE =(6,24+6,1875/2+ 9/4)*2,4=50,18 KN 

- NútK: PK=(0,25*9+0,5*4,9275+0,625*0,5*2,7*2,7* 0,5)*gvs
ht 

 

=14,04 KN 

- Nút G :  

PG=6,1875*0,5*4,8+(4,9275*0,5+0,625*0,5*2,7*2,7*0,5)*2,4  
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=23,49 KN  

*) Hoạt tải phân bố:  

- Nhịp AB:  q1=0,625*0,5*4,1*4,8= 6,15 KN/m 

- Nhịp BC:  q2=0,625*4,8*4=12 KN/m 

- Nhịp CD:  q3=0,625*3,2*4,8 =9,6 KN/m  

- Nhịp DE:  q4=0,625*4,8*4,8 = 14,4 KN/m 

- Nhịp EG:   q5=0,625*0,5*4,5*4,8= 675 KN/m 

2) Phân tải tầng 2: 

Sơ đồ truyền tải như hình vẽ: 

2

 

Phân tải tương tự như là ở tầng 1 ta lập được bảng sau: 

a) Tải trọng phân bố của tầng 2 tác dụng vào khung K3 
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Nhịp Do sàn(qs) 

(KN/m) 

Do dầm(qd) 

(KN/m) 

Tĩnh tải phân bố 

(q=qs+qd) 

(KN/m) 

Hoạt tải phân 

bố 

(KN/m) 

AB 

BC 

CD 

DE 

EG 

0 

0 

9,072 

6,804 

6,37 

0 

0 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

0 

0 

14,71 

12,45 

12,02 

0 

0 

7,2 

10,8 

5,0625 

b) Tải trọng tập trung của tầng 2 tác dụng vào khung K2:   

Nút Do sàn 

PS(KN) 

Do dầm 

Pd(KN) 

Do 

tường 

Pt(KN) 

Do cột 

Pc(KN) 

Tĩnh tải 

tổng 

cộng 

(KG) 

Hoạt tải 

(KN) 

A 

B 

C 

D 

E 

K 

G 

0 

0 

24,67 

38,82 

40,01 

30,76 

30,95 

0 

0 

27,558 

27,558 

27,558 

6,92 

27,558 

0 

 

74,04 

 

 

18,51 

51,83 

0 

0 

17,3 

17,3 

17,3 

0 

11,3 

0 

0 

143,37 

83,54 

84,75 

56,36 

123,26 

0 

0 

19,58 

30,81 

27,66 

14,04 

19,77 

3) Phân tải tầng 3: 

-  Sơ đồ truyền tải của sàn vào khung tầng 3: 

3

i

k

j
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Việc tính toán tương tự như các tầng trước và được lập thành bảng 

sau: 

a) Tải trọng phân bố của tầng 3 tác dụng vào khung K2 

Nhịp Do sàn(qs) 

(KN/m) 

Do dầm(qd) 

(KNm) 

Tĩnh tải phân 

bố 

(q=qs+qd) 

(KN/m) 

Hoạt tải 

phân bố 

(KN/m) 

AB 

BC 

CD 

DE 

EG 

0 

11,34 

9,072 

6,804 

0 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

16,98 

14,71 

12,44 

5,6412 

0 

6 

4,8 

3,6 

0 

b) Tải trọng tập trung của tầng 3 tác dụng vào khung K2:    

Nút Do sàn 

PS(KN) 

Do dầm 

Pd(KN) 

Do 

tường 

Pt(KN) 

Do cột 

Pc(KN) 

Tĩnh tải 

tổng 

cộng 

(KN) 

Hoạt tải 

(KN) 

A 

I 

B 

C 

D 

E 

K 

J 

G 

26,082 

46,49 

47,628 

54,65 

38,82 

37,876 

30,76 

24,95 

31,98 

27,558 

13,87 

27,558 

27,558 

27,558 

27,558 

6,935 

6,935 

27,558 

51,83 

 

 

 

 

 

18,67 

 

51,47 

11,3 

 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

0 

 

11,3 

116,41 

60,365 

91,44 

100 

133,53 

82,23 

56,365 

31,883 

128,25 

13,8 

24,6 

25,2 

27,456 

20,544 

19,18 

14,05 

13,2 

15,54 

4) Phân tải tầng 4: 

-  Sơ đồ truyền tải của sàn vào khung tầng 4: 
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4

i

k

j

 

Việc tính toán tương tự như các tầng trước và được lập thành bảng sau: 

a) Tải trọng phân bố của tầng 4 tác dụng vào khung K3: 

Nhịp Do sàn(qs) 

(KN/m) 

Do dầm(qd) 

(KNm) 

Tĩnh tải phân bố 

(q=qs+qd) 

(KN/m) 

Hoạt tải 

phân bố 

(KN/m) 

AB 

BC 

CD 

DE 

EG 

0 

11,34 

9,072 

6,804 

0 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

16,98 

14,71 

12,44 

5,6412 

0 

6 

4,8 

3,6 

0 

b) Tải trọng tập trung của tầng 4 tác dụng vào khung K3: 

Nút Do sàn 

PS(KN) 

Do dầm 

Pd(KN) 

Do 

tường 

Pt(KN) 

Do cột 

Pc(KN) 

Tĩnh tải 

tổng 

cộng 

(KN) 

Hoạt tải 

(KN) 

A 

I 

B 

C 

D 

26,082 

46,49 

47,628 

54,65 

38,82 

27,558 

13,87 

27,558 

27,558 

27,558 

51,83 

74,04 

 

 

 

11,3 

 

20,36 

20,36 

20,36 

116,41 

134,4 

94,6 

102,82 

136,25 

13,8 

24,6 

25,2 

27,456 

20,544 
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E 

K 

J 

G 

37,876 

30,76 

24,95 

31,98 

27,558 

6,935 

6,935 

27,558 

 

18,67 

37,02 

51,47 

20,36 

0 

 

11,3 

85,39 

56,365 

68,903 

116,41 

19,18 

14,05 

13,2 

15,54 

5)  Phân tải tầng điển hình (5, 6, 7, 8): 

- Sơ đồ truyền tải của sàn vào khung :  

5,6,7,8

i

k

j

 

Việc tính toán tương tự như các tầng trước và được lập thành 

bảng sau: 

a) Tải trọng phân bố của tầng điển hình tác dụng vào khung 

K3: 

Nhịp Do sàn(qs) 

(KN/m) 

 

Do dầm(qd) 

(KN/m) 

 

Tĩnh tải phân 

bố 

(q=qs+qd) 

(KN/m) 

Hoạt tải 

phân bố 

(KN/m) 

IB 

BC 

CD 

DE 

EJ 

0 

11,34 

9,072 

6,804 

0 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

16,98 

14,71 

12,44 

5,6412 

0 

6 

4,8 

3,6 

0 
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b) Tải trọng tập trung của tầng điển hình tác dụng vào khung 

K3:      

Nút Do sàn 

PS(KN) 

Do dầm 

Pd(KN) 

Do 

tường 

Pt(KN) 

Do cột 

Pc(KN) 

Tĩnh tải 

tổng 

cộng 

(KN) 

Hoạt tải 

(KN) 

I 

B 

C 

D 

E 

K 

J 

G 

20,412 

47,628 

54,65 

40,64 

37,876 

30,76 

11,907 

18,93 

13,87 

27,558 

27,558 

27,558 

27,558 

6,935 

6,935 

13,779 

51,83 

 

 

 

 

18,67 

37,02 

51,47 

0 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

0 

 

11,3 

86,113 

92,51 

144,85 

85,12 

82,39 

56,365 

56,48 

95,48 

10,8 

25,2 

27,456 

20,544 

19,18 

14,05 

6,3 

8,646 

6)  Phân tải tầng 9: 

- Sơ đồ truyền tải của sàn vào khung K3 giống như tầng điển hình  

a) Tải trọng phân bố của tầng 9 tác dụng vào khung K3: 

Nhịp Do sàn(qs) 

(KN/m) 

 

Do dầm(qd) 

(KN/m) 

 

Tĩnh tải phân bố 

(q=qs+qd) 

(KN/m) 

Hoạt tải 

phân bố 

(KN/m) 

IB 

BC 

CD 

DE 

EJ 

0 

11,34 

9,072 

6,804 

0 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

16,98 

14,71 

12,44 

5,6412 

0 

6 

4,8 

3,6 

0 

b) Tải trọng tập trung của tầng 9 tác dụng vào khung K3:      

Nút Do sàn 

PS(KN) 

Do dầm 

Pd(KN) 

Do 

tường 

Pt(KN) 

Do cột 

Pc(KN) 

Tĩnh tải 

tổng cộng 

(KN) 

Hoạt tải 

(KN) 

I 

B 

C 

D 

E 

K 

J 

G 

20,412 

47,628 

54,65 

40,64 

37,876 

30,76 

11,907 

18,93 

13,87 

27,558 

27,558 

27,558 

27,558 

6,935 

6,935 

13,779 

51,83 

 

 

 

 

18,67 

37,02 

51,47 

0 

17,3 

17,3 

17,3 

17,3 

0 

 

11,3 

86,113 

92,51 

144,85 

85,12 

82,39 

56,365 

56,48 

101,48 

10,8 

25,2 

27,456 

20,544 

19,18 

14,05 

6,3 

8,646 
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7) Phân tải tầng 10: 

- Sơ đồ truyền tải: 

10

i

k

j

 

a) Tải trọng phân bố của tầng 10 tác dụng vào khung K3: 

Nhịp Do tường 

(KN/m) 

Do sàn(qs) 

(KN/m) 

 

Do dầm(qd) 

(KN/m) 

 

Tĩnh tải phân bố 

(q=qs+qd) 

(KN/m) 

Hoạt tải 

phân bố 

(KN/m) 

IB 

BC 

CD 

DE 

EG 

 

10,37 

10,37 

0 

5,67 

4,536 

6,804 

0 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

5,6412 

21,68 

20,54 

12,44 

5,6412 

0 

6 

4,8 

7,2 

0 

b) Tải trọng tập trung của tầng 10 tác dụng vào khung K3:      

Nút Do sàn 

PS(KN) 

Do dầm 

Pd(KN) 

Do 

tường 

Pt(KN) 

Do cột 

Pc(KN) 

Tĩnh tải 

tổng cộng 

(KN) 

Hoạt tải 

(KN) 

I 

B 

10,26 

23,814 

13,79 

27,558 

26,136 

26,136 

0 

17,3 

50,19 

84,62 

5,4 

25,2 
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C 

D 

E 

K 

J 

G 

25,95 

40,64 

37,876 

30,76 

11,907 

18,93 

13,794 

27,558 

27,558 

6,935 

6,935 

13,779 

 

 

 

18,51 

37,02 

51,47 

17,3 

17,3 

17,3 

0 

 

17,306 

57,05 

82,57 

82,39 

56,365 

76,48 

101,48 

27,456 

41,088 

32,97 

14,05 

6,3 

8,646 

8) Phân tải tầng mái: 

Sơ đồ truyền tải như tầng 10: 

Tầng mái có g= 9,223 (KN/m
2
) tính toán tương tự ta có các kết quả sau: 

a) Tĩnh tải phân bố: 

Nhịp IB : q1=5,6412(KN/m) 

Nhịp BC: q2=16,98(KN/m) 

Nhịp CD: q3=14,72(KN/m) 

Nhịp DE: q4=19,24(KN/m) 

Nhịp EG : q5=5,6412(KN/m) 

- Tĩnh tải tập trung : 

  Nút I: Pi=46,9 KN 

Nút B: PB=66,96 KN  

Nút C: PC=67,66 KN 

Nút D: PD=110,8 KN 

Nút E: PE=114,01 KN 

Nút K: PK=80,56 KN 

Nút J: PJ=60,07 KN 

Nút G: PG=50,8 KN 
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b) Hoạt tải: 

Nhịp BC : q=2,43(KN/m) 

Nhịp CD: q=1,95 (KN/m) 

Nhịp DE:  q=1,46 (KN/m) 

- Hoạt tải tập trung tại nút : 

+ Nút I : P=2,19 KN 

+ Nút B : P=5,11 KN 

+ Nút C : P=5,577 KN 

+ Nút D : P=8,736KN 

+ Nút E : P=6,7 KN 

+ Nút K: P=5,7 KN 

+ Nút J : P=2,55 KN 

+ Nút G: P=3,51 KN 

 Sau khi xác định được tải trọng đứng dồn vào khung K3.Sơ đồ tổng 

quát được thể hiện như hình vẽ. 

IV.  XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG NGANG TÁC DỤNG VÀO 

KHUNG K3 

1. Đặc điểm: 
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Công trình được thiết kế với các cấu kiện chịu lực chính là khung 

cứng và vách cứng là lõi thang máy, Hệ khung – lõi kết hợp cùng tham 

gia chịu lực theo sơ đồ khung giằng thông qua vai trò cứng tuyệt đối 

trong mặt phẳng ngang của sàn (  =10cm). 

Để đơn giản cho tính toán và thiên về an toàn ta coi tải trọng ngang 

chỉ có khung chịu, các khung chịu tải trọng ngang theo diện chịu tải . 

2. Xác định tải trọng gió tác dụng lên công trình 

Công trình số 14 Láng Hạ có chiều cao công trình  H=36,2m (39,2m 

tính đến đỉnh mái), chiều rộng B=20,6m 

Ta thấy H= 39,2m < 40m 

Vậy theo tiêu chuẩn Việt Nam 2737-1995 ta không phải tính thành 

phần gió động 

*Thành phần gió tĩnh: 

Giá trị của thành phần tĩnh tải trọng gió tại điểm có độ cao Z so với 

mốc chuẩn là: 

  qđ = n*Wo*ki*C*B 

+ Wo: giá trị áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng áp lực trong 

TCVN 2737-1995. Với địa hình Hà Nội là vùng IIB 

 Wo= 0,95 KN/m
2
 

+ k: hệ số tính toán kể đến sự thay đổi áp lực gió theo chiều cao và 

địa hình 

+ c: hệ số khí động,    gió đẩy c = +0,8 

                  gió hút  c = -0,6 

+ n: hệ số vượt tải n = 1,2 

 thay các giá trị vào công thức ta được 
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Wđ = 1,2* 0,8*0,95* 5*k= 22,8 k (KN/m
2
) 

Wh = 1,2*0,6*0,95 *k=17,1 k  (KN/m
2
) 

+ Biểu đồ áp lực gió theo chiều cao có dạng gãy khúc, các giá trị áp lực 

gió tại các mức sàn theo chiều cao được tính ở bảng sau: 

Mức sàn Độ cao(m) k qđ
tĩnh

 

(KN/m
2
) 

qh
tĩnh

 

(KN/m
2
) 

Tầng1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Tầng mái 

1,5 

7,5 

11,5 

14,9 

18,3 

21,7 

25,1 

28,5 

31,9 

35,3 

37,7 

0,4 

0,94 

1,024 

1,08 

1,113 

1,1453 

1,1759 

1,2065 

1,2314 

1,2518 

1,266 

1,84 

4,28 

4,66 

4,93 

5,08 

5,22 

5,36 

5,5 

5,62 

5,71 

5,78 

1,368 

3,22 

3,5 

3,69 

3,81 

3,9 

4,02 

4,13 

4,211 

4,28 

4,33 

 SĐ=WĐ
m 

*1,2= 1,155*1,2= 6,93 KN 

SH= WH
m  

*1,2 = 0,866*1,2 = 5,2 KN 

Sử dụng chương trình Sap2000 chạy chương trình sau đó ta tổ hợp 

thu được kết quả theo phụ lục 1. 

.  TÍNH TOÁN CÁC PHẦN TỬ KHUNG 

1. TÍNH TOÁN CỐT THÉP TIẾT DIỆN DẦM 

a) Tính toán cốt thép dọc cho các dầm 

Sử dụng bêtông cấp độ bền B25 có: 

Rb = 14,5 MPa  

Sử dụng cốt thép dọc nhóm AII có  

RS = RSC = 280 MPa 

Tra bảng phụ lục 9 và 10 ta có: 
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R = 0,595 

R = 0,418 

Tính toán cốt thép dọc cho dầm tầng hầm, nhip EG, dầm D43  

(bxh = 300x600mm) 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra nội lực nguy hiểm nhất cho dầm: 

Gối A : MA = -23,56( T.m). 

Gối B : MB = -14,37 ( T.m). 

Nhịp AB : MAB =10,19 ( T.m).  

Do hai gối có mômen gần bằng nhau nên ta lấy giá trị mômen lớn hơn để 

tính cốt thép chung cho cả hai. 

 Tính toán cốt thép cho gối A  

Tính theo tiết diện hình chữ nhật bxh = 300x600 (mm). 

Giả thiết lớp bêtông bảo vệ cốt thép a = 4 ( cm). 

h0  = 60 – 4 = 56 (cm) 

 Tại gối A với M = 23,56 (T.m). 

4

2 2

0

235,6*10
0,172

* * 145*30*56
m

b

M

R b h
 

Có 0,429.m R  

0,5*(1 1 2 0,5*(1 1 2*0,172) 0,91m
 

4
2

0

235,6*10
16,5

* * 2800*0,91*56
s

s

M
A cm

R h
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

min

0

16,5
*100% *100% 0,92%

* 30*60

SA

b h
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 Tại gối B với M = 14,37(T.m). 

4

2 2

0

143,7*10
0,1

* * 145*30*56
m

b

M

R b h
 

Có 0,429m R  

0,5*(1 1 2 0,5*(1 1 2*0,1) 0,95m
 

4
2

0

143,7*10
9,70( )

* * 2800*0,95*56
s

s

M
A cm

R h
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép: 

min

0

9,70
*100% *100% 0,54%

* 30*60

SA

b h
 

Tính cốt thép cho nhịp AB ( mômen dương ) 

Tính theo tiết diện chữ T có cánh nằm trong vùng nén với ' 10( ).fh cm  

Giả thiết lớp bêtông bảo vệ a= 4(cm) 

h0 = 60 – 4 = 56 (cm). 

Giá trị độ vươn của cánh SC lấy bé hơn trị số sau: 

 1/6 nhịp cấu kiện: 6/6 = 1(m)   SC = 1 (m) 

Tính bf = b+2SC = 0,3 +2*1 = 2,3 (m) = 230 (cm) 

Xác định : Mf = Rb*b’f *h’f*(h0 – 0,5*h’f)  

= 145*230*10*(60-0,5*10) = 18342500 (daN) = 183425 (kN.m) 

Có Mmax=101,9 (kN.m) < 161000 (kN.m) nên trục trung hoà đi qua cánh 

Giá trị m : 

4

' 2 2

0

101,9*10
0,009

* * 145*230*60
m

b f

M

R b h
 

Có 0,429m R  
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0,5*(1 1 2 ) 0,5*(1 1 2*0,009) 0,995m
 

4
2

0

101,9*10
6,53( )

* * 2800*0,995*56
S

S

M
A cm

R h
 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép 

min

0

6,53
*100% *100% 0,36%

* 30*60

SA

b h
 

b) Tính toán cốt thép dọc cho các phần tử dầm  

 Tính toán tương tự cho các dầm khác,ta lập ra bảng excel. 

 Chọn cốt thép dọc dầm phải lưu ý đến việc phối hợp thép dầm cho 

các nhịp liền kề nhau. 

 Bố trí thép dọc dầm cho các tầng 

  Tính toán  các thép dầm khác theo bảng. 

2. Tính toán và bố trí thép đai cho các dầm 

Tính toán và bố trí cốt đai cho phần tử dầm D43 

Từ bảng tổ hợp nội lực ta chọn ra lực cắt nguy hiểm nhất cho dầm: 

Q = 16,07 (T). 

Bêtông có cấp độ bền B25 có : 

Rb = 14,5 MPa  = 145 (daN/cm
2
) 

Rbt = 1,05 MPa = 105 (daN/cm
2
) 

Eb = 3,10
4
 

Thép đai nhóm  AI có: 

RSW = 175 (MPa) = 1750 (daN/cm
2
) 

ES =2,1*10
5
 (MPa). 

Dầm chịu tải trọng tính toán phân bố đều với: 
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g = 1265(daN/m) = 12,65 (daN/cm) Có kể đến trọng lượng bản thân dầm 

và tường trên dầm.  

p = 650 (daN/m) = 6,5 (daN/cm). 

Giá trị q1: 

q1 = g+0,5p = 12,65+0,5 x 6,5 = 15,9(daN/cm) 

 Chọn lớp bêtông bảo vệ a = 4(cm)  

h0  = 60 – 4 = 56 ( cm).  

 Kiểm tra điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén 

chính:  1 1 00,3* * * * *w b bQ R b h  

Do chưa có bố trí cốt đai nên ta giả thiết  1 1 1w b  

Ta có:  

1 1 00,3* * * * 0,3*145*30*60 78300( ) 22388( )w b bR b h daN Q daN  

Dầm  có đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. 

 Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt đai: 

Bỏ qua ảnh hưởng của lực dọc trục nên 0n  

min 3 0*(1 )* * * 0,6*(1 0)*10,5*30*60 11340( )b b n btQ R b h daN  

min22388( ) bQ daN Q   

Cần phải đặt cốt đai chịu cắt. 

Xác định giá trị 

2 2

2 0*(1 )* * * 2*(1 0 0)*10,5*30*60 2268000( . )b b f n btM R b h daN cm

 

Do dầm có phần cánh nằm trong vùng kéo 0f  

Xác định giá trị Qb1: 
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1 12 * 2 2268000*15,9 11304( )b bQ M q daN  

*

0

1

2009340
437,2( )

15900 11304

b

b

M
c cm

Q Q
 

Ta có : 

*

0

1

3 3 2009340
266,6( )

4 4 15,9

bM
cm c

q
 

 *

0

2 2*2009340
253( )

15900

bM
c c cm

Q
 

Giá trị qsw tính toán: 

1

0

2009340
15900 15,9*253

253 15,55( / )
253

b

sw

M
Q q c

cq daN cm
c

 

+ Giá trị min

0

9882
81( / )

2 2,61

b
Q

daN cm
h

 

+ Giá trị 1

0

22388 11304
90,85( / )

2 2,61

b
Q Q

daN cm
h

 

Yêu cầu min1

0 0

( ; )
2 2

bb
sw

QQ Q
q

h h
 nên ta lấy giá trị q sw = 90,85 ( daN/cm) để 

tính cốt đai. 

Sử dụng đai f 8, số nhánh n = 2 

Khoảng cách s tính toán: 

* 1750*2*0,503
19,37( )

90,85

sw sw
tt

sw

R na
s cm

q
 

Dầm  có h = 65cm > 45cm  

 min( ;50 ) 22( )
3

ct

h
s cm cm  

Giá trị s max: 
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2 2

4 0*(1 )* * 1,5*(1 0)*9*30*61
67( )

22388

b n bt
max

R bh
s cm

Q
 

Khoảng cách thiết kế của cốt đai: 

min( ; ; ) 22( )tt ct maxs s s s cm  

Chọn s=15(cm) = 150 ( mm ) 

Ta bố trí thép đai  f 8a150 cho dầm  D1. 

Kiểm tra lại điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng theo ứng suất nén 

chính khi đã có bố trí cốt đai: 

1 10,3* * * * *w b b oQ R b h  

Với 1 1 5 1,3w w  

Dầm bố trí  f 8a150 có : 

2*0,503
0,0022

* 30,15

sw
w

na

b s
 

5

4

2,1*10
7,8

2,7*10

s

b

E

E
 

1 1 5 1 5*0,0022*7,8 1,0858 1,3w w  

1 1 * 1 0,01*11,5 0,885b bR  

Ta thấy : 1 1* 1,0858*0,885 0,96w b  

Ta có : 

1 1 022388 0,3* * * * * 0,3*0,96*115*30*61 60609( )w b bQ R b h daN  

 Dầm đủ khả năng chịu ứng suất nén chính. Chọn cốt đai theo f8a150 

ở tiết diện đầu dầm,và f8a200 ở tiết diện giữa dầm cho toàn bộ dầm . 

3. TÍNH TOÁN THÉP CỘT 

a) Vật liệu sử dụng 
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Bêtông cấp độ bền B25 có: Rb = 145 daN/cm
2
  ; Rbt = 10,5 daN/cm

2
. 

Cốt thép dọc nhóm AII có Rs   = Rsc = 280 Mpa = 2800 daN/cm
2
. 

Tra bảng phụ lục 9 và 10 ta có: 

R = 0,595 

R = 0,418 

b) Tính toán cốt thép cho tiết diện phần tử cột C1:  

bxh =300 x 300 (mm) 

 Số liệu tính toán 

Chiều dài tính toán: 0 0,7* 0,7*3 2,1( )l l m  

Giả thiết a = a’ =3 cm       ; 0 30 3 27( )h h a cm  

ZA = h0  - a' = 27 - 3 = 24 (cm) 

Độ mảnh : 0 210
7 8

30
h

l

h
 

 Bỏ qua ảnh hưởng của uốn dọc. Lấy  hệ số ảnh hưởng uốn dọc =1. 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên: 

 ea = max(
1

600
H,

1

30
hc) = max(

1

600
300, 

1

30
30) = 1(cm)  

Căn cứ vào bảng tổ hợp ta chọn ra được các cặp nội lực để tính toán : 

Cặp 1:   M= 41,7 KN.m = 417000 daN.cm 

  N = 457,1kN = 45710 daN  

Cặp 2        M= 45,9 kN.m = 459000 daN.cm 

    N = 709,8 kN = 70980 daN 

Cặp 3        M= 37,2 kN.m = 372000 daN.cm 

    N =  496,3 kN = 49630 daN 
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 Tính cốt thép đối xứng cho cặp 2  

M= 459000 daN.cm  

N = 70980 daN  

Có 
1

459000
6,46

70980

M
e

N
(cm) 

 ea = 0,5 

 e0 = max(e1; e0) = 6,46 (cm) 

0

30
* 1*6,46 3 18,46( )

2 2

h
e n e a cm  

70980
16,32( )

* 145*30b

N
X cm

R b
 

R *h0 = 0,595*27 = 16,07 (cm) 

Xảy ra trường hợp x> R *h0 nén lệch tâm bé 

Xác định  lại x bằng phương trình bậc 3: 

              x
3
 + a2x

2
+a1x+a0 = 0 

Với      a2 =-(2+ R )*h0 = -(2+0,595)*27= -70,06 

            a1 = 
2

b

Ne

R b
+2 2*R oh + 1 * *R o ah Z  

              = 22*70980*18,46
2*0,595*27 1 0,595 *27*24 1732,38

145*30
 

          a0  = 
2* * (1 )* *

*

R R a o

b

N e Z h

R b
 

               = 
70980* 2*18,46*0,595 (1 0,595)*24 *27

13960,37
145*30

 

       x =  26,86( cm) 

0* * *( 0,5* )

*

b
s

sc a

Ne R b x h x
A

R Z
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= 270980*18,46 145*30*26,86*(27 0,5*26,86)
15,12( )

2800*22
cm  

15,12s sA A  (cm
2
) 

 Tính cốt thép đối xứng cho cặp 2 

M= 37,2 kN.m = 372000 daN.cm 

N = 496,3kN =49630 daN 

1

372000
7,5

49630

M
e

N
(cm) 

  ea = 0,5(cm) 

 e0 = max(e1; ea) = 7,5 (cm) 

0

30
* 1*7,5 3 19,5( )

2 2

h
e n e a cm  

49630
11,4( )

* 145*30b

N
X cm

R b
 

R *h0 = 0,595*27 =16,07 (cm) 

Xảy ra trường hợp x< R *h0 nén lệch tâm lớn 

 0* * *( 0,5* )

*

b
s

sc a

Ne R b x h x
A

R Z
 = 

249630*19,5 145*30*11,4*(27 0,5*11,4)
2,35( )

2800*24
cm  

2,35s sA A  (cm
2
) 

 .Tính toán cốt thép đai  

Đường kính cốt đai :  ;5
4

max
sw mm = 

28
;5 7( )

4
mm mm . 

Ta chọn cốt đai 8 nhóm AI 

Khoảng cách cốt đai: “s” 
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 Đoạn nối chồng cốt thép dọc  min(10 ;500 ) (10.28;500 ) 280( )s mm mm mm  

 Chọn s = 150mm 

Các đoạn còn lại s:  min15 ;500 (15,28;500 ) 500s mm mm mm  

Chọn s = 200(mm)  

Các phần tử cột và dầm còn lại ta tính tương tự kết quả thu được trình 

bày trong bảng phụ lục 2. 

C : TÍNH THANG 3 VẾ GIỮA TRỤC 3&4 

I. Số liệu thiết kế  

Bậc gạch : 280x160 mm 

Mặt lát gạch granitô màu đen =15 mm 

Lan can tay vịn bằng thép mạ Inox 

Bê tông B25 có : Rb = 14,5 Mpa = 14,5 KN/Cm
2
  

Cốt thép d< 10 (mm) thép nhóm AI có Rs = 225 Mpa, Rsc = 225 Mpa 

Rsw = 175 Mpa, Es = 21x10
4
 Mpa 

d>10(mm) thép nhóm AII có Rs=280 Mpa, Rsc=280 Mpa, Rsw=225 

Mpa, Es = 21x10
4
 Mpa 

Chiều dày thang      ha =8cm 

Hoạt tải lấy theo TCVN 2737-1995    P=3,6 KN/m
2
   ;   n =1,2 

Chọn sơ bộ  kích thước kết cấu  

+ Sàn   =10 cm  

+ Cốn  C1 :  120x250mm 

+ Dầm chiếu nghỉ (hình chữ Z) và dầm chiếu tới :  200x300mm 
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Ở tầng 1 và tầng 2 cầu thang có nhiều hơn 3 đợt. Ta thiết kế cho cầu 

thang tầng điển hình. 

 

300
3

0
0

1
5

0
2

9
5

0
1

5
5

0
1

5
0

4
8

0
0

150

1510 1510

4700
150

5000

2
2

0

1
5

5
0

2
9

5
0

3
0

0

1
5

0
4

8
0

0
1

5
0

1
1

0

5
B

x
2

8
0

=
1

4
0

0

6Bx280=1680

20212223242526

39383736353433

27

28

29

31

32

30

WC NAM
Hép K.T

 

II.Tính toán 

1) Xác định tải trọng tính toán tác dụng lên bản thang  

(Bản thang đợt 1 và đợt 3 là giống nhau, ta chỉ tính cho 1 loại) 

Quy  đổi tải trọng của các lớp ra tải trọng tương đương,phân bố theo 

chiều dài bản thang: 
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+) Lớp đá ốp dày 1,5cm  h1=
2 2

1,5*16 1,5*28 66
2( )

32,2516 28
cm   

+) Lớp vữa lót  dày 1,5cm   h2= 2cm 

+) Bậc xây gạch :   h3=
0,5*16*28

6,95( )
32,25

cm  

+) Bản thang dày 8cm :   h4=8cm 

+) Lớp vữa trát dày 1,5cm   h5=1,5cm 

Ta lập được bảng tĩnh tải sau: 

 

Hoạt tải phân bố trên thang lấy theo TCVN2737-1995 P=3*1,2=3,6 

(KN/m
2
)  Tổng tải trọng tác dụng lên bản thang đợt 1 và đợt 2 (đoạn 

có bậc) là: q=4,969+3,6=8,569 (KN/m
2
) 

*) Tải trọng tác dụng lên bản chiếu tới và bản thang đợt 2(đoạn 

không có bậc) : 

+ Đá Granit  : 0,015*22*1,1=0,363 KN/m
2
 

+ Vữa lót+trát : 0,03*18*1,2=0,648 KN/m
2
 

+ Bản thang  :  0,08*25*1,1  =2,20 KN/m
2
 

 Tĩnh tải tác dụng  : g=3,63+0,648+2,20=3,211 KN/m
2 

 Tổng tải trọng tác dụng là: q=3,211+3,60=6,811 KN/m
2
 

*) Tải trọng gây ra mômen uốn Mx là tải trọng có phương vuông góc 

với bản thang (bỏ qua thành phần song song với bản thang) 

Các lớp cấu tạo Chiều 

dày 
(KN/m

3
) Hệ số 

vượt tải 

Tải trọng tính toán 

(KN/m
2
) 

Đá ốp 

1. Vữa lót 

2. Bậc gạch 

3. Bản thang 

4. Vữa trát 

Tổng cộng 

0,02 

0,02 

0,0695 

0,08 

0,015 

22 

18 

20 

25 

18 

1,1 

1,2 

1,1 

1,1 

1,2 

0,484 

0,432 

1,529 

2,20 

0,324 

4,969 (KN/m
2
) 
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 q1=q*cos =8,569*cos29,74
0 
=7,44 (KN/m

2
) 

*) Bản thang đợt 2 là bản gẫy khúc hình chữ Z. Thành phần tải trọng 

gây ra mômen uốn trong đoạn BC (đoạn có bậc) là 7,44 KN/m
2
 

trong đoạn AB ; CD là q=6,811 KN/m
2
 

 Để thiên về an toàn ta lấy q=7,44 KN/m
2
 để tính toán cho toàn 

bản thang đợt 2. 

2) Tính toán bản thang đợt 1 

*) Tải trọng : q=7,44 KN/m
2
 

Xét tỷ số : 2

1

1,68 1,95
1,25

1,55*cos 1,55

l

l
<2 

 thuộc loại bản kê 4 cạnh (làm việc theo 2 phương) 

Thực tế bản thang được ngàm đàn hồi với tường, cốn, dầm chiếu 

nghỉ và dầm chiếu tới. Để cho đơn giản trong tính toán và thiên về an 

toàn ta coi bản được kê tự do theo chu vi.Với quan niệm này ta sẽ 

thu được: 

+ M dương ở giữa nhịp lớn hơn thực tế  thiên về an toàn 

G¹ch bËc

V÷a tr¸t 1,5cm
B¶n bªt«ng 8cm

Granito 1,5cm
V÷a lãt 1,5cm
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+ M =0 ở gối mặc dù thực tế tồn tại M rất nhỏ, vì vậy khi cấu tạo 

thép chịu mômen âm ở gối đặt thừa để chống nứt và làm việc gần 

giống với sơ đồ khớp. 

Tính toán bản thang theo sơ đồ khớp dẻo : r= l2/l1=1,95/1,55=1,25 

 tra bảng 6.1 (sách Sàn BTCT toàn khối) ta có m=0,085 

Mô men dương lớn nhất ở giữa dải bản có bề rộng 1 m là: 

M01=m*q*l
2

1=0,085*7,44*1,55
2
=1,52 KNm 

 = 1/r
2
=1/1,25

2
=0,64 

 Mô men dương lớn nhất theo phương cạnh dài là : 

M02= *M01=0,64*1,52=0,97 KNm 

*) Tính toán cốt thép: 

Tính toán theo tiết diện chữ nhật có b =1m 

Giả thiết a=2cm  h01=h-a =8-2=6 cm 

Dự kiến dùng cốt thép 6  h02=6-0,6=5,4 cm 

- Theo phương cạnh ngắn : 

1,52

* *
0,029

2 3 2* 14,5*10 1*0,06
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

1 1 2 1 1 2*0,029 0,029m  

11 0,5 0,5*0,029 0,9855  

*

61,52*10
114,24

* 225*0,9855*60
0

M
As R hs

 mm
2
 = 1,14cm

2
 

chọn 6 a200 (As=1,415cm
2
) 

- Theo phương cạnh dài : 
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0,97

* *
0,018

2 3 2* 14,5*10 1*0,06
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

1 1 2 1 1 2*0,018 0,018m  

11 0,5 0,5*0,018 0,991 

*

60,97*10
72,5

* 225*0,991*60
0

M
As R hs

 mm
2
 = 0,72 cm

2
 

chọn 6 a200 (As=1,415cm
2
) Thép mũ chọn 6 a250 

a) Tính bản thang đợt 2 (bản thang gẫy khúc) 

* Tải trọng :  q=7,44 KN/m
2
 

* Sơ đồ tính: 

Chiều dài thực của bản thang 2 là: l2=2*1,55+
074,29cos

4,1
=4,712 (m) 

Xét tỷ số l2/l1=4,712/1,55=3,04>2 

 Bản làm việc theo một phương (bản loại dầm). 

Cắt 1 dải bản rộng 1m theo phương cạnh ngắn để tính toán. Coi 

bản là dầm đơn giản kê lên 2 gối tựa chịu tác dụng của tải trọng phân 

bố đều. 
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Hìnhvẽ: 

1550 1400 1550

1
5

1
0

b=1m

A B C D

1550

Mmax=ql /8
2

q=7,44KN/m

®o¹n cã bËc

 

*)Nội lực :  Mmax=
2 2* 7,44*(1,55)

2,23( )
8 8

q l
KNm  

*)Tính toán cốt thép: 

2,23

* *
0,042

2 3 2* 14,5*10 1*0,06
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

11 0,5 0,5*0,042 0,978  

*

62,23*10
168,9

* 225*0,978*0,06
0

M
As R hs

 mm
2
 = 1,68 cm

2
 

Chọn 6 a200 (Fa=1,415cm
2
)  

Theo phương cạnh dài và ở trên gối đặt thép cấu tạo 6 a250 

Khi bố trí chú ý cấu tạo chỗ các đoạn bản gẫy khúc. 

b) Tính bản chiếu tới  

*) Tải trọng : q=6,811 KN/cm
2
 

*) Sơ đồ tính: 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 76 - 

     

 Xét tỷ số : l2/l1=4,8/1,55=3,1>2  thuộc bản loại dầm . 

Cắt dải bản rộng 1m theo phương cạnh ngắn để tính toán  

Hình vẽ: 

1550

Mmax=ql /8
2

q=6,811KN/m

 

*) Nội lực: 

 Mmax=
2 2* 6,811*(1,55)

2,04( )
8 8

q l
KNm  

Tính toán tương tự  Đặt thép 6 a200 theo phương cạnh ngắn 

Theo phương cạnh dài và trên gối đặt cấu tạo 6 a250. 

3. Tính toán dầm: 

Mặt bằng dồn tải như sau: 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 77 - 

     

1
5
1
0

C
è

n
 C

1

1
6
8
0

1
5

1
0

14001550

A B

1550

C D

dÇm CN

C
è

n
 C

1

dÇm CT

 

a) Tính cốn thang C1 

Cốn C1 chọn tiết diện là 120x250mm 

 Tải trọng : 

- Do bản thang truyền vào có dạng hình thang quy về phân bó đều: 

g1=0,5*q*k*l1 

với k=1-2
2
+

3
 

      =l1/2l2=1,55/(2*1,95)=0,33  k=0,82 

 g1=0,5*7,44*0,82*1,55=4,72 (KNm) 

- Do trọng lượng bản thân cốn 

g2=0,15*0,25*25*1,1=0,825 (KN/m) 

- Do trọng lượng của vữa trát ( =1,5cm, =18) 

g3=(0,12+0,25+0,17)*18*1,2*0,015=0,175 KN/m 
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- Do lan can truyền vào 

g4=0,5*1,2= 0,6 KN/m 

    Tổng tải trọng tác dụng lên cốn là: 

 q= g=4,72+0,825+0,175+0,6=6,32 KN/m 

 Sơ đồ tính: 

Cốn thang là dầm đơn giản có liên kết ngàm đàn hồi ở 2 đầu  

thiên về an toàn ta coi cốn là dầm đơn giản kê lên 2 gối tựa, chịu tải 

trọng phân bố đều: 

Hình vẽ: 

q=6,32KN/m

1680

1950

RB

IR

B I

Mmax=ql /8

1950

2

 

  RB=RI=
* 6,32*1,95

6,16( )
2 2

q l
KN  

 Nội lực : 

Thành phần gây ra mô men uốn Mx là q*cos  có phương vuông góc 

với cốn (bỏ qua thành phần q*sin  song song với cốn thang) 

 q*cos  = 6,32*cos29,74
0
=5,48 KN/m 
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 Mmax=
25,48*(1,95)

2,6( )
8

KNm  

 Qmax=q*cos *l/2=5,48*1,95/2=5,34 (KN) 

 Tính thép : 

lấy a=3,5 cm  h0=h-a=25-3,5=21,5 cm 

2,6

* *
0,0038

2 3 2* 14,5*10 1*0,215
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

11 0,5 0,5*0,0038 0,9981 

*

62,6*10
53,84

* 225*0,9981*215
0

M
As R hs

 mm
2
 = 0,53 cm

2
 

Chọn 1 14 có Fa=1,539 cm
2
 làm cốt chịu lực và bố trí 1 12 làm 

cốt cấu tạo  

 abv=a-d/2=3,5-1,4/2=2,8>2cm  đảm bảo về chiều dày của lớp bảo vệ 

 Cốt đai : 

Chọn đai 6 ,nđ=1 

Qmax=471 Kg 

- Khả năng chịu cắt của bê tông : 

K1*Rk*b*h0=0,6*8,8*12*21,5=1362,24 Kg>Qmax 

- Điều kiện để đảm bảo cho bê tông không bị phá hoại trên tiết diện 

nghiêng : 

k0*Rn*b*h0=0,35*110*12*21,5=9933 Kg > Qmax 

 không phải tính toán cốt đai ,ta đặt cốt đai theo cấu tạo: 

Đoạn gần gối tựa: 

           s=min(h/2=125mm; 150mm)  chọn s=120mm 
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Đoạn giữa cốn đặt cốt đai 6 a200mm 

Bố trí cụ thể xem bản vẽ thang. 

 

 

b) Tính dầm chiếu tới  

Dầm có tiết diện b*h=200*300mm 

 Tải trọng : 

- Do trọng lượng bản thân dầm: g1=0,2*0,3*25*1,1=1,65 (KN/m) 

- Do trọng lượng của lớp vữa trát: 

g2=(0,2+0,3+0,24)*18*1,2*0,015=0,24 (KN/m) 

- Do tải trọng bản chiếu tới truyền vào: 

g3=6,811*1,55/2=5,27 (KN/m) 

- Do trọng lượng của lan can (ở đoạn BC): g4=0,60(KN/m) 

- Trên nhịp ABvà CD còn có tải trọng do bản thang đợt 1 và đợt 3 

truyền vào: 

g5=0,5*7,44*0,625*1,55=3,603(KN/m) 

13

12

2
5

0

120

c¾t  b-b tl1/10
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 Tổng tải trọng : 

 + Nhịp AB; CD: 

  g=1,65+0,24+5,27+3,603=10,76(KN/m) 

 + Nhịp BC: 

  g=1,65+0,24+5,27+0,60=7,76 (KN/m) 

Ngoài ra tại các nút B,C  còn có các lực tập trung do cốn thang 

truyền vào: P=5,43 (KN) 

 Sơ đồ tính: 

Hình vẽ: 

 

q=10,76KN/m
q=7,76KN/m

q=10,76KN/m

5,43KN 5,43KN

A B C D
1300 1400 1300

M

Q

2125 2295Kgm=Mmax

2242 1027,47

484,47

484,47

1027,47 2242

 

 Tính thép : 

chọn a=3,5cm  h0=30-3,5=26,5 cm 

22,95

* *
0,0225

2 3 2* 14,5*10 1*0,265
0

M
m

R b h
b

0,3
pl
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                       11 0,5 0,5*0,0038 0,9887  

          
*

622,95*10
389,3

* 225*0,9887*265
0

M
As R hs

 mm
2 

= 3,89 cm
2
 

Chọn 2 18 có Fa=5,09 cm
2
 

Hàm lượng cốt thép: =
5,09

100% 0,96%
20*26,5

  

Chọn 2 12 làm cốt cấu tạo ở phía trên. 

Đặt cốt đai theo cấu tạo 6a250 ở gần gối tựa 6a120 

c) Tính dầm chiếu nghỉ : 

Dầm chiếu nghỉ có dạng hình chữ Z có kích thước tiết diện 20x30cm 

 Tải trọng tác dụng : 

- Do trọng lượng bản thân dầm: 

g1=0,2*0,3*25*1,1=1,65 (KN/m) 

- Do trọng lượng của lớp vữa trát: 

g2=(0,2+0,3+0,24)*18*1,2*0,015=0,24 (KN/m) 

- Do tải trọng bản chiếu nghỉ truyền vào đoạn AB,CD: 

g3=6,811*1,55/2=5,27 (KN/m) 

- Do bản thang đợt 1 và 3 truyền vào đoạn AB,CD 

g4=7,44*(1,55/2)*(5/8)=3,603 (Kg/m) 

- Do trọng lượng của lan can (ở đoạn BC): g5=0,60(KN/m) 

- Do bản thang  đợt 2(đoạn có bậc truyền vào đoạn BC) 

g6 =0,5*7,44*1,55/2=2,88 (KN/m) 

 Tổng tải trọng : 

 + Nhịp AB,CD: 
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  g=1,65+0,24+2,88+3,603=8,373(KN/m) 

 + Nhịp BC: 

  g=1,65+0,24+2,88+0,60=5,37 (KN/m) 

Ngoài ra tại các nút B, C vẫn có các lực tập trung do cốn thang 

truyền vào P=5,43 (KN) 

 Sơ đồ tính : 

Hình vẽ: 

2367,66

2270

512,47
1055,47

512,47 1055,47

2161,56

2270

Q

8,37

1550
A

1550

2161,56

1400
B C

M

D

8,37

732,6

5,43KN

5,43KN

 

 Nội lực: 

 RA=RD=22,70 KN 

 Mômen : MB=MC=22,70*1,55-8,37*(1,55)
2
/2=25,13 KNm 

        MG=MB+ 27,326*cos 1,4
*( ) 23,67( )

8 cos
KNm  

 Lực cắt : Qmax=22,70 Kg  

 Tính thép: 
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Lấy Mmax =MG=23,67 KNm để tính thép cho toàn dầm  

chọn a=4cm  h0=30-4=2,6 cm 

23,67

* *
0,024

2 3 2* 14,5*10 1*0,26
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

                           11 0,5 0,5*0,024 0,988  

               
*

623,67*10
409,52

* 225*0,988*260
0

M
As R hs

 mm
2 

= 4,09 cm
2
 

Chọn 2 18 có Fa=5,09 cm
2
 

Kiểm tra : h0=h-abv-d/2=30-2-1,8/2=27,1 > 26cm  thoả mãn.  

Chọn 2 12 làm cốt cấu tạo ở phía trên. 

 Tính toán cốt đai : 

Qmax =22,70 KN 

- Kiểm tra điều kiện đảm bảo bê tông không bị phá hoại trên tiết diện 

nghiêng do ứng suất nén chính: 

k0*Rn*b*h0=0,35*110*20*26=20020 Kg > Qmax 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bê tông: 

k1*Rk*b*h0=0,6*8,8*20*26= 2746 Kg > Qmax 

9

10

c¾t  a-a tl1/10

3
0

0

200

11
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 Đặt cốt đai theo cấu tạo 6 (nđ=2) 

Đoạn gần gối tựa: 

           S = min (h/2=150mm;150mm)  chọn s =150mm 

Đoạn giữa dầm đặt cốt đai  

 S = min(3h/4=225mm;500mm)  chọn s=200mm  

 Tại chỗ dầm bị gẫy khúc,dưới tác dụng của mô men dương ,lực 

trong cốt thép chịu kéo và cốt thép chịu nén sẽ tạo thành những lực 

hướng ra phía ngoài.Cần phải có cốt đai để chịu những lực này. 

Góc gẫy  càng nhỏ thì hợp lực hướng ra càng lớn  

 =180-29,74=150,26
0
 <160

0
  không những cần cốt đai mà còn 

phải cắt cốt dọc chịu kéo để neo vào vùng bê tông chịu nén 

- Điều kiện Asđ đã chịu 35% hợp lực trong các thanh đã được neo 

trong vùng nén 

 RaAsđ*cos (2As1+0,17As2)Ra*cos( /2) 

với : Fa1=0 : diện tích cốt thép không neo 

        As2=5,09 cm
2
 (2 18) : diện tích cốt thép neo vào vùng nén 

         = 29,74
0
 

         = 150,26
0
 

 Asđ  20,7*5,09*cos(150,26 / 2)
1,05( )

cos29,74
cm  

Chọn mỗi bên 2 đai :(4 đai 6 Fa=4*0,283=1,132 cm
2
) 

Bố trí trên chiều dài  S=h*tg(3 /8)=30*tg(3*150,26/8)=45 cm. 
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C:  TÍNH TOÁN SÀN TẦNG 5 

I.  LẬP MẶT BẰNG KẾT CẤU VÀ CHỌN KÍCH THƢỚC 

CÁC CẤU KIỆN 

Quan niệm tính toán: 

Công trình Văn phòng và Nhà làm việc (số 14 Láng Hạ) là công 

trình cao 10 tầng, bước nhịp trung bình là 5m. Vì vậy tải trọng theo 

phương đứng và phương ngang là khá lớn. Do đó ở đây ta sử dụng 

hệ khung dầm kết hợp với các vách cứng của khu thang máy để cùng 

chịu tải trọng của nhà. Kích thước của công trình theo phương ngang 

là 20,6m và theo phương dọc là 38,5m. Như vậy ta có thể nhận thấy 

độ cứng của nhà theo phương dọc lớn hơn nhiều so với độ cứng của 

nhà theo phương ngang. Do vậy ta có thể tính toán nhà theo sơ đồ 

khung ngang phẳng. 

Vì quan niệm tính nhà theo sơ đồ khung phẳng nên khi phân phối 

tải trọng ta bỏ qua tính liên tục của dầm dọc hoặc dầm ngang. Nghĩa 

là tải trọng truyền lên khung được tính như phản lực của dầm đơn 

giản đối với tải trọng đứng truyền từ hai phía lân cận vào khung, 

Sơ bộ chọn kích thƣớc cột, dầm, sàn: 
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Nội lực trong khung phụ thuộc vào độ cứng của các cấu kiện dầm, 

cột. Do vậy trước hết ta phải sơ bộ xác định kích thước của các tiết 

diện. Gọi là sơ bộ vì sau này còn phải xem xét lại, nếu cần thiết thì 

phải sửa đổi. 

a. Kích thƣớc chiều dày bản: 

- Kích thước ô bản điển hình:  l1*l2 = 5*4 m; r =l1/l2 =1<2  

  Ô bản làm việc theo cả hai phương, bản thuộc loại bản kê 4 cạnh. 

- Chiều dày bản xác định sơ bộ theo công thức:      hb= l*
m

D
 

D=(0,8 1,4) là hệ số phụ thuộc tải trọng, lấy  D=1 

m=(40 45) là hệ số phụ thuộc loại bản, với bản kê 4 cạnh ta chọn 

m=45 

l: là chiều dài cạnh ngắn, l=4 m 

 hb = 1*
450

40
 = 11,25 cm  Sơ bộ chọn hb = 10 cm 

- Với ô bản loại nhỏ : 5*3,2 (m) 

r= l1/l2 = 1,56 < 2  ô bản thuộc loại bản kê 4 cạnh 

hb=1x 
320

45
= 7,8 cm  Sơ bộ chọn hb =10 cm 

b. Kích thƣớc cột: 

- Diện tích tiết diện ngang của cột sơ bộ chọn theo công thức: 

Acột =  ( 1,2 1,5) *
Rb

N
 

Rb : Cường độ chịu nén của bêtông, bêtông ta chọn B25 có Rb=1450 

T/m
2
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N: Tải trọng tác dụng lên cột, sơ bộ với nhà có sàn 10 cm ta lấy cả 

tĩnh tải và hoạt tải là :  q=1,2 Tấn/m
2
 

  N=n*q*S 

n: Số tầng  = 10 

 Cột giữa có: S =5*3,6 = 18 (Tấn)   N=10*18*1,2= 216 (Tấn) 

+ Diện tích tiết diện ngang cột: 

      ACột=1,2*
216

1450
0,1587 m

2
=1587 cm

2
   

 Chọn cột có tiết diện:  40x40 cm 

- Cột biên: S=5*2 =10 Tấn  N=10*10*1,2= 120 Tấn  

2120
1,2* 0,0893

1450
A m  = 893 cm

2 

 Chọn cột có tiết diện:   30x30cm 

Vậy chọn tiết diện cột: 

 + Cột biên trục A, G: C2 (300x300) mm 

 + Cột giữa trục B, C, D, E: tầng hầm, 1, 2, 3 : C1 

(400x400)mm 

                tầng 4 10: C3 (300x300)mm 

c. Chọn kích thƣớc dầm ngang, dầm dọc:         

 *
1

h l
dm

d

              b = (0,3    0,5)*hd 

        Trong đó :      l  : Nhịp dầm 

                               m : Hệ số ; m = 12    20 Đối với dầm phụ  

                                                  m = 8   12 Đối với dầm chính  

                                                  m = 5    7 Đối với dầm côngxôn 
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                                b : Bề rộng dầm 

+  Dầm ngang:  

 Kích thước các nhịp dầm ngang là: 4,1m; 4,0m; 3,2m; 4,8m và 

4,5m 

Do các nhịp chênh lệch nhau không lớn nên khi chọn kích thước dầm 

ngang để thiên về an toàn và thuận lợi cho thi công ta chọn như sau: 

h= 4800/8= 600 mm  chọn hd= 600 mm 

  b = ( 0,3  0,5 )* h  chọn b = 300 (mm) 

 Vậy kích thước dầm ngang chọn là: b *h= 300*600 (mm) 

+  Dầm dọc :     

 Vượt nhịp lớn nhất = 8,5 m 

 hd=8500/12=708,3 mm 

 ta chọn b*h=300*800 mm tại nhịp lớn nhất 

=> các nhịp nhỏ hơn chọn b*h= 300*600mm 

 + Dầm phụ, dầm bo và côngxôn : 

 chọn sơ bộ có tiết diện b*h= 220*400mm. 

d. Chọn sơ bộ chiều dày vách cứng: 

- Để đảm bảo độ cứng lớn và đồng đều,vách cứng phải được đổ tại 

chỗ với chiều dày b không nhỏ hơn các điều kiện sau: 

+ Điều kiện cấu tạo, thi công : b≥16 (Cm ) 

+ Điều kiện ổn định : *
1

ax20
b Hm  

              Trong đó Hmax là chiều cao tầng  lớn nhất 

             
6

0,3 30
20

B m cm   
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                Chọn chiều dày vách cứng 32 (cm) 

II. SƠ ĐỒ VÀ SỐ LIỆU TÍNH TOÁN  

1) . 

-

 ). 

-  4 cạnh (

.. 

+) 2

1

2
l

l
    Bản làm việc 2 phương 

+) 2

1l

l
 ≥ 2   Bản làm việc theo phương cạnh ngắn  

   Trong đó : l1 cạnh dài  

 l2 cạnh ngắn 

- . 

2
0
6
0
0

1
6
8
0
0

2
6
0
0

1
4
4
0
0

38500

5000 5000 4250 4250 4250 5000 5000 5000

4
1

0
0

4
0

0
0

3
2

0
0

4
8

0
0

4
5

0
0
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- , 

sàn được ch

. 

 bản được ghi trong bảng sau : 

. 

Tên ô bản 
Cạnh ngắn 

l1(m) 
Cạnh dài 

l2(m) 
Tỷ số l2/l1  

1 4 5 1,25 Bản kê 

2 4 4,25 1,06 Bản kê 

2’ 3,2 4 1,25 Bản kê 

3 3,2 5 1,56 Bản kê 

4 3,2 4,25 1,33 Bản kê 

5 4,8 5 1,04 Bản kê 

6 3,6 4,25 1,18 Bản kê 

7 2,1 5 2,38 Bản dầm 

8 1,8 5 2,78 Bản dầm 

9 1,8 4,5 2,5 Bản dầm 

10 2,7 5 1,85 Bản kê 

11 3,2 4,5 1,4 Bản kê 

12 1,8 5 2,78 Bản dầm 

13 1,8 4,25 2,36 Bản dầm 

2) . 

- Bê tông B25 : Rb = 14,5 Mpa = 14,5 KN/Cm
2
  

-  d<10 ó Rs= 225 Mpa, Rsc = 225 

Mpa 

Rsw = 175 Mpa, Es = 21*10
4
 Mpa 

ó Rs = 280 Mpa, Rsc = 280 Mpa,  

Rsw = 175 Mpa, Es = 21*10
4
 Mpa 

- : hb = 10 (Cm)  

III. TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG 
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1) Tĩnh tải. 

- Tĩnh g
tt 

 = n *g
tc
   (KN/m

2
)      

 g
tc
   = δ *γ 

   Trong đó g
tt
 : Tải trọng tính toán  

                  g
tc
 : Tải trọng tiêu chuẩn 

                   δ  : Chiều dày kết cấu 

                   γ  : Trọng lượng riêng của kết cấu 

Cấu tạo các lớp sàn: 

a) Hình vẽ: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kết quả tính toán tĩnh tải được lập thành bảng sau: 

  

 Bảng 2:  

Loại sàn Thành 

phần cấu 

tạo 

Chiều 

dài ụ 

Trọng 

lượng 

riêng  

KN/m
3
 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

g
tc
   

(KN/m
2
) 

Hệ số 

vượt 

tải 

n 

Tải 

trọng 

tính 

toán   g
tt
 

(KN/m
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 

Phòng làm 

việc, 

Đá Granit 

màu đỏ 

0,02 22 

 

0,44 1,1 0,484 

HÖ KHUNG X¦¥NG THÐP TRÇN GI¶

TÊM TRÇN NHùA §µI LOAN  =1 cm

§¸ Granit mµu ®á =2 cm 
líp v÷a lãt =1,5cm

 B¶N BTCT chÞu lùc =10 cm
v÷a tr¸t trÇn =1,5cm
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Phòng họp, 

Sảnh, 

Hành lang, 

Cầu thang 

Vữa lót 0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Bản 

BTCT 

0,1 25 2,5 1,1 2,75 

Vữa trát 

trần 

0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Hệ khung 

xương 

thép trần 

giả 

    0,5 

Tấm nhựa 

Lambris 

    0,1 

Tổng cộng      4,536 

Sàn vệ sinh 

Gạch lót 

nền 

0,02 22 0,44 1,1 0,484 

Vữa lót 0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Lớp 

chống 

thấm 

0,04 20 0,8 1,2 0,96 

Bản 

BTCT 

0,1 25 2,5 1,1 2,75 

Lớp vữa 

trat trần 

0,015 18 0,27 1,3 0,351 

Các 

đường 

ống kĩ 

thuật 

  0,3 1,2 0,36 

Tổng      5,256 

2) Hoạt tải. 

- Hoạt tả : 

                P
tt
 = p

tc
 *n  

 Trong đó :  p
tc
 : Hoạt tải lấy theo TCVN 2737-1995 

                     n   : Hệ số vượt tải.                    

+ Hoạt tải : Bảng 3         : Bảng tính toán hoạt tải 

 

STT 

 

Loại sàn 

Tải trọng 

tiêu chuẩn 

p
tc
 (KN/m

2
) 

Hệ số vượt 

tải n 

Tải trọng tính 

toán p
tt
 

(KN/m
2
) 

1 Phòng làm việc 2 1,2 2,4 
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2 Phòng họp 5 1,2 6 

3 Sảnh,cầu thang 3 1,2 3,6 

4 Vệ sinh 2 1,2 2,4 

IV. TÍNH NỘI LỰC. 

1) Xác định nội lực cho ô bản loại dầm 

a) Công thức tính toán  

- Khi tỷ số 2

1

l

l
 ≥ 2 

momen và lực cắt tại gối và nhịp của mỗi ô bản. 

- Tính toán theo sơ đồ đàn hồi :Ô bản được liên kết cứng ở 2 đầu 

theo phương cạnh ngắn l1

. 

b) Tính toán nội lực cho ụ bản đại diện Ô7: 

- : l1*l2 = 2,1*5 (m) 

- ) 

2100

p = g + ps s

ql /24
2

ql /12
2

4
7

2
0

1
0

0
0

2100

MnhMg Mg
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-  

                     
0 1
l l b  = 2100 - 150 – 150 = 1800 mm  

                   Mg = - 0

2

12

ql
 = - 

2

0( )*

12
s sg p l

 

                   Mnh =  0

24

2ql
 = 

2

0( )*

24

s sg p l
 

:   gs = 4,536 ( KN/m
2
) 

                     ps = 3,6 ( KN/m
2
) 

   q = 4,536 + 3,6 = 8,136 ( daN/m
2
) 

- : 

Mg =  
28,136*1,8

2,19
12

KNm 

Mnh = 1,09
24

28,136*1,8
KNm 

. Kết quả được ghi 

trong bảng sau : 

 

Tính 

ụ bản 

 

Cạnh 

ngắn 

l1 

(m) 

 

Cạnh 

dài 

l2 

(m) 

 

Tỷ 

số 

l2/l1 

 

 

l0 

bản 

Mômen 

Tĩnh tải 

gs 

(KN/m)  

Hoạt 

tải 

ps 

KN/

m 

Tổng 

q 

KN/m 

Gối  

Mg 

KNm 

Nhịp 

Mnh   

KNm 

7 2,1 5 2,38 1,8 4,536 3,6 8,136 2,19 1,09 

8 1,8 5 2,78 1,5 5,256 2,4 7,656 2,06 1,03 

9 1,8 4,5 2,5 1,5 5,256 2,4 7,656 2,06 1,03 
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12 1,8 5 2,78 1,5 4,536 3,6 8,136 1,52 0,76 

13 1,8 4,25 2,36 1,5 4,536 3,6 8,136 1,52 0,76 

 

- ( Xét ô bản Ô8 ) 

- Giả thiết a = 1,5 cm  h0 = h- a = 10 – 1,5 = 8 ,5cm  

: 

- Mômen gối: Mg = 2,11 KNm 

2,19

* *
0,02

2 3 2* 14,5*10 1*(0,085)
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

1 1 2 1 1 2*0,02 0,02m      

11 0,5 0,5*0,02 0,99  

*

62,19*10
115,66

* 225*0,99*85
0

M
As R hs

 mm
2
 = 1,1566 cm

2
 

 

115,66
* *100% 100% 0,13% 0,05%

min* 1000*85
0

As
b h

 

  

* Chọn cốt thộp  8 250a = 2,52 cm
2 

 

- Mômen nhịp: Mnh = 1,09 KNm 

1,09

* *
0,01

2 3 2* 14,5*10 1*(0,085)
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

1 1 2 1 1 2*0,01 0,01m  
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11 0,5 0,5*0,01 0,995 

*

61,09*10
57,27

* 225*0,995*85
0

M
As R hs

 mm
2
 = 0,5727cm

2
 

 

57,27
* *100% 100% 0,067% 0,05%

min* 1000*85
0

As
b h

 

 8 250a  As = 2,52 cm
2
 

. Kết quả được ghi trong 

bảng sau: 

Tính 

ô 

bản 

Cạnh 

ngắn 

l1(m) 

Cạnh 

dài 

l2 

(m) 

Mômen As   As thực 

Gối 

Mg 

Nhịp 

Mnh 

 

Gối 

 

Nhịp 

 

Gối 

 

Nhịp 

 

Gối 

 

Nhịp 

7 2,1 5 2,19 1,09 1,115 0,5575 8 250a  8 250a  2,52 2,52 

8 1,8 5 2,06 1,03 1,088 0,544 8 250a  8 250a  2,52 2,52 

9 1,8 5 2,06 1,03 1,088 0,544 8 250a  8 250a  2,52 2,52 

12 1,8 5 1,52 0,76 0,7976 0,3988 8 250a  8 250a  2,52 2,52 

13 1,8 4,25 1,52 0,76 0,7976 0,3988 8 250a  8 250a  2,52 2,52 

2) 4 cạnh (Ô1 ,Ô2, Ô2’,Ô3,Ô4 ,Ô5 

,Ô6) 

a)  

- Khi tỷ số : 2

1

l

l
≤2 

 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 99 - 

     

-  

b) 5 

- : 
1
l *

2
l   = 4,8*5 (m) 

-
5

4,8

2 1,04

1

l

l
 ≤ 2  

-  

5000

mII' mII

mI'

m1

m2 4
8

0
0

 

Cắt dải bản rộng 1(m)  theo cả 2 phương l1 ,l2 . 

                    01 1l l b     =  4800 – 300 = 4500 mm 

                    02 1l l b  =  5000 – 300 = 4700 mm  

n hệ bởi biểu thức : 

*2* (3* )
' '01 02 01 (2* )* (2* )*

1 1 02 2 0112

q l l l
M M M l M M M l

I II II

 

: 

              ' '1 2; 1,5; 1,5; ;

2 1 2

M M M
I II M M M M

I I II IIM M M
 

- ô5 
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+ Tĩnh tải : :   gs = 4,536 ( KN/m
2
) 

                        ps = 2,4 ( KN/m
2
) 

- : q =  4,536 + 2,4 = 6,936 ( KN/m
2
) 

Vậy   

*
*4,7 *

26,936*4,5 (3*4,7 4,5)
5 5*0,5* 4,5 34,75*

1 112 1
M M M  

 M1 = 3,233 KNm ; ' 1,5
1

M M M
I I

= 4,85 KNm 

 M2 = 0,5 M1 = 1,616 KNm ; 1,5'
2

M M M
II II

= 2,424 KNm 

2
,4

2
4
K

N
m

4700

4
5
0
0

2
,4

2
4
K

N
m

1
,6

1
6

4,85KNm

4,85KNm

3,233

 

Biểu đồ mômen trong ô bản 2 

a)  

: 

                                  h0 = h – a  

                                  
* 2*

0

M
m

R b h
b

 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 101 

- 

     

 

kiện hạn chế:     0,3m pl
 

: 

+ Theo phương cạnh ngắn 

- Mômen gối MI = 4,85 KNm 

* *

4,85
0,0462

2 3 2* 14,5*10 1*(0,085)
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

1 1 2 1 1 2*0,0476 0,0473m  

11 0,5* 0,5*0,049 0,9763 

*

64,85*10
259,75

* 225*0,9763*85
0

M
As R hs

 mm
2
 = 2,5975 cm

2
 

* Kiểm tra  

2259,75
* * 4100% 100% 0,31% 0,05%

min* 1000*85
0

b ac
As

b h
 

  

p chọn 8 200a  As = 3,02 cm
2 

+ Theo phương cạnh dài  

- Mômen gối MII = 2,424 KNm 

* *

2,424
0,023

2 3 2* 14,5*10 1*(0,085)
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

1 1 2 1 1 2*0,023 0,023m  

1 0,5 1 0,5*0,023 0,9885  
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*

62,424*10
128,22

* 225*0,9885*85
0

M
As R hs

mm
2
 = 1,28cm

2
 

 

* *
128,22

100% 100% 0,15% 0,05%
min* 1000*85

0

As
b h

 

    

8 200a  As = 3,02 cm
2 

: 

+ Theo phương cạnh ngắn 

- Mômen M1 = 3,233KNm 

                        

* *

3,233
0,03

2 3 2* 14,5*10 1*(0,085)
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

                    1 1 2 1 1 2*0,03 0,03m  

                           1 0,5 1 0,5*0,03 0,985  

               
*

63,233*10
171,62

* 225*0,985*85
0

M
As R hs

 mm
2
 = 1,71 

mm
2
 

 

171,62
* *100% 100% 0,201% 0,05%

min* 1000*85
0

As
b h

 

    

8 200a  As = 3,02 cm
2
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+ Theo phương cạnh dài 

- Mômen M2 = 1,616KNm 

1,616

* *
0,015

2 3 2* 14,5*10 1*(0,085)
0

M
m

R b h
b

0,3
pl

 

1 1 2 1 1 2*0,015 0,015m  

1 0,5 1 0,5*0,015 0,9925  

*

61,616*10
85,14

* 225*0,9925*85
0

M
As R hs

 mm
2
 = 0,8514 cm

2
 

 

            * *
85,14

100% 100% 0,1% 0,05%
min* 1000*85

0

As
b h

 

    

8 200a  As = 3,02 cm
2
 

*   Các momen khác đều có giá trị nhỏ hơn momen tính toán, do đó 

sử dụng kết quả tính toán với M đã tính  đem đặt tương tự là thoả 

mãn. 

3) : 

a) Cốt thép đặt theo cấu tạo. 

-

: 100< a < 200 

(mm) và a phải là số chẵn để dễ thi công 

-   Nếu diện tớch cốt thộp là nhỏ thỡ ta bố trớ cốt thộp chịu lực theo 

cấu tạo  
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ô10 

- : l1*l2 = 2,7*5 (m) 

- 2

1

l

l
= 

5
1,85

2,7
<2  Bản kê 4 cạnh  

-  

5000

mII' mII

I

mI'

m1

m2 2
7
0
0

 

Cắt dải bản rộng 1(m)  theo cả 2 phương l1 ,l2 . 

Mômen được : 

               
1 1 1 2

M ql l  ; 
2 1 1 2

M ql l  ; 
1 1 2I

M ql l  ; 

2 1 2II
M ql l  

–

: 

l2/l1 1
 

2
 

1
 

2
 

1,85  0,0306 0,0089 0,0622 0,0183 

Vậy * *
1 1 1 2

*M q l l  =  

- ô10 

+ Tĩnh tải : :   gs = 5,256 ( KN/m
2
) 

                        ps = 2,4 ( KN/m
2
) 
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- : q =  5,256 + 2,4 = 7,656( KN/m
2
) 

Vậy 
1 1 1 2

M ql l  = 0,0306*7,656*2,7*5 = 3,16 KNm 

        
2 2 1 2

M ql l  = 0,0089*7,656*2,7*5 =0,92 KNm 

        
1 1 2I

M ql l  = -0,0622*7,656*2,7*5 = -6,42 KNm 

       
2 1 2II

M ql l   = - 0,0183* 11,269*2,7* 5 = - 1,89 KNm 

M1 = 3,16 KNm ; M
I

= 6,42 KNm 

M2 = 0,92 KNm ; M
II

= 1,89 KNm 
0

,9
2

K
N

m

5100

4
8

0
0

0
,9

2
K

N
m

1
,8

9

3,16KdaNm

6,42

 

  Biểu đồ mômen trong ô bản 10 

 

Tên ô bản l2/l1 1
 

2
 

1
 

2
 

ô11 1,65 0,0319 0,0117 0,0668 0,0245 

: 

ợc thống kê theo bảng dưới đây: 

Tên         

Tên ôbản l1 l2 M1 M2 M
I

 M
II

 

ô11 2,7 4,5 2,96 1,08 6,21 2,27 
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ôbản Tiết diện  M 

(KNm) 
m    As  d A

’
s 

 

10 

Gối Ngắn 3,16 0,03 0,03 0,985 1,67 0,19 8 200a  3,02 

Dài 0,92 0,0088 0,0088 0,9956 0,483 0,056 8 200a  3,02 

Nhịp Ngắn 6,42 0,06 0,06 0,97 3,46 0,4 8 200a  3,02 

Dài 1,89 0,018 0,018 0,991 0,997 0,12 8 200a  3,02 

 

  11 

Gối Ngắn 2,96 0,028 0,028 0,986 1,56 0,18 8 200a  3,02 

Dài 1,08 0,01 0,01 0,995 0,56 0,066 8 200a  3,02 

Nhịp Ngắn 6,21 0,059 0,059 0,97 3,34 0,39 8 200a  3,02 

Dài 2,27 0,022 0,022 0,989 1,2 0,14 8 200a  3,02 
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PHẦN III  

THI CÔNG 

 (45%) 

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ: 

THIẾT KẾ THI CÔNG PHẦN NGẦM 

THIẾT KẾ THI CÔNG PHẦN THÂN 

LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

LẬP TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 

BẢN VẼ KÈM THEO: 

2 BẢN THI CÔNG PHẦN NGẦM 

1 BẢN THI CÔNG PHẦN THÂN 
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1 BẢN TIẾN ĐỘ 

1 BẢN TỔNG MẶT BẰNG 

 

 

GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN : GVC-KS. NGUYỄN DANH THẾ 
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A :GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

I.Tìm hiểu về địa điểm xây dựng: 

Công trình nằm trên đường Láng Hạ một con đường lớn trong nội 

thành, phía tây còn giáp với hè đường Nam Thành Công, việc lưu đi 

lại dễ dàng. Đường trong công trình chưa có phải làm đường tạm. 

Mạng lưới cấp thoát bên ngoài nhà chung với hệ thống cấp thoát 

nước của thành phố. Điện nước phục vụ thi công và sinh hoạt lấy từ 

mạng lưới của thành phố, mạng lưới này sau đó sẽ phục vụ cho sinh 

hoạt của văn phòng giao dịch ). Cần lắp đặt hệ thống điện thoại phục 

vụ cho công trình. Các vật liệu như: gạch, đá, cát, sỏi,... được cung 

cấp từ các đại lý của thành phố cách đó 2 km. Xi măng, sắt thép, đồ 

sứ vệ sinh,... được cung cấp từ các đại lý của công ty kinh doanh vật 

liệu xây dựng cách đó 1,5 km. Các nguồn cung cấp vật liệu luôn đầy 

đủ, không bị gián đoạn. Điều kiện thi công vào mùa khô. 

II.Tìm hiểu đặc điểm công trình: 

- Về giao thông: 

Công trình nằm tại vị trí giao thông thuận lợi (mặt dường phố Láng 

Hạ). Giao thông nội bộ trong công trường dược bố trí hợp lí . 
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trôc 8 cña c«ng tr×nh song song c¸ch ®Òu

trôc iii-iV 1 ®o¹n  8m

2
0
0
0
0

- Về kết cấu: 

  + Công trình có kết cấu khung-vách bêtông toàn khối chịu lực. 

  + Tường xây chèn làm công tác bao che. 

  + Móng cọc bêtông cốt thép hạ bằng phương pháp ép thuỷ lực. 

  + Công trình có tầng hầm dùng để ôtô, cách mặt đất tự nhiên -1,5m. 

  + Mặt bằng thi công bị giới hạn. 

  + Toàn bộ công trình có 2 thang bộ và 1 thang máy. Sàn nhà lát đá 

granit, các phòng vệ sinh ốp gạch men. Tường quét sơn. Hệ thống 

cửa bằng kính và gỗ. 

- Về phương diện đầu tư và hình thức đầu tư: 

  + Vốn đầu tư chủ yếu là vốn do doanh nghiệp tự có và huy động. 
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  + Cùng với sự tăng trưởng kinh tế, việc xây dựng các trung tâm 

giao dịch, các văn phòng cao tầng ở thủ đô đang phát triển một cách 

mạnh mẽ trọng một số năm gần đây, đó là vấn đề cần thiết để đảm 

bảo nhu cầu giao dịch cũng như vị thế của công ty nói riêng và thủ 

đô nói chung ở trong nước cũng như trên thế giới. Xây dựng Hà nội 

không những là một trung tâm văn hoá mà còn là một trung tâm kinh 

tế chính trị của cả nước. 

  + Hình thức tiến hành đầu tư: 

Công ty xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho toàn công trình, 

tiến hành xây dựng cuốn chiếu các hạng mục công trình đến phần 

thô, hoàn thiện phần mặt đứng công trình theo giấy phép xây dựng 

của kiến trúc sư thành phố đảm bảo cảnh quan chung của đô thị.  

1. Năng lực của đơn vị thi công. 

 Đơn vị thi công có lực lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân có trình 

độ chuyên môn tốt, có kinh nghiệm thi công nhà cao tầng. Đội ngũ 

công nhân lành nghề , được tổ chức thành các tổ đội thi công chuyên 

môn. Nguồn nhân lực đáp ứng đủ với yêu cầu của tiến độ. Máy móc, 

phương tiện thi công cơ giới đủ đáp ứng cho yêu cầu thi công. Ngoài 

lực lượng công nhân lành nghề của đơn vị thi công, có thể sử dụng 

nguồn nhân lực từ các tỉnh đến làm một số công việc phù hợp. 

2. Công tác chuẩn bị trƣớc khi thi công. 

Trước khi thi công phải tiến hành giải phóng ,thu dọn mặt bằng và 

tiêu nước bề mặt tạo điều kiện thuận lợi khi thi công. Công trình dự 

kiến thi công trong mùa khô nên vấn đề thoát nước bề mặt là không 

cấp thiết ,tuy nhiên trong trường hợp xấu nếu có mưa lớn gây ngạp 

úng hố móng ta đào các rãnh thoát nước 0,3x0,4 m và hệ thống hố ga 

thu nước ở đáy hố móng sau đó bơm ra ngoài. Do công trình có tầng 
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hầm nằm ngang mực nước ngầm nên phải có biện pháp hạ mực nước 

ngầm khi thi công đài móng và tầng hầm. Dự kiến sử dụng giếng lọc 

với máy bơm hút sâu hạ thấp mực nước ngầm cục bộ. 

Qua các đánh giá sơ bộ ta thấy công trình có nhiều điều kiện thuận 

lợi khi thi công. Ta có thể dựa vào các điều kiện thuận lợi này để áp 

dụng các biện pháp thi công và tổ chức thi công tiên tiến, hợp lí giúp 

đẩy nhanh tiến độ thi công. 

Công trình có vị trí xây dựng nằm ở phía Đông -Bắc của Hà nội, tại 

phố Láng Hạ. Đây là vị trí có nhiều nhà nghỉ và văn phòng làm việc 

của các cơ quan ở đó. Vị trí này rất gần với các trạm trộn bê tông 

như: Bê tông Chèm (Tổng công ty xây dựng Hà Nội), Bê tông của 

Vinaconex (Thanh Xuân bắc). 

Với các đặc điểm trên nên trong thi công sử dụng một số biện pháp 

sau : 

- Giải pháp hợp lý đối với việc thi công bê tông là bơm bê tông , bê 

tông được vận chuyển bằng ô tô từ các trạm trộn của Chèm hay của 

Vinaconex về công trường và bơm đến các vị trí cần thiết. Riêng bê 

tông cột do có khối lượng ít nên được trộn bằng máy tại công trình 

và đổ thủ công (với các cột trên tầng cao bê tông được vận chuyển 

bằng vận thăng hoặc bằng cần trục tháp). 

- Khối lượng thi công ván khuôn lớn, kích thước dầm, cột, định hình 

do đó sử dụng ván khuôn thép. 

3. Định vị và giác móng công trình. 

Giác móng công trình: Muốn cố định vị trí móng công trình trên 

mặt đất sau khi đã đo đạc ta làm các giá ngựa. 

Trên cơ sở: 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 113 

- 

     

 Căn cứ vào mức định vị, mốc cao độ được giao căn cứ vào bản 

vẽ thi công. 

 Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất công trình. 

 Căn cứ vào biện pháp, sơ đồ ép. 

Tiến hành đưa vào thực địa vị trí toạ độ ép cọc. Cột mốc chuẩn 

được đúc bằng bê tông và đặt phía ngoài bên cạnh công trình ít 

phương tiện, người qua lại đảm bảo không bị ảnh hưởng trong quá 

trình thi công. Trong công trình đặt ít nhất 3 mốc chuẩn. Từ các mốc 

chuẩn dùng máy toàn đạc điện tử xác định vị trí các trục. Các trục 

được đánh dấu dấu cẩn thận, vị trí các cọc được căng dây vuông góc 

và đánh dấu bằng cọc gỗ 30  30 đóng xuống đất. Cao độ các đầu 

cọc được đo bằng máy thuỷ bình và được kiểm tra ngay trong quá 

trình ép cọc. 

B :  LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN THI CÔNG 

THI CÔNG PHẦN NGẦM 

Trình tự thi công phần ngầm tiến hành như sau: 

- Xác định trục, tim móng, vị trí cọc 

- Ép cọc  

- Đào đất tầng hầm và đất móng 

- Đập đầu cọc 

- Đổ bê tông lót móng  

- Đổ bê tông móng và giằng móng 

- Lấp đất móng 

- Đổ bê tông lót sàn tầng hầm 
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- Đổ bê tông sàn tầng hầm 

- Đổ tường tầng hầm 

- Làm công tác chống thấm cho tường tầng hầm 

- Lấp đất lần 2 

I. THI CÔNG CỌC ÉP: 

Trước khi thi công ép cọc phải tiến hành định vị công trình và vị 

trí tim cọc. Do đặc điểm công trình xây dựng trong thành phố, bị giới 

hạn hai phía và yêu cầu về tiếng ồn ta chọn phương pháp cọc ép là 

phù hợp. Việc thi công ép cọc có hai phương án phổ biến: 

. Phương án 1 (ép sau). 

 Tiến hành đào hố móng, thi công đài móng sau đó đưa máy móc 

thiết bị ép đến và tiến hành ép cọc đến độ sâu cần thiết. 

 Ưu điểm : 

 Việc đào hố móng thuận lợi, không bị cản trở bởi các 

đầu cọc. 

 Không phải ép âm. 

 Nhược điểm 

 Ở những nơi có mực nước ngầm cao việc đào hố móng 

trước rồi mới thi công ép cọc khó thực hiện được.  

 Chỉ ép được những đoạn cọc ngắn 2,5 m ,việc thi công 

khó khăn , mối nối thi công phức tạp và khó thi công. 

 Khi thi công ép cọc nếu gặp mưa lớn thì phải có biện 

pháp hút nước ra khỏi hố móng. 

 Việc di chuyển máy móc, thiết bị thi công gặp nhiều 

khó khăn. 
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. Phương án 2. 

 Tiến hành san mặt bằng sơ bộ để tiện di chuyển thiết bị ép và 

vận chuyển cọc, sau đó tiến hành ép cọc đến cốt thiết kế. Để ép cọc 

đến cốt thiết kế cần phải ép âm. Khi ép xong ta mới tiến hành đào đất 

hố móng để thi công phần đài cọc, hệ giằng đài cọc. 

 Ưu điểm : 

 Thi công êm không gây chấn động 

 Máy móc di chuyển dễ dàng trên mặt bằng thi công. 

 Tính kiểm tra cao, chất lượng từng đoạn cọc được thử 

dưới lực ép. 

  Xác định được giá trị lực ép cuối cùng. 

 Việc di chuyển thiết bị ép cọc và công tác vận chuyển 

cọc thuận lợi, chiều dài cọc ép lớn, dễ thi công. 

 Không bị phụ thuộc vào mực nước ngầm.  

 Có thể áp dụng với các mặt bằng thi công rộng hoặc hẹp 

đều được. 

 Tốc độ thi công nhanh. 

 Nhược điểm : 

 Phải sử dụng thêm các đoạn cọc ép âm.  

 Công tác đất gặp khó khăn, phải đào thủ công nhiều, 

khó cơ giới hoá. 

 Kết luận. 

So sánh hai phương án trên ta chọn phương án ép trước, ép âm. 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 116 

- 

     

  Cọc được hạ vào trong đất từng đoạn bằng kích thuỷ lực có đồng 

hồ đo áp lực, cọc có tiết diện 30x30cm, dài 22,5m chia là 3 đoạn mỗi 

đoạn 7,5m. Bê tông cọc B25 được hạ xuống bằng phương pháp ép 

trước. Ép âm xuống 2,25 m so với nền thiên nhiên (cốt -1,5 ). 

- Các máy móc sử dụng trong quá trình thi công ép cọc lấy theo các 

tiêu chuẩn: 

1) TCVN  5724 – 1993  “ Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép ’’ 

2) 20TCN – 82 – 88  “ Cọc – Phương pháp thí nghiệm hiện trường 

’’. 

3) 20TCN 174 – 89  “ Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm 

xuyên tĩnh ’’.  

Mặt bằng công trình được dọn sạch sẽ trước khi tiến hành ép cọc 

để không bị cản trở trong thi công.   

1. Chọn máy ép cọc. 

Để ép cọc ta sử dụng giá ép với hệ kích thuỷ lực nén ép cọc bằng 

mác trấu ma sát ngàm chặt bề mặt xung quanh cọc (ép ôm). Sử dụng 

các đối trọng để neo giữ. Hệ thống kích thuỷ lực có đồng hồ đo áp 

lực xác định lực nén theo độ sâu. 

- Thiết bị ép bao gồm: 1 khung đỡ, hai bên có 2 ống nối với hệ 

thống bơm dầu và thiết bị đo áp lực. 

- Lực nén lớn nhất (danh định) của thiết bị không nhỏ hơn 2 lần lực 

nén lớn nhất (Pép) max yêu cầu theo quy định của thiết kế. 

Pép = 2*Pmax  =2*63,8= 127,6 Tấn < Pvl=131,23 Tấn 

- Lực ép tập trung cho 2 xi lanh f 220 tiết diện hiệu dụng 760,27 

cm
2
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              Hành trình píttông 130 cm  

              Áp lực cấp 1   :   190 Kg/cm
2
  

              Áp lực cấp 2   :   250 Kg/cm
2 

                       
 Đồng hồ đo áp lực có thang đo 100 Kg/cm

2 

- Lực nén cọc cấp 1 :  190*760,27=144451,3 Kg =144,451 Tấn  >  

Pmin 

- Lực nén cọc cấp 2 :  250*760,27=190067,5 Kg =190,067 Tấn  >  

Pmin 

2. Tính toán  đối trọng : 

- Với công trình có số lượng cọc lớn mỗi đài có 6 đến 8 cọc ta 

thiết kế 

giá cọc sao cho mỗi vị trí đứng ép được 8 cọc để rút ngắn thời gian 

ép cọc. 

- Thiết kế giá ép có cấu tạo bằng dầm tổ hợp thép tổ hợp chữ I, bề 

rộng 25cm cao 55cm, khoảng cách giữa hai dầm đỡ đối trọng 2,5m 

- Sơ đồ bố trí giá ép : 
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  Lực gây lật khi ép Pép  = 127,6 Tấn. Giá trị đối trọng Q mỗi bên được 

xác định theo các điều kiện: 

  Điều kiện của trọng lượng đối trọng: 

        2 Q > kx *Pép      Q >    
1,2*127,6

2
 =76,56Tấn 

        ( Q là trọng lượng mỗi bên của đối trọng ) 

 Điều kiện chống lật theo phương ngang : 

    2*Q*1,25 > 1,85*Pép   Q > 
1,85*127,6

1,25*2
 =94,424 Tấn 

 Điều kiện chống lật theo phương dọc : 

    Q*6 > Pép*2,1  Q > 44,6 Tấn             

         ( cả hai điều kiện trên đều lấy khi ép hàng cọc ngoài cùng ) 

 Điều kiện nâng bổng : 

  Q > 
2

Pep
 = 63,8 Tấn 

Vậy đối trọng mỗi bên là :          Q = 94,424 Tấn 

           14 cục 1x1x3 m       :          q =7,5 Tấn           

3. Chọn cần trục phục vụ công tác cẩu lắp cọc : 

- Cọc được vận chuyển đến và đưa vào máy ép bằng cầu trục tự 

hành . 

- Sơ đồ cẩu lắp :  
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+ Chiều cao cẩu lắp yêu cầu : 

H
yc

=h1 + h2 + h3 + h4  

h1 Chiều cao giá ép  h1 =2,5m 

h2 Chiều cao giá ép  h2 =0,5m 

h3 Chiều cao giá ép  h3=6m 

h4 Chiều cao giá ép  h4 =0,5m 

H
yc

 = 2,5+0,5+6+0,5 = 9,5 m 

+ Chiều dài tay cần yêu cầu :  

vì không có chướng ngại vật nên ta chọn a = 75
0
 

 L = (Hyc+h5-c)/Sin75
0 
=( 9,5+1,5-1,5 )/Sin75

0
 = 10m 

  + Bán kính tay cần yêu cầu : 

 Ryc = e+L*Cos75
0
 =1,5+10*Cos75

0
 = 4m 

Chọn cầu trục bánh lốp  KX4361 

cÇn trôc

kx-4361

l
 

TL 1:50
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    Lyc = 10m                                                        L =15m 

    Ryc = 4m                                          Chọn       Hmax=13,5m   

    Hyc = 9,5m                  Qmax=9,5Tấn  

    Qyc =7,5Tấn                 Rmax=13,5m 

Cần trục dùng để vận chuyển giá ép, đối trọng . 

4. Lựa chọn sơ đồ ép cọc : 

- Căn cứ vào điều kiện : 

Số lượng cọc khá nhiều, chiều dài cọc lớn nên thời gian ép cọc dài ta 

thấy phương án chọn hai máy ép là có ưu điểm hơn một máy làm hai 

ca. 

- Hai máy đi từ giữa đi ra. Về nguyên tắc khi ép phương nén mở 

rộng về phía tự do tức là luôn đảm bảo có một mặt tự do cho cọc 

biến dạng. 

5. Biện pháp thi công ép cọc: 

a) Chuẩn bị. 
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Tiến hành dọn dẹp mặt bằng, bố trí các khu công tác. Cọc được 

vận chuyển từ nhà máy bằng ô tô và được bốc xếp xuống đặt ra phía 

bên công trình bằng cần trục tự hành, bố trí cọc đặt dọc theo công 

trình thành từng chồng, nhóm để đảm bảo việc di chuyển máy móc 

phía trong được dễ dàng. Khi xếp cọc cần kê đệm gỗ tại hai vị trí, đặt 

móng cẩu theo đúng quy định. Chiều cao chồng cọc không quá 2/3 

chiều rộng chồng cọc và  2. Cần để lộ ra mặt ghi ký hiệu cọc, ngày 

đúc để dễ dàng kiểm tra. Cọc được kê bằng hai thanh gỗ dài, các 

điểm kê phải thẳng đứng. 

b) Công tác đo đạc, định vị trí cọc. 

Công tác đo đạc, định vị trí cọc đã đựoc tiến hành ở gai đoạn 

chuẩn bị thi công. 

c) Kiểm tra cọc và các thiết bị 
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- Kiểm tra vết nứt trên cọc và các bản táp để liên kết, phải loại bỏ 

những đầu cọc không đạt yêu cầu về chất lượng kỹ thuật. 

- Chú ý đánh dấu điểm treo buộc cọc khi cẩu cọc vào vị trí ép. 

- Vạch các đường tim lên trên cọc để kiểm tra trong quá trình ép. 

- Sai số kích thước cọc 

+ Tâm của bất kỳ mặt cắt ngang nào của cọc không lệch quá 10mm 

so với trục cọc đi qua tâm của 2 đầu cọc. 

+ Độ nghiêng của mặt phần đầu cọc (so với mặt pgẳng vuông góc 

với trục cọc) < 0,5%. 

+ Kích thước tiết diện ngang của cọc sai lệch 5mm so với thiết kế. 

Mặt ngoài phải nhẵn, chỗ lồi lõm < 5mm. 

- Kiểm tra thiết bị ép cọc. 

d) Vận chuyển lắp ráp thiết bị ép. 

Dùng cần cẩu KX - 4361 để cẩu hạ cọc, thiết bị ép cọc và giá cọc 

vào khung. Trình tự các bước: 

 B1: Đặt thanh gác bằng thép lên khối bê tông kê 

 B2: Đặt các đối trọng (lắp so le giữ cứng cho giá) 

 B3: Dùng cẩu, cẩu giá ép và lắp ghép với hệ khung phía dưới. 

 B4: Lắp ghép hệ thống bơm dầu, điều chỉnh bulông cho giá ép 

vào đúng vị trí cần ép, xiết bulông cố định giá ép. 

Chỉnh máy để các đường trục: máy, cọc, kích, khung, máy ép 

thẳng đứng và nằm trong một mặt phẳng, mặt phẳng này phải vuông 

góc với mặt phẳng nằm ngang (mặt phẳng đài móng). 
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Chạy thử máy ép để kiểm tra tính ổn định của thiết bị (không tải 

và có tải). 

Máy móc phục vụ công tác ép: 

- Cầu trục tự hành KX - 4361: 2 máy 

- Máy ép thuỷ lực: 2  

- Máy ép kinh vĩ:  4 

- Máy hàn:            2 

- Để lắp cọc vào khung máy ép, sử dụng hai móc cẩu có sẵn ở cọc, 

lùa qua puli ở máy cẩu. Nâng hai móc cẩu lên đồng thời khi kéo cẩu 

lên ngang tầm 1m. Rút đầu cọc lên cao tránh hiện tượng mũi cọc tì 

và di trên mặt đất. 

- Sau khi dựng cọc vào khung máy ép, tiến hành chỉnh vị trí của cọc 

vào toạ độ xác định bằng máy kinh vĩ. Đặt 2 máy vuông góc với 

nhau để kiểm tra quá trình ép cọc. 

e) Ép cọc thí nghiệm và nén tĩnh 

- Tiến hành ép cọc thử tại 4 vị trí ở 4 góc công trình bảo đảm sồ cọc 

thi nghiệm lớn hơn 1% tổng số cọc và 3 cọc trong một công trình. 

Khi ép thử cọc được 3 ngày tiến hành nén tĩnh tại hiện trường để 

kiểm tra sức chịu tải thiết kế của cọc. 

- Khi thí nghiệm nén tĩnh đạt tiêu chuẩn thiết kế thì tiến hành ép đại 

trà. 

Quy trình ép cọc: 

 Tiến hành ép đoạn cọc C1 
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Sau khi đưa C1 vào vị trí, luồn đòn gánh lên đầu cọc, cho kích nén 

với áp lực 
3

1

4

1
 lực ép để cọc ăn vào lòng đất. Dùng hai máy kinh 

vĩ xác định độ thẳng đứng của cọc. Tăng từ từ áp lực để cọc C1 cắm 

sâu vào đất nhẹ nhàng với vận tốc xuyên  cm/8 

Khi đầu cọc C1 cách mặt đất 0,3  0,5m ta tiến hành lắp đoạn cọc 

C2 , căn chỉnh để đường trục trùng trục hệ kích và cọc C1. 

Gia lên đầu cọc 1 áp lực tiếp xúc sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc 3  

4 kg/cm
2
 rồi mới tiến hành nối cọc C2 với cọc C1. Dùng que hàn 42, 

Rh = 1500kg/cm
2
. Hàn các bản thép nối 2 đầu cọc hh = 8mm, lh  

10cm 

 Tiến hành ép đoạn cọc C2 

Tăng dần áp lực nén để máy nén có đủ thời gian cần thiết tạo đủ 

lực ép tăng lực masát và lực kháng của đất ở mũi cọc để cọc chuyển 

động. 

Thời điểm đầu C2 đi sâu vào lòng đất với vận tốc xuyên  1cm/s. Khi 

đoạn C2 chuyển động đều thì mới cho cọc chuyển động với vận tốc 

xuyên  2 cm/s. 

- Nếu xảy ra trường hợp lực nén tăng đột ngột tức là mũi cọc đã gặp 

lớp đất cứng hơn (di vật cục bộ) cần phải giảm tốc độ nén cọc để cọc 

có đủ khả năng vào đất cứng hơn ( hoặc kiểm tra dị vật để xử lý) và 

giữ để lực ép < Pmax. 

- Khi đầu cọc C2 cách mặt đất 0.3 và 0.5m thì tiến hành lắp đoạn C3 -

và tiến hành như làm với đoạn C2. 

- Sau khi cọc C3  ép sát đến mặt đất ta phải dùng một đoạn cọc dẫn để 

ép (-2,35 m) so với cột tự nhiên. 
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f) Kết thúc ép cọc: 

 Kết thúc ép song một cọc khi thoả mãn hai điều kiện sau: 

Cọc được ép sâu trong lòng đất  chiều dài ngắn nhất do thiết kế 

quy định tức là cọc được ép sâu trong lòng đất xấp xỉ hoặc đã đạt đến 

độ sâu thiết kế. 

Lực ép tại thời điểm cuối cùng phải đạt trị số thiết kế quy định 

trên suất chiều sâu xuyên trên 3dcọc. Trong khoảng đó vận tốc xuyên 

 1cm/s. 

Trường hợp không đạt 2 điều kiện trên người thi công báo cho chủ 

công trình và cơ quan thiết kế để xử lý. Nếu cần thiết làm khảo sát 

đất bổ sung, thì làm thí nghiệm kiểm tra để có cơ sở kết luận xử lý. 

g) Xử lý khi xảy ra sự cố: 

Nếu xảy ra các trường hợp:  

- Cọc ép đủ chiều sâu nhưng thiếu áp lực:phải tiếp tục ép xuống bằng 

đoạn cọc C4=
3

1
C3. 

- Áp lực đạt nhưng chiều sâu chưa đạt. 

+ Nếu độ sai lệch nhỏ hơn 1m hoặc 
3

1
 C3 thì tăng lực ép lên để kiểm 

tra  

+ Nếu chối giả như gặp vật cản thì qua tầng chối sẽ xuống 

+ Nếu lực cản của đất càng tăng lên là chối thật, cọc vào đất chịu lực 

nhưng phải ép thêm 1 - 2 cọc để kết luận sửa thiết kế. 

- Khi ép phải có nhật ký cho từng cọc để có số liệu xử lý. 

+ Xác định cao độ đáy móng 
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+ Khi mũi cọc đã cắm sâu vào đất 30 - 50cm thì bắt đầu ghi chỉ số 

lực nén đầu tiên, cứ mỗi lần đi xuống sâu 1m thì ghi lực ép tại thời 

điểm đó vào nhật ký ép cọc. 

+ Khi thấy đồng hồ đo áp lực tăng đột ngột (hoặc giảm) ghi vào nhật 

ký thi công độ sâu và giá trị lực ép thay đổi đột ngột nói trên. 

h) Sơ đồ ép cọc ở các đài. 

Có 3 loại đài cọc: 

 

 

 

Sơ đồ ép cọc ở  đài. móng M1: 
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Sơ đồ ép cọc ở  đài. móng M2: 
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Sơ đồ ép cọc ở  đài. móng M3: 
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Sơ đồ ép cọc cho toàn  móng : 

4250

4
8
0
0

4250500050005000

1 2 3 4

1

4
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a

b
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0
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2
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e
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500050005000

65 7 8
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0
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i) Nhật ký thi công, kiểm tra và nghiệm thu cọc. 

 Mỗi tổ máy ép đều phải có sổ nhật ký ép cọc. 

    Ghi chép nhật ký thi công các đoạn cọc đầu tiên gồm việc ghi cao 

độ đáy móng, khi cọc đã cắm sâu từ 30 50 cm thì ghi chỉ số lực nén 

đầu tiên. Sau đó khi cọc xuống được 1 m lại ghi lực ép tại thời điểm 

đó vào nhật ký thi công cũng như khi lực ép thay đổi đột ngột. 

     Đến giai đoạn cuối cùng là khi lực ép có giá trị 0,8 giá trị lực ép 

giới hạn tối thiểu thì ghi chép ngay. Bắt đầu từ đây ghi chép lực ép 

với từng độ xuyên 20 cm cho đến khi xong. 
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     Để kiểm tra khả năng chịu lực của cọc ép ta xác định sức chịu tải 

của cọc theo phương pháp thử tải trọng tĩnh. Quy phạm hiện hành 

quy định số cọc thử tĩnh  0,5 1% tổng số cọc nhưng không ít hơn 3 

cọc. Ở đây số lượng cọc là 208 cọc nên ta chọn số cọc thử là 4 cọc là 

thoả mãm. 

      Cách gia tải trọng tĩnh có nhiều cách gia tải nhưng ở đây, do sức 

chịu tải của cọc là không lớn nên ta dùng các cọc bên cạnh để làm 

cọc neo 

     Tải trọng được gia theo từng cấp bằng 1/10-1/15 tải trọng giới 

hạn đã xác định theo tính toán. ứng với mỗi cấp tải trọng người ta đo 

độ lún của cọc như sau : Bốn lần ghi số đo trên đồng hồ đo lún, mỗi 

lần cách nhau 15 phút, 2 lần cách nhau 30 phút sau đó cứ sau một 

giờ lại ghi số đo một lần cho đến khi cọc lún hoàn toàn ổn định dưới 

cấp tải trọng đó. Cọc coi là lún ổn định dưới cấp tải trọng nếu nó chỉ 

lún 0,1 mm sau 1 hoặc 2 giờ tuỳ loại đất dưới mũi cọc. 

       Công tác nghiệm thu công trình đóng cọc được tiến hành trên cơ 

sở : Thiết kế móng cọc, bản vẽ thi công cọc, biển bản kiểm tra cọc 

trước khi đóng, nhật ký sản xuất và bảo quản cọc, biên bản thí 

nghiệm mẫu bê tông, biên bản mặt cắt địa chất của móng, mặt bằng 

bố trí cọc và công trình. 

11 Khi tiến hành công tác nghiệm thu cần phải :  

- Kiểm tra mức độ hoàn thành công tác theo yêu cầu của thiết kế và 

của quy phạm. 

- Nghiên cứu nhật ký ép cọc và các biểu thống kê các cọc đã ép. 

- Trong trường hợp cần thiết kiểm tra lại cọc theo tải trọng động và 

nếu cần thử cọc theo tải trọng tĩnh. 
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        Khi nghiệm thu phải lập biên bản trong đó ghi rõ tất cả các 

khuyết điểm phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời 

hạn sửa chữa và đánh giá chất lượng công tác. 

 

II.  BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐẤT. 

Phần thi công đất bao gồm các công việc 

Đào hố móng, san lấp mặt bằng: 

-1,5m

400

-3,0m

± 0,00m
1

0
0-4,6m

-4,1m
2

0
0

9
0

0

 

Độ sâu đáy hố móng - 4,6m (so với cốt  0,00) và -3,1m so với cốt 

tự nhiên. 

Chiều sâu hố đào Hđ = 3,1m 

1. Phương án đào móng 

a) Phƣơng án đào hoàn toàn bằng thủ công: 

Thi công đất thủ công là phương pháp thi công truyền thống. 

Dụng cụ để làm đất là dụng cụ cổ truyền như: xẻng, cuốc, mai, cuốc 
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chim, nèo cắt đất... Để vận chuyển đất người ta dùng quang gánh, xe 

cút kít một bánh, xe cải tiến... 

Theo phương án này ta sẽ phải huy động một số lượng rất lớn nhân 

lực, việc đảm bảo an toàn không tốt, dễ gây tai nạn và thời gian thi 

công kéo dài. Vì vậy, đây không phải là phương án thích hợp với 

công trình này. 

b) Phƣơng án đào hoàn toàn bằng máy: 

Việc đào bằng máy sẽ cho năng suất cao, thời gian thi công ngắn, 

tính cơ giới cao. Khối lượng đất đào được rất lớn nên việc dùng máy 

đào là thích hợp. Tuy nhiên ta không thể đào được tới cao trình đáy 

đài vì đầu cọc nhô ra. Vì vậy, phương án đào hoàn toàn bằng máy 

cũng không thích hợp. 

c) Phƣơng án kết hợp giữa cơ giới và thủ công. 

-1,5m

1
0

0

§µo m¸y

§µo thñ c«ng

-3,75m

-4,6m

 

Đây là phương án tối ưu để thi công. Ta sẽ đào bằng máy tới 

cao trình cách đỉnh cọc 10cm,ở cốt - 3,75m, còn lại sẽ đào bằng 

thủ công. 

Theo phương án này ta sẽ giảm tối đa thời gian thi công và tạo 

điều kiện cho phương tiện đi lại thuận tiện khi thi công. 
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Hđ cơ giới = 2,25m 

Hđ thủ công = 0,85m 

Đất đào được bằng máy xúc lên ô tô vận chuyển ra nơi quy định. 

Sau khi thi công xong đài móng, giằng móng sẽ tiến hành san lấp 

ngay. Công nhân thủ công được sử dụng khi máy đào gần đến cốt 

thiết kế, đào đến đâu sửa đến đấy. Hướng đào đất và hướng vận 

chuyển vuông góc với nhau. 

Sau khi đào đất đến cốt yêu cầu, tiến hành đập đầu cọc, bẻ chếch 

chéo cốt thép đầu cọc theo đúng yêu cầu thiết kế. 

2. Tính toán khối lượng đất đào. 

a) Phƣơng án đào đất:  

Vì nhà có tầng hầm nên ta phải đào toàn bộ phần đất này. Còn 

phần đất phía dưới ta có hai giải pháp: một là, đào từng hố móng, 

hai là, đào toàn bộ. 

Nếu đào từng hố móng thì khối lượng đất đào giảm, thi công lâu, 

còn đào toàn bộ thì thi công đơn giản, sử dụng máy thích hợp. 

Mặt cắt hố đào: 
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mÆt c¾t hè ®µo mãng m1,m2,m3

6
mÆt c¾t b-b

7 8

a

mÆt c¾t a-a

c b

 Dựa vào hai mặt cắt hố đào ta phương án đào thành ao là hợp lí 

hơn. Ta đào bằng máy sâu 2,25m so với cốt thiên nhiên, sau đó tiến 

hành đào thủ công tiếp xuống sâu 0,85 m. 

b) Tính khối lƣợng đào đất bằng cơ giới: 

Độ dốc lớn nhất cho phép của lớp đất 1 (đất đắp) : 1/0,6  

Độ dốc lớn nhất cho phép của lớp đất 2 (đất sét): 1/0,25 

Khi đào bằng máy ta đào hết lớp đất 1 và đào vào lớp 2 một đoạn 

1,05m. Thiên về an toàn tính khối lượng đất đào ta lấy độ dốc của 

mái dốc theo góc độ dốc của lớp đất 1, khi đó độ dốc i = 1/0,6; độ 

thoải  m= 0,68 
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-1,5m
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400
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m
=0
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m
=

0,
3

2
0
0

-3,0m

B2100

500

-4,6m 9
0
0

b1

b2

300

 Kích thước của hố móng đào là: 

B1 = H*m1 = 2,25*0,6 = 1,35 (m) 

B2 = 0,85*m2 = 0,85*0,6 =0,51  (m) 

Đáy ,móng mở rộng theo  phương trục số là: 

Lm = L+2 *(B2+0,3+0,1) = 2,3+2*(0,21+0,5+0,1) = 3,92 (m) 

Bm = B+2*(B2+0,5+0,1) = 1,7+2*(0,21+0,5+ 0,1) = 3,32 (m) 

Khi đó thể tích khối đất bằng cơ giới có dạng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

h

a

c

d
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h = 2 (m) 

a = L nhà + Bm = 35 + 2*(0,85+0,1+0,51)=37,92 (m) 

b = N nhà + Lm = 20,8+2(0,85+0,1+0,51) =23,72 (m) 

c = a + 2B1 = 37,92 + 2*1,2 =40,32 (m) 

d = b+ 2B1 = 23,72 +  2*1,2 = 26,12 (m) 

V =
6

H
*(a*b+(c+a)*(d+b)+d*c) 

Tổng thể tích đào máy là: 

V=
2

6
[ 37,92*23,72+(40,32+37,92)*26,12+23,72)+40,32*26,12] 

= 1950,7 m
3
 

c) Tính khối lƣợng đào thủ công 

Chiều cao đài còn phải đào 0,85m 

Thể tích đào thủ công: 

a = L nhà + Bm = 35 + 2*(0,85+0,1)=36,9 (m) 

b = N nhà + Lm = 20,8 + 2*(0,85+0,1) =22,7 (m) 

c = a + 2B1 = 36,9 + 2*0,51 =37,92 (m) 

d = b+ 2B1 = 22,7 +  2*0,51= 23,72 (m) 

V =
6

H
*(a*b+(c+a)*(d+b)+d*c) 

Tổng thể tích đào thủ công là: 

V=
0,85

6
 [36,9*22,7+(37,29+36,9)*(22,7+23,72)+37,92*23,72] 
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=697,2  m
3
 

Thể tích cọc nhô lên: 

 V= 0,3*0,3*208*0,85=15,912 m
3
 

Thể tích thực đào là : 

 V= 697,2 -15,912 = 681,288 m
3
 

3. Lựa chọn máy thi công  

a) Chọn máy đào đất 

Khối lượng đào bằng máy: V = 1950,7 m
3
 

                                           H = 2,25 m 

 Phương án 1: Đào đất bằng máy đào đất gầu thuận 

Máy đào gầu thuận có cánh tay gầu ngắn và xúc thuận nên đào có 

sức mạnh. Địa điểm làm việc của máy đào gầu thuận cần khô ráo. 

Năng suất của máy đào gầu thuận cao nên đường di chuyển của 

máy tiến nhanh, do đó đường ô tô tải đất cũng phải di chuyển, mất 

công tạo đường. Cần thường xuyên bảo đảm việc thoát nước cho 

khoang đào. Máy đào gầu thuận kết hợp với xe vận chuyển là vấn đề 

cần cân nhắc, tính toán. 

 Phương án 2: Đào đất bằng máy đào gầu nghịch 

Máy đào gầu nghịch có ưu điểm là đứng trên cao đào xuống thấp 

nên dù gặp nước vẫn đào được. Máy đào gầu nghịch dùng để đào hố 

nông, năng suất thấp hơn máy đào gầu thuận cùng dung tích gầu. Khi 

đào dọc có thể đào sâu tới 4  5 m. Do máy đứng trên cao và thường 

cùng độ cao với ô tô vận chuyển đất nên ô tô không bị vướng. 
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Ta thấy phương án 2 dùng máy đào gầu nghịch có nhiều ưu điểm 

hơn, ta không phải mất công làm đường cho xe ô tô, không bị ảnh 

hưởng của nước xuất hiện ở hố đào (nếu có). 

Vậy ta chọn máy đào gầu nghịch là máy xúc một gầu nghịch : 

EO - 3322 B1 

Các thông số:  q =0,5 m
3
 

h = 4,8m 

Hđ = 4,2 m 

Tck = 17 (s) 

Qmáy = 14,5 (T) 

b = 2,7 m 

a = 2,81 m 

R = 7,5 m 

 Tính năng suất máy đào 

 
* *d

ck tg

t

k
N q n k

k  

q: dung tích gầu 

kđ: hệ số đầy gầu 

ki: Hệ số tơi của đất 

nck: Số chu kỳ xúc trong 1 giờ 13600
h

T
n

ck

ck  

Tck = tck*kvt*kquay: (s) 

ktg: Hệ số sử dụng thời gian 
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tck: Thời gian 1 chu kỳ 

kvt: Hệ số phụ thuộc vào điều kiện đổ đất của máy đào khi đổ lên 

thùng xe Kvt = 1,1 

kquay: Hệ số phụ thuộc vào quay cần với 

Ta có: q = 0,5m
3
 

Gầu nghịch     kđ = 1,1 

Đất cấp II 

ktg = 0,8 

Chọn quay = 90
0
  kt = 1,2 

kquay = 1 

kvt = 1,1 

tck = 17 (s) 

Tck=17*1,1*1=18,7(s) 

513,192
7,18

36003600

ck

ck
T

n  

Năng suất của máy đào là: 

Năng suất của máy đào trong một ca: 

    ca
mN ca

3

7,5648.588,70  

b) Chọn máy vận chuyển đất 

h
mN

3

588,708,0.513,192.
2,1

1,1
.5,0
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Do máy đào kết hợp với xe vận chuyển đất nên ta phải bố trí sao 

cho quan hệ giữa dung tích gầu và thể tích thùng xe phù hợp được 

vận chuyển liên tục, không bị gián đoạn do phải chờ đợi 

Chọn xe: Max – 205 

Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

Trọng tải T 5 

Công suất động cơ Mã lực 112 

Kích thước thùng:   

Dài  m 3 

Rộng  m 2 

Cao m 0,6 

Kích thước giới hạn xe:   

Dài m 6,06 

Rộng m 2,64 

Cao m 2,43 

Dung tích thùng xe m
3
 3,6 

Chiều cao thùng xe m 1,9 

Trọng lượng xe T 5,5 

o Chu kỳ năng suất làm việc của xe 

Số xe: Do ta sử dụng một máy xúc và xe chở liên tục nên số lượng 

xe tối thiểu  

chT

T
m

 

Tch: thời gian chất hàng lên xe. 

T  : thời gian một chu kỳ công tác xe. 

- Số gầu đất đổ đầy một thùng xe tải là:         

chkq

Q
n

..   

Q:  Trọng tải sử dụng ta lấy 3 tấn. 
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X= 1,79(T/m
3
) 

q= 0,5(m
3
) 

kch: Hệ số chứa đất tơi của gầu lấy bằng 0,9 

  4
5,0.9,0.79,1

3
n (gầu) 

- Thời gian chất hàng lên xe: 

Tch= 60
N

q
 

Trong đó q’=4*0,5*0,9=1,8(m
3
) 

N : Năng suất của máy đào N=70,588 m
3
/h 

  Tch= tuph53,160
588,70

8,1
 

 Lấy Tch=2 phút. 

-  Thời gian đi và về V1=V2=30Km/h; l=5Km. 

  t1=t2= 10
30

605x
phút 

- Chu kỳ công tác của một xe: 

T=tq + tdỡ + ttổn thất + 2t1 + tch 

T=2+2+5+2*10 + 2=31(phút) 

Số xe là: m  xe16
2

31
 

- Số chuyến xe cần thiết trong một ca, làm cùng một máy đào đất. 

20
16.8,1

7,564

.mq

N
n

ca

 chuyến/ca. 

4. Tổ chức thi công đào đất 
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Đào theo phương ngang nhà, hướng đào vuông góc với phương 

vận chuyển 

Trong quá trình đào cần có người giám sát chỉ rõ cao độ cấu đào. 

Sau khi máy đào xong phần đất của mình ta tiến hành đào thủ công. 

Vì mặt bằng móng rộng và chiều dài móng lớn nên ta tổ chức đào từ 

hai đầu vào giữa để tăng tuyến công tác nhằm rút ngắn thời gian thi 

công. 

Khi đào gặp khối rắn (đá) nằm không hết đáy móng phải phá bỏ 

và thay bằng lớp cát rồi đầm kĩ để cho nền chịu tải đều. 

Phải có biện pháp tiêu nước bề mặt, cần làm rãnh ở mép hố đào để 

thu nước.  

Đào thủ công theo đúng phân chia trên mặt bằng, đầo đến đâu 

hoàn thiện ngay đến đó để tạo điều kiện cho các công trình đoạn sau. 

III. THI CÔNG ĐÀI VÀ GIẰNG. 

1. Công tác chuẩn bị. 

Sau khi đào hố móng xong, tiến hành sửa lại hố móng cho bằng 

phẳng, tạo bậc thang lên xuống để thuận lợi cho việc thi công các 

phần sau. 

2. Đập đầu cọc. 

Do kích thước cọc 30 30 cm, số lượng cọc lớn, dùng máy nén khí, 

súng phá bê tông đầu cọc. Để mặt cắt đầu cọc bằng nhau và bằng 

phẳng, khi phá không ảnh hưởng tới phần bêtông bên dưới thì  khi 

phá bêtông đầu cọc dùng lưỡi cắt bê tông dạng choàng 

3. Đổ bê tông lót. 
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Đổ dày 10cm để tạo bề mặt bằng phẳng cho việc thi công ván 

khuôn, cốt thép, tránh nước xâm thực vào đấy móng và ngăn cho nền 

không hút nước xi măng khi đổ bê tông 

Làm sạch đáy hố móng, sau đó dùng đầm bàn đầm toàn bộ đáy 

móng một lần 

Dùng bê tông gạch vỡ mác 50 cho 1m
3
 bê tông 

vữa ximăng 0,5m
3
  

Cát vàng: 0,9 m
3 

Gạch đập vỡ 

Bê tông lót được trộn bằng tay, vận chuyển đổ xuống móng bằng xe 

cải tiến 

4.  Lắp dựng cốt pha móng. 

Các yêu cầu đối với ván khuôn khi thiết kế là: 

+ Phải chế tạo đúng theo kích thước của các bộ phận kết cấu công 

trình  

+ Chịu được tất cả các loại lực có thể có 

+ Chế tạo đơn giản để phục vụ cho việc tháo lắp nhanh 

   Ví dụ: Không dùng đinh nêm 

+  Bảo đảm cứng, bền ,không cong vênh. 

+ Đảm bảo tất cả các yêu cầu về công nghệ như khả năng mất nước 

của xi măng, không cong vênh 

+ Yêu cầu về kinh tế: sử dụng được nhiều lần, tiết kiệm 

Hiện nay, phổ biến người ta hay dùng 2 loại vám khuôn gỗ và ván 

khuôn thép. Dùng ván khuôn gỗ có ưu điểm là sản xuất dễ dàng, 
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nhưng nhược điểm là khả năng luân chuyển kém hơn ván khuôn 

thép, đồng thời việc liên kết các tấm ván nhỏ thành các mảng lớn 

thường đóng bằng đinh nên ván khuôn chóng hỏng, ván khuôn gỗ dễ 

cong vênh hơn ván khuôn thép cùng kích cỡ. Vì vậy, ta sẽ dùng ván 

khuôn thép để thiết kế ván khuôn cho công trình. 

Thiết kế ván khuôn cho đài móng. 

Kích thước của đài: 

  Đ1=2,3*2,1 m 

  Đ2=1,7*2,3  m 

  Đ3=1*1,4 m 

Chiều cao đài : h= 1,3m 

Dựa vào kích thước yêu cầu của đài, ta tra bảng ván khuôn thép 

định hình Việt Trung, chọn ván khuôn P60 12 có kích thước: 

600x1000x55 mm. 

Tính toán ván khuôn thành móng: 

Sơ đồ tính: coi ván thành là dầm liên tục chịu tải trọng phân bố đều. 

M = ql / 10
2
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+ tải trọng tác dụng lên ván thành 

+ áp lực ngang của bêtông mới đổ: 

),./(9753.0.1.2500.3,1..11 mKgbhnq s

tt
 

+ Hoạt tải do đổ và đầm, với trường hợp đổ bằng thư công có 

)/(200 mKgq tc
 

)/(721.3,0.200.2,12 mKgq tt
 

+ Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn: 

)/(104772975 mKgq tt
 

Tính khoảng cách giữa các nẹp ván thành theo điêu kiện cường độ 

cm
q

WR
l

tt
74,113

47,10

45,6.2100.10...10
 

Chọn khoảng cách giữa các nẹp ván thành l =50 cm 
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+ Độ võng: 

 f= cm
l

fcm
EJ

ql
125,0

400

50

400
038,0

45,6.10.1,2.128

50.47,10

128 6

44

 

Điều kiện độ võng thoả mãn 

Thiết kế cốt pha giằng móng: 

Tiết diện: 400x900 mm 

Ta cũng dùng ván khuôn thép định hình Việt Trung, dùng loại P6012 

: 600x1200x55 cho ván thành. 

Đáy kê trực tiếp lên bêtông lót. Ở các góc dùng các thanh góc 

Tính toán ván khuôn giằng móng: 

Sơ đồ tính: 

 

M = ql / 10
2
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Tải trọng tác dụng lên giằng móng: 

+ áp lực ngang của bêtông mới đổ: 

),./(5,2923.0.3,0.2500.3,1..11 mKgbhnq s

tt
 

+ Hoạt tải do đổ và đầm, với trường hợp đổ bằng thư công có 

)/(200 mKgq tc
 

)/6,213,0.3,0.200.2,12 mKgq tt
 

+ Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn: 

)/(4,3136,215,292 mKgq tt
 

Tính khoảng cách giữa các nẹp ván thành theo điêu kiện cường độ 

cm
q

WR
l

tt
207

134,3

45,6.2100.10...10
 

Chọn khoảng cách giữa các nẹp ván thành l =100 cm 

+ Độ võng: 

 f= cm
l

fcm
EJ

ql
25,0

400

100

400
18,0

45,6.10.1,2.128

100.134,3

128 6

44

 

Điều kiện độ võng thoả mãn 

Công tác lắp dựng ván khuôn móng: 

- Ván khuôn sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng (đánh sạch, bôi lớp chống 

dính) được lắp đặt vào vị trí thiết kế. 
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- Căn cứ vào các mốc chuẩn định vị công trình đã xác định từ trước 

ta kiểm tra và xác định lại các mốc tim móng.Dùng thước và quả rọi 

xác định kích thước móng trên mặt đất. 

- Tổ ván khuôn tiến hành ghép từng tấm ván khuôn tại vị trí từng 

đài xong mới chuyển sang phân đoạn khác. 

- ván khuôn sau khi lắp dựng được kiểm tra theo đúng quy phạm. 

- Ván khuân ghép xong phải đảm bảo chắc chắn ổn định, đảm bảo 

độ chính xác về khích thước, đảm bảo kín khít ván, chiều dày lớp 

bảo vệ, đảm bảo đúng vị trí đài giằng. 

5.  Công tác gia công và lắp dựng cốt thép. 

- Cốt thép đài cọc ngoài lưới chịu lực còn có các thép cấo tạo. 

- Cốt thép chịu lực đặt theo cả hai phương, cạnh dài đặt xuống dưới. 

- Cốt thép được gia công tại xưởng đúng chủng loại, kích thước và 

được buộc thành lưới tại công trình. 

- Với cốt thép chịu lực nằm ở cao độ trên đầu cọc, cách đáy đài 

15cm, chúng được buộc với cốt thép chờ của cọc. Để tạo khoảng lớp 

bảo vệ cốt thép tạo các con kê bằng thép. 

- Cốt thép giằng đặt trên dưới giống nhau. Sau khi đặt ván khuôn 

mới đặt cốt thép giằng. 

- Dùng các con kê bêtông có râu thép để buộc vào cốt thép dọc, để 

tạo lớp bảo vệ bêtông. 

6.  Công tác đổ bêtông móng. 

- Trước khi đổ bêtông móng ta phải tiến hành nghiệm thu các phần 

công việc : ván khuôn, cốt thép. 

- Lựa chọn phương án đổ bêtông móng:  
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- Xác định khối lượng bêtông móng 

Bêtông móng: 

Tên 

cấu 

kiện 

Diện tích tiết diện 

 

Thể tích 

một CK 

Số lượng 

cấu kiện 

Tổng thể 

tích 

Dài(m) Rộng(m) Cao (m) ( m
3
 ) (cái) ( m

3
 ) 

M1 2,6 2 1 5,2 16 83,2 

M2 2 1,7 1 3,4 12 40,8 

M3 1,7 0,8 1 1,36 12 16,32 

M3 10 3,5 1 35 1 35 

Tổng thể tích bêtông móng : V=100,32m
2
 

+  Phương án 1: Dùng cần trục tháp đổ bêtông bằng các thùng 

chuyên dụng. 

+  Phương án 2: Làm cầu công tác, vận chuyển đến nơi đổ bằng xe 

cút kít. 

+  Phương án 3: Dùng bơm bêtông bơm trực tiếp xuống hố móng. 

Ta thấy: Phương án 1 áp dụng tốt như lại không tận dụng được 

cần trục cho các công việc song song, chưa có điểm neo chắc chắn, 

thời gian đổ bêtông ngắn dùng cần trục không kinh tế.  

Phương án 2 không tiện lợi vì mặt bằng hố móng rất lớn việc làm 

cầu công tác chuyên dụng là tốn kém, ảnh hưởng đến mặt bằng thi 

công.  

Phương án 3 là phù hợp nhất với công trình, máy bơm không cần 

thời gian lắp dựng như cần trục tháp và khối  lượng thi công phù hợp 

với công suất của máy, khi đến công đoạn đổ bêtông ta chỉ cần huy 

động máy đổ một ca là song.Vậy ta chọn phương án dùng bơm 

bêtông bơm trực tiếp xuống móng. 

Trình tự đổ bêtông: 
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Ta tiến hành đổ đồng thời bêtông đài và giằng móng, đổ lớp bêtông 

dày 0,5 m thì di chuyển sang móng bên cạnh.  

Máy bơm bêtông di chuyển theo phương dọc nhà (dọc theo trục 

Avà trục G ) 

h­íng ®æ bªt«ng

h­íng ®æ bªt«ng

 

- Ván khuôn cần được tưới nước trước khi đổ bêtông. 

- Trong quá trình đổ bêtông dùng đầm dùi để dầm. 

Chọn máy dầm : Chọn hai máy U21 có các thông số  

Đường kính thân đầm: 5cm 
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Thời gian dầm một chỗ: t= 30s 

Bán kính tác dụng đầm R=20cm 

Chiều dày lớp dầm h=20 40cm 

Năng suất đầm 18 20m
3
/ca 

-  Bêtông được đổ thành từng lớp  dày =30 35cm ( h hđầm ) 

- Yêu cầu kỹ thuật khi sửng dụng đầm dùi: 

+  Khi dầm lớp sau phải cắm vào lớp trước 5 10cm. 

+  Thời gian đầm một chỗ khoảng 30s khi nước ximăng nổi lên, các 

hạt cốt liệu không dịch chuyển 

+  Chiều dày lớp đầm khoảng 35cm.  

 Công tác bảo dưỡng bêtông: 

Qui trình bảo dưỡng bêtông chia làm hai giai đoạn. 

+ Giai đoạn 1: Bảo dưỡng ngay sau khi đổ bêtông xong, tiến hành 

che phủ bề mặt bêtông, không cho tiếp xúc với môi trường bên 

ngoài. 

+ Giai đoạn 2: Đảm bảo độ ẩm cho bêtông bằng cách tưới nước cho 

bêtông. 

Thời gian bảo dưỡng cho bêtông theo quy định là không dưới 4 

ngày, khi đó bêtông đạt 50% cường độ. 

7.  Công tác tháo dỡ ván khuôn. 

Sau khi đổ bêtông được hai ngày thì bắt đầu tháo dỡ ván khuôn. 

Trình tự tháo dỡ ngược lại với trình tư lắp, không làm vỡ bêtông, hư 

hỏng ván khuôn. 

8.  Công tác lấp đất. 
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-  Sau khi tháo ván khuôn đài và giằng tiến hành lấp đất đến cao 

trình  mặt đài  -3,2m. Dùng đất đào móng để lấp đợt một này, một 

phần được chở tới từ nơi khác. 

- Đất được giải từng lớp =20cm, tưới  nước và dùng đầm đầm kỹ . 

- Tôn nền : dùng cát san nền . 

Công tác san nền tiến hành khi các công tác chính dưới tầng hầm đã 

hoàn thành . 

- Cát đen được vận chuyển về đổ từng đống 5 10m
3
 xung quanh 

móng rồi dùng thủ công hoặc xe cải tiến để đưa vào phía trong. 

- Cát đưa về tới đâu cố gắng đưa ngay xuống móng giải phóng mặt 

bằng, lấp tới cốt –1,5m.  

IV. BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN NGẦM. 

Các công tác thi công phần ngầm: 

- Thi công cọc. 

- Đào đất. 

- Phá đầu cọc. 

- Đổ bêtông lót móng. 

- Đặt ván khuân móng, giằng. 

- Đặt cốt thép móng, giằng. 

- Đổ bêtông móng, giằng. 

- Bảo dưỡng bêtông. 

- Tháo ván khuân và lấp đất lần 1. 

- Thi công tường tầng hầm. 

- Lấp đất lần 2. 
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- Đổ bêtông lót. 

- Đổ bêtông sàn. 

- Bảo dưỡng. 

Vì ta lựa chọn phương án đổ bêtông bằng bơm, vào lúc lớn 

nhất Vbt=187,1m
3
 chỉ bơm một ca là xong, Vì vậy không thể tổ chức 

theo phương pháp dây truyền mà chỉ mang tính dây chuyền mà chỉ 

mang tính dây chuyền, trong đó có các đội thợ chuyên nghiệp: đặt 

ván khuôn, cốt thép. 

  Để đảm bảo thi công đúng tiến độ, không chồng chéo mặt bằng 

thi công tạo điều kiện quản lý cả tài nguyên và con người được dễ 

dàng ta chia mặt bằng thành các phân đoạn. 

C.THI CÔNG PHẦN THÂN 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

- Công tác thi công phần thân được tiến hành ngay sau khi đổ 

bêtông sàn tầng hầm. Việc tổ chức thi công phải tiến hành chặt chẽ, 

hợp lý, đảm bảo lượng kỹ thuật an toàn. 

- Quá thình thi công phần thân bao gồm các công tác sau: 

+ Lắp dựng, ghép cốt pha cột. 

+ Ghép đặt cốt thép cột ( tiến hành trước ván khuôn ). 

+ Đổ bêtông cột.  

+ Lắp dựng ván khuôn dầm sàn. 

+ Cốt thép dầm sàn. 

+ Bơm bêtông dầm sàn. 

+ Bảo dưỡng bêtông. 
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+ Tháo dỡ ván khuôn. 

+ Hoàn thiện. 

II. THIẾT KẾ VÁN KHUÔN, CÂY TRỒNG 

- Ván khuôn, cột chống được thiết kế sử dụng phải đáp ứng các yêu 

cầu sau: 

 + Vững chãi, thoả mãn các yêu cầu về độ bền và độ ổn định. 

 + Phải chế tạo đúng theo kích thước của các bộ phận kết cấu công 

trình. 

+ Phải bền, cứng, ổn định, không cong, vênh. 

+ Phải gọn, nhẹ, tiện dụng và dễ tháo, lắp. 

+ Cố gắng sử dung cơ giới hoá đến mức tối đa. 

+ Phải dùng được nhiều lần. 

- Dựa vào các yêu cầu trên ta có hai phương án dùng ván khuôn : 

+ Phương án 1 dùng ván khuôn gỗ. 

+ Phương án 2 dùng ván khuôn thép định hình. 

Ta thấy theo phương án một dùng ván khuôn gỗ có ưu điểm là sản 

xuất dễ dàng, vật liệu dễ kiếm rẻ tiền, nhưng có nhược điểm là tốn gỗ 

vì phải cắt vụn để thích hợp với các chi tiết của kết cấu công trình. 

Việc liên kết ván nhỏ thành các mange lớn thường đóng bằng đinh 

nên ván chóng hỏng độ luân chuyển ít, vậy phương án này không 

phải là tối ưu. 

Công trình  là nhà cao tầng nên yêu cầu độ luân chuyển ván khuôn 

lớn, vì vậy việc chọn phương án hai dùng ván khuôn định hình là rất 

phù hợp. Đồng thời với việc sử dụng ván khuôn thép ta sử dụng hệ 
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thống cột chống thép dỡ dầm, giáo PAl đỡ sàn sẽ đem lại các hiệu 

quả sau: 

   + Các bộ phận ván khuôn đều gọn nhẹ chỉ cần 1 2 công nhân 

mang vác dễ dàng. 

   + Lắp dựng, tháo gỡ nhanh chóng đơn giản bằng thủ công. Các bộ 

phận liên kết bằng bulông hay chốt gien nên khi lắp dỡ ít bị hư hỏng. 

   + Các bộ phận ván khuôn đều được chế tạo ở nhà máy nên chất 

lượng bảo đảm. 

   + Cấu tạo phù hợp với đặc điểm thi công ván khuôn thép, việc tháo 

lắp tiến hành theo trình tự hợp lý nhanh chónh do có cơ cấu điển 

hình cao. 

Vì vậy việc ta chọn ván khuôn định hình thép và cột chống thép, 

giáo PAL là hợp lý. 

1. Thiết kế ván khuôn cột: 

- Theo thiết kế bêtông dầm sàn và cột tách riêng do đó chiều cao 

thiết kế ván khuôn cột tính đến đáy dầm. 

- Cốt pha cột được tạo từ các tấm ván khuôn định hình ghép lại, giữ 

ổn định bằng gông chữ L. Cấc gông có tác dụng chịu lực ngang do 

đổ và đầm bêtông gây ra. 

+ Ván khuôn ta dựa vào bảng tra ván khuôn định hình chọn theo tiết 

diện cột. 

+ Kích thước cột  0,4x0,4 m, cao 3,4m. 

- Với ván khuôn cột chịu tải trọng động là áp lực ngang do vữa 

bêtông mới đổ tác dụng vào thành ván khuôn và tải trọng động do 

đầm bêtông: 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 157 

- 

     

 Theo tiêu chuẩn thi công bê tông cốt thép TCVN 4453-95 thì áp 

lực ngang của vữa bê tông mới đổ xác định theo công thức (ứng với 

phương pháp đầm dùi). 

 Áp lực ngang tối đa của vữa bê tông tươi  

 P
tt

1 = n* *H = 1,3* 2500*0,75 = 2438  (KG/m
2
) 

 Mặt khác khi đổ bê tông thì tải trọng ngang tác dụng vào ván 

khuôn (Theo TCVN 4453-95) sẽ là : P
tt

2 = 1,3*200 = 260  

(KG/m
2
) 

      P = P1 + Pđ    P=2438+440 = 2698 Kg/m
2
 

- Coi ván khuôn cột như dầm đơn giản có các gối là gông. 

- Mômen lớn nhất :  Mmax=
10

2ql
 *W=R*W 

- Trong đó: 

 R: cường độ của ván khuôn kim loại R = 2100  (KG/m
2
) 

 W: Mô men kháng uốn của ván khuôn 

Với cột 300x300 ta chọn : 1 loại P30 

                      1 loại P20 

M = ql / 10
2
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Tấm ván khuôn phẳng có b=30 cm có : W=6,45 cm
3
 

                                                          : J=28,59 cm
4
 

Áp lực phân bố trên 1m tấm ván: 

q=0,3*p=0,3*2689 = 863,4 Kg/m = 8,63Kg/cm 

Mmax=
10

. 2lq
 R*W  cm

q

WR
l 125

63,8

45,6.2100.10¦..10
 

Tính khoảng cách gông theo biến dạng: 

Công thức : f f  

cm
q

JE
l

JE

lq
132

63,8.400

59,28.10.1,2.128

.400

..128

400

1

..128

. 6
3

3
4

 

So sánh hai  kết quả trên, ta chọn khoảng cách giữa các gông là 70 

cm . Gông là các gông thép L75x25x5  

-Dựa vào kích thước cột, tấm ván khuôn định hình ta chọn ra tấm 

phù hợp cho mỗi loại cột.  

2. Thiết kế ván khuôn lõi cứng. 

Việc tính toán ván khuôn lõi thang máy cũng giống như tính toán 

ván khuôn cột. Theo cả hai phương dọc và ngang ta bố trí các thanh 

nẹp bằng thép.Các nẹp này được liên kết với nhau bằng các chốt. 

Các chốt thép đặt xuyên giữa hai lớp ván khuôn và sẽ nằm lạI trong 

Bêtôn sau khi tháo ván khuôn. Theo kết quả tính toán ván khuôn cột 

bố trí các nẹp ngang với khoảng cách l= 70 cm, các nẹp đứng với 

khoảng cách cấu tạo l= 100 cm.  

3. Thiết kế ván khuôn sàn. 

a) Cấu tạo: 
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- Ván khuôn sàn được tạo bởi các tấm ván khuôn định hình với 

khung bằng kim loại. 

- Để đỡ ván sàn ta dùng các xà gồ ngang, dọc tì trực tiếp lên đỉnh 

giáo PAL. 

- Khi thiết kế ván khuôn sàn ta dựa vào kích thước sàn, ván khuôn 

chọn cấu tạo sau đó tính toán khoảng cánh xà gồ. 

b) Tính khoảng cách giữa các thanh xà gồ đỡ sàn: 

 Chọn  các tấm ván khuôn sàn có bề rộng b=30 cm. Sơ đồ tính: 

Tải trọng tác dụng lên ván khuôn ( tính cho 1 m dài) 

+ Trọng lượng bêtômg và cốt thép sàn ( sàn dày 12 cm): 

)/(903.0.12,0.2500..1 mKgbhq s

tt
 

+ Trọng lượng bản thân ván sàn: 

)/(7,126,11.1,12 mKgq tt
 

+ Hoạt tải do dầm và phương tiện thi công: 

M = ql / 10
2

M = ql / 10
2
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)/(156120.3,13,1.

)/(120)250150.(3,0.

33

3

mKgqq

mKgbqq

tctt

tc

o

tc

 

+ Tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn: 

)/(7,2581567,1290 mKgq tt
 

Tính khoảng cách giữa các thanh xà gồ theo điêu kiện cường độ 

cm
q

WR
l

tt
8,228

587,2

45,6.2100.10¦..10
 

 

Chọn khoảng cách giữa các thanh xà gồ l = 120 cm và bố trí theo 

thực tế nhưng không được lớn hơn khoảng cách 120 cm. 

 Tính tiết diện xà gồ và khoảng cách cột chống đỡ ván sàn: 

- Xà gồ ngang tiết diện 60x100 đặt cách nhau theo phương ngang 

nhà là 120cm. Gỗ nhóm 5 có: =500 Kg/m
3
 

-                  : Rn =  = 120 Kg/cm
 2
 

- Coi xà gồ ngang như dầm liên tục kê lên các gối là các xà gồ dọc  

- Tải trọng tác dụng lên xà gồ: 

 +Sàn bê tông cốt thép:  

 g1=n* b*b* bs=1,1*2,5*0,6*0,12=0,198T/m=198 Kg/m 

 + Trọng lượng ván sàn: Trọng lượng một tấm P6015 là 23 Kg 

  g2=
5,1.6,0

23
*0,6*1,1=16,87 Kg/m 

+ Hoạt tải do chấn động dung và đầm gây ra khi đổ bê tông: 

p1=1,3*0,6*400=312 Kg/m 
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+ Hoạt tải do người và máy vận chuyển: p2=1,3*0,6*200=156 Kg/m 

+ Tổng tải trọng phân bố trên xà gồ:  

 q=198+16,87+3,96+312+156=687 Kg/m 

Tính khoảng cách giữa các xà gồ dọc: Khoảng cách giữa các xà gồ 

dọc chọn l=120 cm(là khoảng cách của giáo PAL ). 

- Kiểm tra độ ổn đinh của xà gồ ngang: Coi xà gồ ngang là dầm liên 

tục gối tựa là các xà gồ dọc, nhịp của xà gồ ngang là 1,2m . 

  Sơ đồ tính:  

 + Mômen lớn nhất : Mmax= Kgm
ql

93,98
10

2,1.687

10

22

 

+ Độ cứng chống uốn : W=
3

22

100
6

10.6

6
cm

bh
 

 
22 /110/93,98

100

9893
cmKgcmKg

W

M
 

+ Độ võng: 

M = ql / 10
2

M = ql / 10
2

M = ql / 10
2
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 f= cm
l

fcm
EJ

ql
3,0

400

120

400
22,0

10.6.10.128

12.10.120.687

128 35

244

 

- Kiểm tra xà gồ dọc : Tiết diện 6x10cm. 

+ Coi xà gồ là các gối tựa của xà gồ ngang do vậy giá trị lực tập 

trung do xà gồ. 

 P= Kg
q

3,618
2

)6,02,1(687

2

)6,02,1(
  

+ Mômen lớn nhất : 

 M= Kgcm
Pl

5,9274
8

120.3,618

8
 

22 /120/745,92
100

5,9274
cmKgcmKg

W

M
 

+ Độ võng giữa nhịp : 

cmcm
EJ

PllPllPl

EJ

l
f 3,01,0

10.610.2,1.192

12.120.3,618

.1928
.

8
.2

8
.

8
.4

6,2
.2

35

33

 

Điều kiện độ võng thoả mãn .  

Vậy ta chọn : xà gồ ngang tiết diện 6x10 cm, khoảngcách giưã các 

xà gồ ngang là 1,2 m 

4. Thiết kế ván khuôn dầm. 

a) Cấu tạo chung: 

- Ván khuôn dầm được ghép từ các ván định hình: 2 ván thành, 1 

ván đáy dầm, được liên kết với nhau bởi 2 tấm thép góc ngoài 

55x55xl. Khi thiết kế ván sàn đã có 1 tấm góc trong 150x150  ván 

thành dầm đã có một tấm ván cao 150mm. 

- Dùng các xà gồ ngang để ghép đỡ ván đáy dầm. 
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- Cột chống dầm là những cây chống đơn bằng thép có ống trong và 

ống ngoài có thể trượt nên nhau để thay đổi chiều cao ống. 

- Giữa các cây chống có giằng liên kết. 

b) Ván khuôn dầm. 

- Ván khuôn dầm ngang: hxb=40x30cm 

      Ván đáy các dầm có b=30 cm ta đều dùng 1tấm P30 

- Ván khuôn dầm dọc :  hxb= 80x30 cm 

      ho=800-120-150=530mm dùng 2P25 + 1miếng gỗ 3cm 

     Ván đáy dùng 1P30. 

- Dầm có đáy 220 số lượng không nhiều vì không có ván khuôn 

thép định hình ta dùng ván khuôn gỗ 

c) Thiết kế hệ thống cột chống xà gồ. 

 Dầm có nhiều loại kích thước khác nhau. ở đây ta chỉ thiết kế cho 

dầm 30x80 là dầm có kích thứơc lớn nhất, sau đó áp dụng cho các 

loại dầm nhỏ hơn. 

- Tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm: 

  + Tĩnh tải do trọng lượng bêtông gây ra:  

g1=n* bt*hd *bd=1,1*2500*0,8*0,3=660 Kg/m 

+ Trọng lượng bản thân ván đáy dầm: g2=16,87 Kg/m 

+ Hoạt tải do chấn động khi đổ và đầm bêtông: 

p1=1,3*400*0,3=156 Kg/m 

   + Hoạt tải do người và phương tiện vận chuyển:  

p2=1,3*200*0,3=78 Kg/m 

   + Tổng tải trọng tác dụng lên ván đáy dầm:  



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 164 

- 

     

q=660+16,87+156+78=911 Kg/m 

- Coi ván khuôn đáy là dầm liên tục kê lên các xà gồ ngang. Tính 

khoảng cách giữa các xà gồ ngang Chọn xà ngang: 8x10 

-  Sơ đồ tính: 

+ Độ cứng chống uốn : W= 3
22

3,133
6

10.8

6
cm

bh
 

Tính khoảng cách giữa các thanh xà gồ theo điêu kiện cường độ 

cm
q

WR
l

tt
5,132

11,9

3,133.120.10¦..10
 

Chọn khoảng cách giữa các thanh xà gồ l = 60 cm và bố trí theo 

thực tế nhưng không được lớn hơn khoảng cách 60 cm. 

Kiểm tra độ võng ván đáy dầm: 

+ Độ võng: 

 

f= cm
l

fcm
EJ

ql
15,0

400

60

400
015,0

59,28.10.1,2.128

60.11,9

128 6

44
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Tính khoảng cách giữa các cột chống 

Coi xà ngang như dầm đơn giản kê lên các cột chống sắt, khoảng 

cách giữa hai cột chống là l: 

   + Điều kiện chịu lực của xà gồ :
W

M
  

   + M=Pl/4  ; P=0,6*q=0,6*911=546,6 Kg 

   + W=bh
2
/6=8x10

2
/6=400/3 cm

3
  ; =110 Kg/cm

2
 

 cm
P

W
lW

Pl
56,113

6,546.3

4.400.1104
.

4
chọn l=100cm 

- Lực tác dụng lên đỉnh cọc là: P/2=546,6/2=273,3 Kg 

  Từ tầng 2 đến tầng mái cao 3,4 m ta dùng cột chống K-102 có các 

thông số sau: 

Chiều dài ống ngoài 1,5m; Chiều dài ống trong 2m 

 Lmin=2m;  Lmax=3,5m 

 Sức chịu tải : 2000 Kg khi đóng, 1500 Kg khi kéo, trọng lượng 12,7 

Kg 

M = ql / 10
2
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 Tầng 1 vì có chiều cao tầng 6m lớn hơn các tầng khác nên ta dùng 

cột chống K-102 kết hợp với cột chống K-106 có các  thông số sau: 

Chiều dài ống ngoài 1,5m; Chiều dài ống trong 3,5m 

 Lmin=3,5m;  Lmax=5m 

Sức chịu tải : 1600 Kg khi đóng, 1000 Kg khi kéo, trọng lượng 16,5 

Kg 

- Có một số dầm dùng ván khuôn đáy là gỗ, ta kiểm tra khả năng 

chịu lực của nó: 

  Ta dùng ván dáy có chiều dày 3cm. 

  Coi ván khuôn đáy là dầm liên tục kê lên các xà gồ ngang khoảng 

cách 60cm. 

 Mmax=ql
2
/10=9,11*60

2
/10=3279,6Kgcm 

 W=bh
2
/6=30*3

2
/6=45 cm

3
 

 =
W

M
= 88,72

45

6,3279
Kg/cm

2
< =110 Kg/cm

2
  

  Độ võng: 

 cm
EJ

ql
f 12665,0

3.30.10.128

12.60.11,9

128 35

44

  

cm
l

f 15,0
400

60

400
 

 đảm bảo khả năng chịu lực. 

V.  CHỌN MÁY VẬN CHUYỂN LÊN CAO 

 

Dùng vận thăng và cần trục tháp để vận chuyển vật liệu lên cao. 
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a) Chọn cần trục tháp : vận chuyển thép, ván khuôn , xà gồ, đổ 

bêtông. 

- Chiều cao yêu cầu của cần trục tháp : 

HYC=H0+h1+h2+h3 

H0: Chiều cao công trình = 39,2m 

h1: khoảng cách an toàn = 1m 

h2: chiều cao nâng cấu kiện = 1,5m 

h3: chiều cao thiết bị treo buộc =1,5m 

HYC=39,2+1+1,5+1,5=43,2m 

- Sức nâng yêu cầu : 

QYC =qck+ qt 

qck: trọng lượng thùng đổ bêtông chọn thùng dung tích 0,8 m
3
 

 qt:trong jlượng các phụ kiện treo buộc ta lấy (0.1 0.15) Tấn 

QYC=0,8*2,5+0,15=2,15 Tấn 

- Tấm với : RYC chọn phải đảm bảo các yêu cầu 

+ An toàn cho công trình lân cận  

+ Bán kính hoạt động là lớn nhất  

+ Không gây trở ngại cho các công việc khác  

+ An toàn công trường 

Ta lấy RYC=d+s 

d: bề rộng công trình =20,6m 

s: khoảng cách ngắn nhất từ tâm quay của cần trục đến mép công 

trình hoặc chướng ngại vật =7,5m 
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 RYC =20,6+7,5=28,1m 

Vậy

TQ

mH

mR

YC

YC

YC

15,2

2.43

1,28

 

Chọn  TOPKIT   FO/23B:  Đối trọng trên cao có các chỉ số sau: 

 H=52 m 

 Q=3,65 T 

 Rmax=35m 

 Rmin=13,6m  Chân đế: 4,5x4,5m, Kích thước cột 

2x2m 

Cần trục là loại cần trục cố định. Neo cần trục vào công trình đã 

xây : 4 tầng/ neo. Đối trọng trên cao vì vậy khi thi công không cần 

đứng quá xa công trình . 

- Năng suất cần trục: 

  N = Q*nck*k1*k2 (Tấn/h) 

    Q: sức nâng của cần trục tháp 

    nck=
ckT

60
(số lần nâng hạ trong một giờ làm việc) 

TCK=0,85* ti   (thời gian một chu kỳ làm việc) 

 0,85: là hệ số kết hợp đồng thời các động tác 

 t1: thời gian làm việc = 3 phút 

 t2: thời gian làm việc thủ công tháo dỡ móc cẩu, điều chỉnh và đặt 

cấu kiện vào vị trí =6 phút 

TCK = 0,85(3+6) 
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8,7
985,0

60

x
nck  lần 

k1: hệ số sử dụng cần trục theo sức nâng: 

 k1=0,7 khi nâng vật liệu bằng thùng chuyên dụng 

 k1=0,6 khi nâng chuyển các cấu kiện khác 

k2: hệ số sử dụng thời gian = 0,8 

Khối lượng bêtông trong mỗi lần nâng: 

   Q = 0,85*0,7*2,5 + 0,1 =1,6 ( T ) 

  N = 1,6*7,8*0,8*0,85 = 8,5 ( T/h ) 

Năng suất cấn trục trong một ca: 

 N = 8,5*8= 68 ( T/ca ) = 68/2,5 = 27,2 m
3
/ca > Khối lượng bêtông 

trong phân đoạn lớn nhất ở tầng 3: Vmax = 25,7 m
3
 

b) Vận thăng 

- Dùng để vận chuyển gạch, vữa, cát phục vụ công tác xây trta, 

hoàn thiện. Chọn hai máy của “Hoà Phát” T  - 17 có các đặc tính 

sau: 

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Tải trọng Tấn 500 

2 Chiều cao nâng m 75 85 

3 Vận tốc nâng m/s 0,5 1 

4 Kích thước khung đỡ b m 3,764 

                                   h m 5,23 

5 Công suất  KW 1,5 

6 Điện áp sử dụng V 3 pha 380V 

7 Trọng lượng máy Tấn 6,5 

- Năng suất vận thăng: 

N=q*
ckT

60
*k  Với q=0,5 Tấn 
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   Tck: thời gian một chu kỳ vận chuyển bao gồm: 

    t1=2 phút là thời gian cho vật liệu vào thùng  

    t2=2 phút là thời gian dỡ vật liệu  

    t3=t4=
V

H
= 43

8,0

5,51
=67(s)=1 phút 

Vậy Tck = t1+t2+t3+t4= 6phút 

 N= hTxxx /48,060
360

60
5,0  

      0,8: là hệ số không điều hoà 

Năng suất của một vận thăng trong một ca là: 

 N=4*8=32T/ca  hai vận thăng là:32*2=64 T/ca 

c) Máy đầm bêtông  

- Đầm dùi: 

Chọn đầm dùi V50 có các thông số kỹ thuật 

STT Các thông số kỹ thuật Đơn vị Trị số 

1  Thời gian đầm s 50 

2 Bán kính tác dụng cm 20 30 

3 Chiều sâu lớp đầm cm 10 30 

4 Năng suất theo diện tích m
2
/h 25 

5 Năng suất theo khối lượng m
3
/h 5 7 

- Năng suất: 

N =
21

2

0

3600.
...2

tt
rk  

r0: bán kính ảnh hưởng 

k=0,85 hệ số hữu ích 

: chiều dày lớp bêtông cần đầm =0,25m 
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t1: thời gian đầm =25 (s) 

t2: thời gian di chuyển đầm từ vị trí này sang vị trí khác =5 (s) 

N= 6,4
255

360025,0
3085,02 2 x

xxxx m
3
/h 

Trong một ca  Nhữu ích=4,6*8=36,8 m
3
/ca 

d) Máy đầm bàn 

Diện tích của đầm bê tông cần đầm trong 1 ca lớn nhất là ở tầng 3: 

 S = 145,6 m
2
/ca. 

Ta chọn máy đầm bàn U7 có các thông số kỹ thuật sau: 

+Thời gian đầm bê tông : 50s 

+Bán kính tác dụng: 20  30 cm. 

+Chiều sâu lớp đầm: 10  30 cm 

+Năng suất:     25 m
2
/h 

                      5  7 m
3
/h 

Năng suất xác định theo công thức: 

N =
21

3000
...

tt
kF     

Trong đó: 

F: Diện tích đầm bê tông tính bằng m
2
 

k: Hệ số hữu ích = 0,6  0,85   Ta lấy = 0,8 

: Chiều dày lớp bê tông cần đầm: 0,2m 

t1: Thời gian đầu = 50s 

t2: Thời gian di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác = 7s 
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Vậy:  N = F*0,8*0,7*3600/37 = 15,57F  (m
3
/s) 

Do không có F nên ta không xác định theo công thức này được. 

Theo bảng các thông số kỹ thuật của đầm U7 ta có năng suất của 

đầm là 25m
2
/h.  

Nếu ta lấy k = 0,8 thì năng suất máy đầm là: 

 N = 0,8*25*8 = 160 m
2
/ca > 145,6m

2
/ca. 

 Chọn 1 đầm 

VI. KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN 

1. Công tác ván khuôn  

a) Chuẩn bị: 

Ván khuôn công cụ kích thước bé phải là tập hợp các tấm khuôn 

có kích thước không lớn lắm (phù hợp với khả năng tháo lắp bằng 

thủ công), các tấm có kích thước khác nhau, nên khi lắp ghép có thể 

tạo thành khuôn cho các đối tượng của kết cấu công trình. Có các 

tấm chính và tấm phụ. Trong một bộ ván khuôn đa số là các tấm 

chính với các kích thước khác nhau, còn các tấm phụ chỉ dùng để 

ghép nối bổ sung vào những chỗ kích thước bị thiếu khi lắp tấm 

chính. 

Từ việc môdun hoá kích thước của kết cấu bêtông có thể môdun 

hoá kích thước của tấm khuôn tạo điều kiện thi công thuận lợi, hạ giá 

thành, chiều dài và chiều rộng tấm khuôn lấy trên cơ sở hệ môdun 

của thiết kế công trình, chiều dài của tấm khuôn nêm  là bội số chiều 

rộng khi cần có thể lắp xen kẽ các tấm khuôn theo phương đứng và 

ngang. 
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Khi lựa chọn các tấm khuôn, cần làm sao cho các tấm phụ có số 

lượng tối thiểu, còn số lượng các tấm chính  6  7 loại tránh phức 

tạp cho thi công. 

b) Lắp đặt ván khuôn cột 

- Tiến hành sau công tác cốt thép 

- Ván khuân cột ghép thành từng tấm bằng kích thước mặt cột, gồm 

2 mảng trong và ngoài, liên kết giữa chúng bằng các móc sắt. 

- Chân cột có một lỗ cửa nhỏ để làm vệ sinh trước khi đổ bêtông 

- Chân cột dùng các nẹp ngang để đặt ván khuôn cột lên khung định 

vị. 

- Để đưa ván khuôn cột vào đúng vị trí thiết kế cần thực hiện những 

bước sau: 

+ Xác định tim ngang và dọc của cột, vạch mặt cắt của cột lên nền, 

ghim khung định vị chân ván khuôn lên sàn. 

+ Dựng 3 mặt ván đã ghép vào vị trí, ghép tấm còn lại, chống sơ bộ, 

dọi kiểm tra tim, cạnh, chống và neo kỹ. 

+ Kiểm tra lại độ thẳng để chuẩn bị đổ bêtông. 
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c) Lắp dựng ván khuôn dầm. 

Việc lắp dựng ván khuôn dầm tiến hành theo các bước: 

+ Ghép ván khuôn dầm chính 

+ Ghép ván khuôn dầm phụ 

Đầu tiên đặt ván đáy vào vị trí, điều chỉnh đúng độ cao, tim cốt mới 

lắp ván thành. Dùng thanh chống xiên chống ván thành từ xà gỗ 

ngang. 

Với dầm chính có h = 80cm bổ sung thêm giằng để liên kết giữa 2 

ván khuôn  

d) Lắp dựng ván khuôn sàn 

Sau khi lắp xong ván dầm mới tiến hành lắp ván sàn 

Trước hết là chống dựng các xà gồ: dọc trước rồi gác xà gồ ngang 

lên 

26

19

23

chi tiÕt v¸n khu«n cét

23

21

24

28

26

27

25

19

24

22
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Sau đó các ván khuôn được lát kín trên các dầm đỡ 

Kiểm tra lại độ thăng bằng cao trình sàn bằng thước thuỷ bình và Tiô 

2. Công tác cốt thép 

a) Gia công cốt thép 

Trước khi đưa vào vị trí kết cấu cần thực hiện những công việc 

sau: 

+ Nắn thẳng và đánh gỉ cốt thép 

+ Cắt cốt thép theo đúng kích thước yêu cầu 

+ Uốn cốt thép: Với thanh có đường kính nhỏ dùng ram và thớt uốn 

b) Đặt cốt thép cột 

Cốt thép được gia công ở phía dưới: Sắp đặt bố trí và bố trí theo 

đúng chủng loại để thuận tiện khi thi công. Cốt thép được buộc thành 

khung bằng dây thép mềm  12 

Để đảm bảo khoảng cách cần thiết cho các lớp bêtông cốt thép bảo 

vệ, dùng các miếng đệm gỗ hoặc hình vành khuyên cài vào cốt đai 

Xác định sơ bộ tiết diện cột từ tầng n  n +1: dựa vào thép chờ ở 

tầng n +1 và mốc chuẩn của công trình  

c) Lắp đặt cốt thép dầm sàn 

Việc đặt cốt thép dầm sàn tiến hành xen kẽ với công tác ván 

khuân. Sau khi đặt xong ván khuân, cốt thép được buộc sẵn thành 

từng khung đúng với yêu cầu thiết kế được cần cẩu lắp vào đúng vị 

trí. 

Thép sàn được đưa lên thành từng bó đúng chiều dài thiết kế và 

tiến hành lắp ghép ngay trên mặt sàn. 
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Khi buộc xong cốt thép cầm đặt các miếng kê để đảm bảo chiều 

rộng, dày lớp bêtông bảo vệ cốt thép 

Đặt tại giao cốt chịu lực và cốt đai: bêtông đúc sẵn 

3. Công tác đổ bêtông 

Vì điều kiện mặt bằng chật hẹp, không có chỗ làm bãi để nguyên 

vật liệu,  nên mua bêtông thương phẩm trộn sẵn chở đến từ nhà máy 

trên ô tô chuyên dụng. 

Để vận chuyển bêtông lên cao ta dùng cầu trục tháp nhằm hạ giá 

thành  

Khi tiến hành đổ bêtông cần tuân theo những nguyên tắc chung: 

+ Bêtông vận chuyển đến phải đổ ngay 

+ Đổ bêtông từ trên cao xuống bắt đầu từ chỗ cao nhất của phương 

tiện vận chuyển vữa bêtông đến bề mặt kết cấu  2,5m 

+ Đổ từ xa đến gần (so với phương tiện vận chuyển vữa bêtông) 

+ Đổ bê tông thành từng lớp: Thuộc diện tích cần đổ, dung tích, 

phương pháp và tính năng kỹ thuật của dầm 

Ví dụ:  Đầm thủ công h = 10  15 cm 

Đầm máy: 3/4l của đầm 

Đầm bàn: h lớp bêtông cần đổ tối đa (20 30cm) 

+ Đổ lớp vữa bêtông sau lên lớp bêtông trước sao cho lớp bêtông 

trước chưa được ninh kết và tính chất cơ lý của 2 lớp bêtông gần 

giống nhau 

a) Đổ bêtông cột, vách 

Dùng vữa bêtông thương phẩm, đổ bằng cần trục 
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Trước khi đổ phải tiến hành dọn rửa sạch chân cột, đánh sờn bề 

mặt bêtông cũ rồi mới đổ. 

Tưới nước ván khuân, đổ lớp vữa, ximăng nguyên chất, tránh rỗ 

chân cột 

Bêtông cột được đổ thông qua ống vòi voi  

Bêtông được đầm bằng đầm dùi, chiều dày mỗi lớp đầm (20 

40cm), đầm lớp sau ăn xuống lớp trước 5  10cm. Thời gian đầm 

tại 1 vị trí 50s, khi trong bêtông có nước nổi lên là được 

Trong khi đổ bêtông có thể có 1  2 người dùng búa gõ nhẹ vào 

ván khuân tăng độ nén chặt của bêtông. 

b) Đổ bêtông dầm sàn 

Trước khi đổ bêtông cần đánh dấu cao độ đổ bêtông đảm bảo chiều 

dày sàn  (vào thép cột) 

Đổ bêtông vuông góc với dầm chính theo các phân đoạn đã chia. 

Phân đoạn đã chia theo nguyên tắc tránh mạch ngừng gián đoạn trên 

dầm chính, khi cần thiết phải dừng gián đoạn, phải dừng lại tại 

những vị trí có lực cắt Q nhỏ. 

Sơ đồ ô cờ: Đầm dùi 
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Sơ đồ mái ngói: đầm bàn 

VII. CÔNG TÁC XÂY VÀ HOÀN THIỆN 

1. Công tác xây 

a) Tuyến công tác xây 

Công tác xây tường được tiến hành thi công theo phương ngang 

trong 1 tầng và theo phương đứng đối với các tầng 

Để đảm bảo năng suất lao động cao cuả người thợ trong suốt thời 

gian làm việc, ta chia đội thợ xây thành từng tổ. Sự phân công lao 

động trong các tổ đó phải phù hợp với đoạn cần làm 

Trên mặt bằng xây ta chia thành các phân đoạn, nhưng khi đi vào 

cụ thể ở mỗi tuyến công tác cho từng thợ. Như vậy sẽ phân chia đều 

được khối lượng công tác, các quá trình thực hiện liên tục, nhịp 

nhàng, liên quan chặt chẽ với nhau. 

b) Biện pháp kỹ thuật 

Tường xây chia làm 2 đợt, lần thứ nhất xây xong để vữa có thời gian 

khô và liên kết với gạch, khối xây ổn định về co ngót mới tiếp tục 

xây lần 2 

r

VÞ trÝ ®Çm dïi

r - b¸n kÝnh t¸c dông dÇm

5
-1

0
cm

5 cm

VÞ trÝ ®Çm bµn
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Khối xây phải đảm bảo chắc đều, mạch vữa phải đầy. Các mỏ mốc 

phải ăn theo dây rọi, nhìn từ 2 phía phải vuông góc với nhau. Gạch 

bắt góc phải phải chọn viên tốt, vuông vắn đại diện cho chiều dày 

chung của góc 

Khi xây phải căng dây ở 2 mặt, bên tường, ốp thước kiểm tra độ 

phẳng của 2 mặt tường, xây vài hàng phải kiểm tra độ ngang bằng 

của mặt lớp xây bằng nivô. 

Xây không được trùng mạch. 

2. Công tác hoàn thiện 

a) Tuyến công tác 

Việc hoàn thiện được tiến hành từ trên xuống dưới, từ trong ra, 

đảm bảo khi hoàn thiện xong tầng dưới là có thể bàn giao đưa công 

trình vào sử dụng 

b)  Công tác trát 

Công việc trát tường được tiến hành ngay sau công tác lắp điện 

nước, lúc đó đã đủ cường đị khối xây và khô vữa 

Lát trát phải phẳng, không bong không có vết loang 

Trước khi trát phải tưới ẩm mặt trát 

Trát làm 2 lớp, lớp đầu se mới trát lớp mới 

Đặt các mốc trên bề mặt trát để đảm bảo chiều dày lớp trát được 

đồng nhất 

c) Công tác lát nền 

Công tác lát nền có thể chia theo tuyến. Trong các phòng có thể lát 

từ dưới lên trên. Ngoài hành lang, sảnh lát từ trên xuống  
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Khi lát phải đánh mốc 3 góc, ướm thử gạch vào, căng dây rồi mới 

lát. 

Mạch vữa phải đảm bảo đều, nhỏ, các đường mạch phải đảm bảo 

thẳng đều, vuông góc với nhau 

Bề mặt sàn lát xong phải phẳng, có đủ độ dốc cần thiết. Muốn vậy 

khi lát phải liên tục kiểm tra độ ngang bằng thước nivô. 

THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG VÁN KHUÔN 

Tầng Cấu kiện Loại Chiều 

rộng 

(m) 

Chiều 

dài 

(m) 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Số 

lượng 

cấu 

kiện 

Tổng số 

   theo 

loại 

theo ck (m
2
) 

1 Cột 300x300 1,6 5,2 8,32 12 99,84 449,28 1671,85 

 400x400 2 5,2 10,4 12 124,8   

D ngang Vthành 0,96 3,65 3,504 16 56,064 449,02  

L=4,1m Vđáy 0,3 3,65 1,095 16 17,52   

D ngang Vthành 0,96 4 3,84 16 61,44   

L=4,0m Vđáy 0,3 4 1,2 16 19,2   

D ngang Vthành 0,96 3,1 2,976 9 26,784   

L=3,2m Vđáy 0,3 3,1 0,93 9 8,37   

D dọc Vthành 1,36 4 5,44 12 65,28   

L=4,8m Vthành 0,96 4 3,84 6 23,04   

 Vthành 0,76 4 3,04 18 54,72   

 Vđáy 0,3 4 1,2 36 43,2   

D dọc Vthành 1,36 3,7 5,032 8 40,256   

L=4,5m Vthành 0,96 3,7 3,552 2 7,104   

 Vđáy 0,3 3,7 1,11 10 11,1   

Dầm D1 Vthành 0,46 1,35 0,621 4 2,484   

 Vđáy 0,22 1,35 0,297 4 1,188   

Dầm D2 Vthành 0,56 14,45 8,092 1 8,092   

 Vđáy 0,22 14,45 3,179 1 3,179   

Thang 3vế      15,625 43,01  

Thang 2vế      27,38   

Vách  26 6 156  156 156,00  

Sàn 1 4,2 3,8 15,96 12 191,52 574,54  

 2 4,2 4,2 17,64 11 194,04   

 3 4,2 3,3 13,86 6 83,16   
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 4 3,7 3,8 14,06 2 28,12   

 5 3,7 4,2 15,54 2 31,08   

 6 3,7 3,3 12,21 2 24,42   

 7 3,7 3 11,1 2 22,2   

2 Cột 300x300 1,6 3,2 5,12 12 61,44 276,48 1161,62 

  400x400 2 3,2 6,4 12 76,8   

 D ngang Vthành 0,96 3,65 3,504 12 42,048 353,27  

 L=4,1m Vđáy 0,3 3,65 1,095 12 13,14   

 D ngang Vthành 0,96 4 3,84 12 46,08   

 L=4,0m Vđáy 0,3 4 1,2 12 14,4   

 D ngang Vthành 0,96 3,1 2,976 9 26,784   

 L=3,2m Vđáy 0,3 3,1 0,93 9 8,37   

 D dọc Vthành 1,36 4 5,44 8 43,52   

 L=4,8m Vthành 0,96 4 3,84 6 23,04   

  Vthành 0,76 4 3,04 18 54,72   

  Vđáy 0,3 4 1,2 32 38,4   

 D dọc Vthành 1,36 3,7 5,032 6 30,192   

  Vđáy 0,3 3,7 1,11 6 6,66   

 Dầm D1 Vthành 0,46 1,35 0,621 4 2,484   

  Vđáy 0,22 1,35 0,297 4 1,188   

 Dầm D2 Vthành 0,56 1,35 0,756 1 0,756   

  Vđáy 0,22 6,75 1,485 1 1,485   

 Thang 3vế      14,67 40,45  

 Thang 2vế      25,78   

 Vách  26 4 104  104 104,00  

 Sàn 1 4,2 3,8 15,96 8 127,68 387,42  

  2 4,2 4,2 17,64 7 123,48   

  3 4,2 3,3 13,86 6 83,16   

  4 3,7 3,3 12,21 2 24,42   

  5 3,7 3 11,1 2 22,2   

  6 2,4 1,35 3,24 2 6,48   

3 Cột 300x300 1,6 2,6 4,16 12 49,92 224,64 1354,70 

 400x400 2 2,6 5,2 12 62,4   

D ngang Vthành 0,96 3,65 3,504 8 28,032 480,69  

L=4,1m Vđáy 0,3 3,65 1,095 8 8,76   

D ngang Vthành 0,96 4 3,84 16 61,44   

L=4,0m Vđáy 0,3 4 1,2 16 19,2   

D ngang Vthành 0,96 3,1 2,976 8 23,808   

L=3,2m Vđáy 0,3 3,1 0,93 8 7,44   

D ngang Vthành 0,96 2,08 1,9968 9 17,9712   
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L=2,3m Vđáy 0,3 2,08 0,624 9 5,616   

D ngang Vthành 0,96 1,54 1,4784 9 13,3056   

L=1,8m Vđáy 0,3 1,54 0,462 9 4,158   

D dọc Vthành 1,36 4 5,44 12 65,28   

L=4,8m Vthành 0,96 4 3,84 6 23,04   

 Vthành 0,76 4 3,04 18 54,72   

 Vđáy 0,3 4 1,2 36 43,2   

 Vthành 0,46 4,7 2,162 6 12,972   

  Vđáy 0,22 4,7 1,034 6 6,204   

 D dọc Vthành 1,36 3,7 5,032 8 40,256   

 L=4m Vthành 0,96 3,7 3,552 2 7,104   

  Vđáy 0,3 3,7 1,11 10 11,1   

  Vthành 0,96 3,7 3,552 2 7,104   

  Vđáy 0,22 3,7 0,814 2 1,628   

 Dầm D1 Vthành 0,46 1,35 0,621 4 2,484   

  Vđáy 0,2 1,35 0,27 4 1,08   

 Dầm D6 Vthành 0,56 4,2 2,352 2 4,704   

  Vđáy 0,22 4,2 0,924 2 1,848   

 Dầm D5 Vthành 0,56 10,56 5,9136 1 5,9136   

  Vđáy 0,22 10,56 2,3232 1 2,3232   

 Thang 3vế      14,5 40,30  

 Thang 2vế      25,8   

 Vách  26 3,4 88,4  88,4 88,40  

 Sàn 1 4,2 3,8 15,96 6 95,76 520,67  

  2 4,2 4,2 17,64 11 194,04   

  3 4,2 3,3 13,86 6 83,16   

  4 3,7 1,54 5,698 2 11,396   

  5 3,7 2,01 7,437 3 22,311   

  6 3,7 4,2 15,54 2 31,08   

  7 3,7 3,3 12,21 2 24,42   

  8 3,7 3 11,1 2 22,2   

  9 1,54 4,2 6,468 2 12,936   

  10 2,01 4,2 8,442 2 16,884   

  11 2,4 1,35 3,24 2 6,48   

4 Cột 300x300 2 2,6 5,2 30 156 156,00 1231,67 

D ngang Vthành 0,96 3,65 3,504 6 21,024 436,36  

L=4,1m Vđáy 0,3 3,65 1,095 6 6,57   

D ngang Vthành 0,96 4 3,84 16 61,44   

L=4,0m Vđáy 0,3 4 1,2 16 19,2   

D ngang Vthành 0,96 3,1 2,976 6 17,856   
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L=3,2m Vđáy 0,3 3,1 0,93 6 5,58   

D ngang Vthành 0,96 2,08 1,9968 7 13,9776   

L=2,3m Vđáy 0,3 2,08 0,624 7 4,368   

D ngang Vthành 0,96 1,54 1,4784 7 10,3488   

L=1,8m Vđáy 0,3 1,54 0,462 7 3,234   

D8 Vthành 0,56 3,3 1,848 2 3,696   

 Vđáy 0,22 3,3 0,726 2 1,452   

D dọc Vthành 1,36 4 5,44 12 65,28   

L=4,8m Vthành 0,96 4 3,84 6 23,04   

 Vthành 0,76 4 3,04 14 42,56   

 Vđáy 0,3 4 1,2 32 38,4   

 Vthành 0,46 4,7 2,162 4 8,648   

 Vđáy 0,22 4,7 1,034 4 4,136   

D dọc Vthành 1,36 3,7 5,032 8 40,256   

L=4m Vthành 0,96 3,7 3,552 2 7,104   

 Vđáy 0,3 3,7 1,11 10 11,1   

 Vthành 0,96 3,7 3,552 2 7,104   

  Vđáy 0,22 3,7 0,814 2 1,628   

 Dầm D1 Vthành 0,46 1,35 0,621 4 2,484   

  Vđáy 0,2 1,35 0,27 4 1,08   

 Dầm D6 Vthành 0,56 4,2 2,352 2 4,704   

  Vđáy 0,22 4,2 0,924 2 1,848   

 Dầm D5 Vthành 0,56 10,56 5,9136 1 5,9136   

  Vđáy 0,22 10,56 2,3232 1 2,3232   

 Thang 3vế      14,5 40,30  

 Thang 2vế      25,8   

 Vách  26 3,4 88,4  88,4 88,40  

 Sàn 1 4,2 3,8 15,96 2 31,92 510,61  

  2 4,2 4,2 17,64 11 194,04   

  3 4,2 3,3 13,86 4 55,44   

  4 3,7 1,54 5,698 2 11,396   

  5 3,7 2,01 7,437 3 22,311   

  6 3,7 4,2 15,54 2 31,08   

  7 3,7 3,3 12,21 2 24,42   

  8 3,7 3 11,1 2 22,2   

  9 3,3 3,3 10,89 2 21,78   

  10 1,54 4,2 6,468 4 25,872   

  11 2,04 4,2 8,568 4 34,272   

  12 1,8 4,2 7,56 2 15,12   

  13 1,7 4,2 7,14 2 14,28   
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  14 2,4 1,35 3,24 2 6,48   

5,9 Cột 300x300 2 2,6 5,2 30 156 156,00 1089,18 

D ngang Vthành 0,96 3,65 3,504 4 14,016 374,81  

L=4,1m Vđáy 0,3 3,65 1,095 4 4,38   

D ngang Vthành 0,96 4 3,84 16 61,44   

L=4,0m Vđáy 0,3 4 1,2 16 19,2   

D ngang Vthành 0,96 3,1 2,976 6 17,856   

L=3,2m Vđáy 0,3 3,1 0,93 6 5,58   

D ngang Vthành 0,66 2,08 1,3728 2 2,7456   

 L=2,1m Vđáy 0,3 2,08 0,624 2 1,248   

 D ngang Vthành 0,66 1,54 1,0164 7 7,1148   

 L=1,8m Vđáy 0,3 1,54 0,462 7 3,234   

 D8 Vthành 0,56 3,3 1,848 2 3,696   

  Vđáy 0,22 3,3 0,726 2 1,452   

 D dọc Vthành 1,36 4 5,44 12 65,28   

 L=4,8m Vthành 0,96 4 3,84 6 23,04   

  Vthành 0,76 4 3,04 8 24,32   

  Vđáy 0,3 4 1,2 26 31,2   

  Vthành 0,46 4,7 2,162 4 8,648   

  Vđáy 0,22 4,7 1,034 4 4,136   

 D dọc Vthành 1,36 3,7 5,032 8 40,256   

 L=4,0m Vđáy 0,3 3,7 1,11 8 8,88   

  Vthành 0,96 3,7 3,552 2 7,104   

  Vđáy 0,22 3,7 0,814 2 1,628   

 Dầm D1 Vthành 0,46 1,35 0,621 4 2,484   

  Vđáy 0,2 1,35 0,27 4 1,08   

 Dầm D6 Vthành 0,56 4,2 2,352 2 4,704   

  Vđáy 0,22 4,2 0,924 2 1,848   

 Dầm D9 Vthành 0,56 10,56 5,9136 1 5,9136   

  Vđáy 0,22 10,56 2,3232 1 2,3232   

 Thang 3vế      14,5 40,30  

 Thang 2vế      25,8   

 Vách  26 3,4 88,4  88,4 88,40  

 Sàn 1 4,2 3,8 15,96 2 31,92 429,67  

  2 4,2 4,2 17,64 11 194,04   

  3 4,2 3,3 13,86 4 55,44   

  4 3,7 1,54 5,698 2 11,396   

  6 3,7 4,2 15,54 2 31,08   

  7 3,7 3,3 12,21 2 24,42   

  8 3,7 3 11,1 2 22,2   
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  9 3,3 3,3 10,89 2 21,78   

  10 1,84 4,2 7,728 4 30,912   

  11 2,4 1,35 3,24 2 6,48   

10 Cột 300x300 2 2,6 5,2 20 104 104,00 648,27 

 D ngang Vthành 0,96 3,65 3,504 4 14,016 259,02  

 L=4,1m Vđáy 0,3 3,65 1,095 4 4,38   

 D ngang Vthành 0,96 4 3,84 10 38,4   

 L=4,0m Vđáy 0,3 4 1,2 10 12   

 D ngang Vthành 0,96 3,1 2,976 4 11,904   

 L=3,2m Vđáy 0,3 3,1 0,93 4 3,72   

 D ngang Vthành 0,66 2,08 1,3728 2 2,7456   

 L=2,1m Vđáy 0,3 2,08 0,624 2 1,248   

 D ngang Vthành 0,66 1,54 1,0164 4 4,0656   

 L=1,8m Vđáy 0,3 1,54 0,462 4 1,848   

 D dọc Vthành 1,36 4 5,44 8 43,52   

 L=4,8m Vthành 0,96 4 3,84 6 23,04   

  Vthành 0,76 4 3,04 6 18,24   

  Vđáy 0,3 4 1,2 20 24   

 D dọc Vthành 1,36 3,7 5,032 6 30,192   

 L=4m Vđáy 0,3 3,7 1,11 6 6,66   

 Dầm D1 Vthành 0,46 1,35 0,621 4 2,484   

  Vđáy 0,2 1,35 0,27 4 1,08   

 Dầm D6 Vthành 0,56 4,2 2,352 4 9,408   

  Vđáy 0,22 4,2 0,924 4 3,696   

 Dầm D11 Vthành 0,56 3,04 1,7024 1 1,7024   

  Vđáy 0,22 3,04 0,6688 1 0,6688   

 Vách  26 2,4 62,4  62,4 62,40  

 Sàn 1 4,2 3,8 15,96 2 31,92 222,85  

  2 4,2 4,2 17,64 6 105,84   

  3 4,2 3,3 13,86 2 27,72   

  4 1,54 4,2 6,468 2 12,936   

  5 3,7 3,04 11,248 2 22,496   

  6 1,84 4,2 7,728 2 15,456   

  7 2,4 1,35 3,24 2 6,48   

Mái D ngang Vthành 0,96 3,65 3,504 4 14,016 261,98 509,16 

 L=4,1m Vđáy 0,3 3,65 1,095 4 4,38   

 D ngang Vthành 0,96 4 3,84 10 38,4   

 L=4,0m Vđáy 0,3 4 1,2 10 12   

 D ngang Vthành 0,96 3,1 2,976 4 11,904   

 L=3,2m Vđáy 0,3 3,1 0,93 4 3,72   
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 D ngang Vthành 0,66 2,08 1,3728 2 2,7456   

 L=2,1m Vđáy 0,3 2,08 0,624 2 1,248   

 D ngang Vthành 0,66 1,54 1,0164 6 6,0984   

 L=1,8m Vđáy 0,3 1,54 0,462 6 2,772   

 D dọc Vthành 1,36 4 5,44 8 43,52   

 L=4,8m Vthành 0,96 4 3,84 6 23,04   

  Vthành 0,76 4 3,04 6 18,24   

  Vđáy 0,3 4 1,2 20 24   

 D dọc Vthành 1,36 3,7 5,032 6 30,192   

 L=4m Vđáy 0,3 3,7 1,11 6 6,66   

 Dầm D1 Vthành 0,46 1,35 0,621 4 2,484   

  Vđáy 0,2 1,35 0,27 4 1,08   

 Dầm D6 Vthành 0,56 4,2 2,352 4 9,408   

  Vđáy 0,22 4,2 0,924 4 3,696   

 Dầm D11 Vthành 0,56 3,04 1,7024 1 1,7024   

  Vđáy 0,22 3,04 0,6688 1 0,6688   

 Sàn 1 4,2 3,8 15,96 2 31,92 247,18  

  2 4,2 4,2 17,64 6 105,84   

  3 4,2 3,3 13,86 2 27,72   

  4 1,54 4,2 6,468 4 25,872   

  5 1,54 7,4 11,396 1 11,396   

  6 3,7 3,04 11,248 2 22,496   

  7 1,84 4,2 7,728 2 15,456   

  8 2,4 1,35 3,24 2 6,48   

 LAO ĐỘNG CÔNG TÁC VÁN KHUÔN 

Tầng  Tên cấu 

kiện 

Khối 

lượng 

ván 

khuôn  

(m
2
) 

Định 

mức 

giờ công 

(h/m
2
) 

Địng mức 

lao động 

(công/m
2
) 

Tổng 

 Ngày 

công 

(ca) 

Ngày 

công  

1 Cột 449,28 1,3 0,1625 73,0 262,4 

Dầm  449,021 1,5 0,1875 84,2  

Sàn 581,02 1 0,125 72,6  

Vách  156 1,25 0,15625 24,4  

Thang bộ 43,005 1,53 0,19125 8,2  

2 Cột 276,48 1,3 0,1625 44,9 181,6 

Dầm  353,267 1,5 0,1875 66,2  

Sàn 387,42 1 0,125 48,4  

Vách  104 1,1 0,1375 14,3  
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Thang bộ 40,45 1,53 0,19125 7,7  

3 Cột 224,64 1 0,125 28,1 202,5 

 Dầm  477,416 1,5 0,1875 89,5  

 Sàn 520,667 1 0,125 65,1  

 Vách  88,4 1,1 0,1375 12,2  

 Thang bộ 40,3 1,53 0,19125 7,7  

4 Cột 156 1 0,125 19,5 185,0 

 Dầm  436,355 1,5 0,1875 81,8  

 Sàn 510,611 1 0,125 63,8  

 Vách  88,4 1,1 0,1375 12,2  

 Thang bộ 40,3 1,53 0,19125 7,7  

5,9 Cột 156 1 0,125 19,5 163,3 

Dầm  374,807 1,5 0,1875 70,3  

 Sàn 429,668 1 0,125 53,7  

 Vách  88,4 1,1 0,1375 12,2  

 Thang bộ 40,3 1,53 0,19125 7,7  

10 Cột 149,6 1 0,125 18,7 162,5 

 Dầm  374,807 1,5 0,1875 70,3  

 Sàn 429,668 1 0,125 53,7  

 Vách  88,4 1,1 0,1375 12,2  

 Thang bộ 40,3 1,53 0,19125 7,7  

11 Cột 104 1 0,125 13,0 105,4 

 Dầm  259,018 1,5 0,1875 48,6  

 Sàn 222,848 1 0,125 27,9  

 Vách  62,4 1,1 0,1375 8,6  

 Thang bộ 38,7 1,53 0,19125 7,4  

Mái Dầm  261,975 1,5 0,1875 49,1 80,0 

 Sàn 247,18 1 0,125 30,9  

 

THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG BÊ TÔNG 

Tầng Tên cấu 

kiện 

Kích thước Thể tích 

1 ck(m
3
) 

số 

lượng 

cấu 

kiện 

Thể tích 

bê tông 

Vbt 

theo 

loại 

Tổng 

(m
3
)  a (m) b (m) h (m) 

1 Cột 0,3 0,3 6 0,96 12 11,52 68,40 222,59 

 0,4 0,4 6 1,50 12 18,00   

Dầm 4,1m 0,6 0,3 3,65 0,66 16 10,51 63,26  

Dầm 4,0m 0,6 0,3 4 0,72 22 15,84   

 0,8 0,3 4 0,96 12 11,52   
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 0,5 0,3 4 0,60 18 10,80   

Dầm 3,2m 0,6 0,3 3,1 0,56 8 4,46   

Dầm 4m 0,8 0,3 3,7 0,89 8 7,10   

 0,6 0,3 3,7 0,67 2 1,33   

Dầm D1 0,35 0,22 1,35 0,10 4 0,42   

Dầm D2 0,4 0,22 14,45 1,27 1 1,27   

Sàn 1 4,2 3,8 0,12 1,92 12 22,98 70,49  

 2 4,2 4,2 0,12 2,12 11 23,28   

 3 4,2 3,3 0,12 1,66 6 9,98   

 4 3,7 3,8 0,12 1,69 2 3,37   

 5 3,7 4,2 0,12 1,86 2 3,73   

 6 3,7 3,3 0,12 1,47 2 2,93   

 7 3,7 3 0,12 1,33 2 2,66   

 8 4,78 2,7 0,12 1,55 1 1,55   

 Thang 2vế      2,80 4,44  

 Thang 3vế      1,64   

 Vách S=2,667 6 16,00 1 16,00 16,00  

2 Cột 0,3 0,3 4 0,64 12 7,68 45,60 161,23 

 0,4 0,4 4 1,00 12 12,00   

Dầm 4,1m 0,6 0,3 3,65 0,66 12 7,88 54,47  

Dầm 4,0m 0,6 0,3 4 0,72 18 12,96   

 0,8 0,3 4 0,96 8 7,68   

 0,5 0,3 4 0,60 18 10,80   

Dầm 3,2m 0,6 0,3 3,1 0,56 9 5,02   

Dầm 4m 0,8 0,3 3,7 0,89 8 7,10   

 0,6 0,3 3,7 0,67 2 1,33   

Dầm D1 0,35 0,22 1,35 0,10 4 0,42   

Dầm D2 0,4 0,22 14,45 1,27 1 1,27   

Sàn 1 4,2 3,8 0,12 1,92 8 15,32 46,49  

2 4,2 4,2 0,12 2,12 7 14,82   

3 4,2 3,3 0,12 1,66 6 9,98   

4 3,7 3,3 0,12 1,47 2 2,93   

5 3,7 3 0,12 1,33 2 2,66   

6 2,4 1,35 0,12 0,39 2 0,78   

Thang 2vế      2,40 4,00  

Thang 3vế      1,60   

Vách S=2,667 4 10,67 1 10,67 10,67  

3 Cột 0,3 0,3 3,4 0,54 12 6,53 38,76 182,49 

  0,4 0,4 3,4 0,85 12 10,20   

 Dầm 4,1m 0,6 0,3 3,65 0,66 16 10,51 66,67  
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 Dầm 4,0m 0,6 0,3 4 0,72 22 15,84   

  0,8 0,3 4 0,96 12 11,52   

  0,5 0,3 4 0,60 18 10,80   

 Dầm 3,2m 0,6 0,3 3,1 0,56 8 4,46   

 Dầm 4m 0,8 0,3 3,7 0,89 8 7,10   

  0,6 0,3 3,7 0,67 2 1,33   

 Dầm D1 0,35 0,22 1,35 0,10 4 0,42   

 Dầm D6 0,4 0,22 4,2 0,37 2 0,74   

 Dầm D7 0,35 0,22 34,7 2,67 1 2,67   

 Dầm D5 0,4 0,22 14,45 1,27 1 1,27   

 Sàn 1 4,2 3,8 0,12 1,92 6 11,49 64,47  

 2 4,2 4,2 0,12 2,12 11 23,28   

 3 4,2 3,3 0,12 1,66 6 9,98   

 4 3,7 3,8 0,12 1,69 2 3,37   

 5 3,7 4,2 0,12 1,86 2 3,73   

 6 3,7 3,3 0,12 1,47 2 2,93   

 7 3,7 3 0,12 1,33 2 2,66   

 8 3,7 3 0,12 1,33 2 2,66   

 9 1,54 4,2 0,12 0,78 2 1,55   

 10 2,01 4,2 0,12 1,01 2 2,03   

 11 2,4 1,35 0,12 0,39 2 0,78   

 Thang 2vế      2,02 3,52  

 Thang 3vế      1,50   

 Vách S=2,667 3,4 9,07 1 9,07 9,07  

4 Cột 0,3 0,3 3,4 0,85 30 25,50 25,50 163,04 

 Dầm 4,1m 0,6 0,3 3,65 0,66 12 7,88 61,25  

 Dầm 4,5m 0,6 0,3 4 0,72 22 15,84   

  0,8 0,3 4,25 1,02 12 12,24   

  0,5 0,3 4 0,60 14 8,40   

 Dầm 3,6m 0,6 0,3 3,1 0,56 6 3,35   

 Dầm 4m 0,8 0,3 3,75 0,90 8 7,20   

  0,6 0,3 3,75 0,68 2 1,35   

 Dầm D1 0,35 0,22 1,35 0,10 4 0,42   

 Dầm D5 0,4 0,22 14,45 1,27 1 1,27   

 Dầm D6 0,4 0,22 4,2 0,37 2 0,74   

 Dầm D7 0,35 0,22 25,7 1,98 1 1,98   

 Dầm D8 0,4 0,22 3,3 0,29 2 0,58   

 Sàn 1 4,2 3,8 0,12 1,92 2 3,83 63,71  

 2 4,2 4,2 0,12 2,12 11 23,28   

 3 4,2 3,3 0,12 1,66 6 9,98   
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 4 3,7 1,54 0,12 0,68 2 1,37   

 5 3,7 2,01 0,12 0,89 2 1,78   

 6 3,7 4,2 0,12 1,86 2 3,73   

 7 3,7 3,3 0,12 1,47 2 2,93   

 8 3,7 3 0,12 1,33 2 2,66   

 9 3,3 3,3 0,12 1,31 2 2,61   

 10 1,54 4,2 0,12 0,78 4 3,10   

 11 2,04 4,2 0,12 1,03 4 4,11   

 12 1,8 4,2 0,12 0,91 2 1,81   

 13 1,7 4,2 0,12 0,86 2 1,71   

 14 2,4 1,35 0,12 0,39 2 0,78   

 Thang 2vế      2,02 3,52  

 Thang 3vế      1,50   

 Vách S=2,667 3,4 9,07 1 9,07 9,07  

5,9 Cột 0,3 0,3 3,4 0,85 30 25,50 25,50 147,07 

 Dầm 4,1m 0,6 0,3 3,65 0,66 4 2,63 54,20  

 Dầm 4,0m 0,6 0,3 4 0,72 22 15,84   

  0,8 0,3 4,25 1,02 12 12,24   

  0,5 0,3 4 0,60 8 4,80   

 Dầm 3,2m 0,6 0,3 3,1 0,56 6 3,35   

 Dầm 2,1m 0,45 0,3 2,08 0,28 2 0,56   

 Dầm 1,8m 0,45 0,3 0,54 0,07 7 0,51   

 Dầm 4m 0,8 0,3 3,75 0,90 8 7,20   

  0,6 0,3 3,75 0,68 2 1,35   

 Dầm D1 0,35 0,22 1,35 0,10 4 0,42   

 Dầm D9 0,4 0,22 14,45 1,27 1 1,27   

 Dầm D6 0,4 0,22 4,2 0,37 4 1,48   

 Dầm D7 0,35 0,22 25,7 1,98 1 1,98   

 Dầm D8 0,4 0,22 3,3 0,29 2 0,58   

 Sàn 1 4,2 3,8 0,12 1,92 2 3,83 54,78  

 2 4,2 4,2 0,12 2,12 11 23,28   

 3 4,2 3,3 0,12 1,66 6 9,98   

 4 3,7 1,54 0,12 0,68 2 1,37   

 5 3,7 2,01 0,12 0,89 2 1,78   

 6 3,7 4,2 0,12 1,86 2 3,73   

 7 3,7 3,3 0,12 1,47 2 2,93   

 8 3,7 3 0,12 1,33 2 2,66   

 9 3,3 3,3 0,12 1,31 2 2,61   

 10 1,8 4,2 0,12 0,91 2 1,81   

 11 2,4 1,35 0,12 0,39 2 0,78   
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 Thang 2vế      2,02 3,52  

 Thang 3vế      1,50   

 Vách S=2,667 3,4 9,07 1 9,07 9,07  

10 Cột 0,3 0,3 3,4 0,85 22 18,70 18,70 140,27 

 Dầm 4,1m 0,6 0,3 3,65 0,66 4 2,63 54,20  

 Dầm 4,5m 0,6 0,3 4 0,72 22 15,84   

  0,8 0,3 4,25 1,02 12 12,24   

  0,5 0,3 4 0,60 8 4,80   

 Dầm 3,6m 0,6 0,3 3,1 0,56 6 3,35   

 Dầm 2,1m 0,45 0,3 2,08 0,28 2 0,56   

 Dầm 1,8m 0,45 0,3 0,54 0,07 7 0,51   

 Dầm 4m 0,8 0,3 3,75 0,90 8 7,20   

  0,6 0,3 3,75 0,68 2 1,35   

 Dầm D1 0,35 0,22 1,35 0,10 4 0,42   

 Dầm D9 0,4 0,22 14,45 1,27 1 1,27   

 Dầm D6 0,4 0,22 4,2 0,37 4 1,48   

 Dầm D7 0,35 0,22 25,7 1,98 1 1,98   

 Dầm D8 0,4 0,22 3,3 0,29 2 0,58   

 Sàn 1 4,2 3,8 0,12 1,92 2 3,83 54,78  

 2 4,2 4,2 0,12 2,12 11 23,28   

 3 4,2 3,3 0,12 1,66 6 9,98   

 4 3,7 1,54 0,12 0,68 2 1,37   

 5 3,7 2,01 0,12 0,89 2 1,78   

 6 3,7 4,2 0,12 1,86 2 3,73   

 7 3,7 3,3 0,12 1,47 2 2,93   

 8 3,7 3 0,12 1,33 2 2,66   

 9 3,3 3,3 0,12 1,31 2 2,61   

 10 1,8 4,2 0,12 0,91 2 1,81   

 11 2,4 1,35 0,12 0,39 2 0,78   

 Thang 2vế      2,02 3,52  

 Thang 3vế      1,50   

 Vách S=2,667 3,4 9,07 1 9,07 9,07  

11 Cột 0,3 0,3 3,4 0,85 20 17,00 10,20 86,71 

 Dầm 4,1m 0,6 0,3 3,65 0,66 4 2,63 36,56  

 Dầm 4,5m 0,6 0,3 4 0,72 16 11,52   

  0,8 0,3 4,25 1,02 8 8,16   

  0,5 0,3 4 0,60 6 3,60   

 Dầm 3,6m 0,6 0,3 3,1 0,56 4 2,23   

 Dầm 2,1m 0,45 0,3 2,08 0,28 2 0,56   

 Dầm 1,8m 0,45 0,3 0,54 0,07 4 0,29   
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 Dầm 4m 0,8 0,3 3,75 0,90 6 5,40   

 Dầm D1 0,35 0,22 1,35 0,10 4 0,42   

 Dầm D11 0,4 0,22 3,15 0,28 1 0,28   

 Dầm D6 0,4 0,22 4,2 0,37 4 1,48   

 Sàn 1 4,2 3,8 0,12 1,92 2 3,83 26,74  

 2 4,2 4,2 0,12 2,12 6 12,70   

 3 4,2 3,3 0,12 1,66 2 3,33   

 4 4,2 1,54 0,12 0,78 2 1,55   

 5 3,7 3,04 0,12 1,35 2 2,70   

 6 1,84 4,2 0,12 0,93 2 1,85   

 7 2,4 1,35 0,12 0,39 2 0,78   

 Vách S=2,667 2,4 6,40 1 6,40 6,40  

Mái Dầm 4,1m 0,6 0,3 3,65 0,66 4 2,63 37,85 67,29 

 Dầm 4,0m 0,6 0,3 4 0,72 16 11,52   

  0,8 0,3 4,25 1,02 8 8,16   

  0,5 0,3 4 0,60 6 3,60   

 Dầm 3,2m 0,6 0,3 3,1 0,56 4 2,23   

 Dầm 2,1m 0,45 0,3 2,08 0,28 2 0,56   

 Dầm 1,8m 0,45 0,3 0,54 0,07 6 0,44   

 Dầm 4m 0,8 0,3 3,75 0,90 6 5,40   

 Dầm D14 0,45 0,22 26 2,57 1 2,57   

 Dầm D12 0,4 0,22 4,2 0,37 2 0,74   

 Sàn 1 4,2 3,8 0,12 1,92 2 3,83 29,44  

 2 4,2 4,2 0,12 2,12 6 12,70   

 3 4,2 3,3 0,12 1,66 2 3,33   

 4 1,54 4,2 0,12 0,78 4 3,10   

 5 1,54 7,4 0,12 1,37 1 1,37   

 6 3,4 3,04 0,12 1,24 2 2,48   

 7 1,84 4,2 0,12 0,93 2 1,85   

 8 2,4 1,35 0,12 0,39 2 0,78   

 

LAO ĐỘNG CÔNG TÁC BÊ TÔNG 

Tầng Tên cấu  Khối  Định 

mức 

Nhu cầu  

 kiện lượng bê lao động Giờ công Ngày công 

  tông 

(m
3
) 

h/m
3 

  

1 Cột  68,4 11,8 807,12 101 

 Dầm 63,26 7 442,82 117,1833 
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 Sàn 70,494 6,45 454,6863  

 Thang 4,44 9 39,96  

 Vách 16,002 11 176,022 22 

2 Cột  45,6 11,8 538,08 67 

 Dầm 54,47 7 381,29 89,64381 

 Sàn 46,49 6,45 299,8605  

 Thang 4 9 36  

 Vách 10,667 11 117,337 15 

3 Cột  38,76 11,8 457,368 57 

 Dầm 66,671 7 466,697 114,2793 

 Sàn 64,474 6,45 415,8573  

 Thang 3,52 9 31,68  

 Vách 9,0678 11 99,7458 12 

4 Cột  25,5 11,8 300,9 38 

 Dầm 61,25 7 428,75 108,9199 

 Sàn 63,71 6,45 410,9295  

 Thang 3,52 9 31,68  

 Vách 9,0678 11 99,7458 12 

5; 10 Cột  25,5 11,8 300,9 38 

 Dầm 54,203 7 379,421 95,554 

 Sàn 54,78 6,45 353,331  

 Thang 3,52 9 31,68  

 Vách 9,0678 11 99,7458 12 

11 Cột  18,7 11,8 220,66 28 

 Dầm 54,203 7 379,421 95,554 

 Sàn 54,78 6,45 353,331  

 Thang 3,52 9 31,68  

 Vách 9,0678 11 99,7458 12 

12 Cột  10,2 11,8 120,36 15 

 Dầm 36,565 7 255,955 53,56 

 Sàn 26,742 6,45 172,4859  

 Thang 0 9 0  

 Vách 6,4 11 70,4 9 

Mái Dầm 37,85 7 264,95 56,85 

 Sàn 29,44 6,45 189,888  

 

THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG THÉP 
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Tầng Tên cấu kiện Hàm lượng Thể tích Khối lượng Tổng 

  cốt thép  bêtông/1 thép 1 loại  

  theo tính cấu kiện  cấu kiện   

  toán (%) ( m
3 
) ( Kg ) ( Kg ) 

1 Cột 0,3x0,3 1,75 11,52 1572,48 24723,271 

 Cột 0,4x0,4 2 18,00 2808,00  

 Dầm 1,8 63,26 8881,62  

 Sàn 0,5 70,49 2749,25  

 Vách 1,51 16,00 1884,72  

 Thang  4,44 155,40  

2 Cột 0,3x0,3 1,75 7,68 1048,32 18225,181 

 Cột 0,4x0,4 2 12,00 1872,00  

 Dầm 1,8 54,47 7647,50  

 Sàn 0,5 46,49 1813,13  

 Vách 1,51 10,67 1256,36  

 Thang  4,00 140,00  

3 Cột 0,3x0,3 1,75 6,53 891,07 19329,107 

 Cột 0,4x0,4 2 10,20 1591,20  

 Dầm 1,8 66,67 9360,54  

 Sàn 0,5 64,47 2514,47  

 Vách 1,51 9,07 1068,01  

 Thang  3,52 123,13  

4 Cột 0,4x0,4 2 25,50 3978,00 16252,981 

 Dầm 1,8 61,25 8599,26  

 Sàn 0,5 63,71 2484,58  

 Vách 1,51 9,07 1068,01  

 Thang  3,52 123,13  

5,9 Cột 0,3x0,3 1,3 25,50 2585,70 12519,221 

 Dầm 1,8 54,20 7610,16  

 Sàn 0,265 54,78 1132,23  

 Vách 1,51 9,07 1068,01  

 Thang  3,52 123,13  

10 Cột 0,3x0,3 1,3 17,00 1723,80 8654,294 

 Dầm 1,8 36,56 5133,67  

 Vách 1,51 6,40 753,89  

 Sàn 0,5 26,74 1042,94  

Mái Dầm 1,8 37,85 5314,45 6462,726 

 Sàn 0,5 29,44 1148,28  
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LAO ĐỘNG CÔNG TÁC THÉP 

Tầng Tên cấu Khối 

lượng 

Địng mức Nhu cầu Tổng nhu cầu  

 kiện (tấn) (h/100kg) Giờ 

công 

Ngày 

công 

Cột, 

vách 

Dầm,S,T 

1 Cột 11,052 6,8 751,5 93,9 110,0 99,3 

 Dầm 8,882 5,85 519,6 64,9   

 Sàn 2,749 9,3 255,7 32,0   

 Vách 1,885 6,8 128,2 16,0   

 Thang bộ 0,156 12,1 18,9 2,4   

2 Cột 7,368 6,8 501,0 62,6 73,3 79,1 

 Dầm 7,648 5,85 447,4 55,9   

 Sàn 1,813 9,3 168,6 21,1   

 Vách 1,256 6,8 85,4 10,7   

 Thang bộ 0,14 12,1 16,9 2,1   

3 Cột 6,263 6,8 425,9 53,2 62,3 99,5 

 Dầm 9,361 5,85 547,6 68,5   

 Sàn 2,515 9,3 233,9 29,2   

 Vách 1,068 6,8 72,6 9,1   

 Thang bộ 0,123 12,1 14,9 1,9   

4 Cột 3,978 6,8 270,5 33,8 42,9 93,6 

 Dầm 8,599 5,85 503,0 62,9   

 Sàn 2,485 9,3 231,1 28,9   

 Vách 1,068 6,8 72,6 9,1   

 Thang bộ 0,123 12,1 14,9 1,9   

5,10 Cột 2,586 6,8 175,8 22,0 31,1 70,7 

 Dầm 7,61 5,85 445,2 55,6   

 Sàn 1,132 9,3 105,3 13,2   

 Vách 1,068 6,8 72,6 9,1   

 Thang bộ 0,123 12,1 14,9 1,9   

11 Cột 1,724 6,8 117,2 14,7 21,1 49,7 

 Dầm 5,134 5,85 300,3 37,5   

 Sàn 1,043 9,3 97,0 12,1   

 Vách 0,754 6,8 51,3 6,4   

 Thang bộ 0 12,1 0,0 0,0   

Mái Dầm 5,314 5,85 310,9 38,9  52,2 

 Sàn 1,148 9,3 106,8 13,3   

THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG TƢỜNG 
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Tầng Tên cấu Kích 

thước 

Diện 

tích 

cửa 

Sl 

cấu 

Diện 

tích 

d(m) V(m
3
) Tổng Tổng 

 kiện b h kiện tường 

(m
2
) 

   dt 

tường 

1 Tường 

ngang 

3,65 6 2,6 2 38,6 0,22 8,49 93,33 478,62 

 3,6 6 0 4 86,4 0,22 19,01   

 3,55 6 1,76 2 39,08 0,22 8,60   

 1,2 3 0 6 21,6 0,11 2,38   

 Tường 

dọc 

4,1 6 2,6 4 88 0,22 19,36   

 3,9 6 0 2 46,8 0,22 10,30   

 4,05 6 2,34 2 43,92 0,22 9,66   

 3,95 6 0 2 47,4 0,11 5,21   

 3,9 6 3,52 2 39,76 0,11 4,37   

  7,5 6 17,94 1 27,06 0,22 5,95   

2 Tường 

ngang 

3,65 4 2,6 2 24 0,22 5,28 96,02 447,26 

 3,6 4 0 2 28,8 0,22 6,34   

 3,55 4 1,76 2 24,88 0,22 5,47   

 3,9 4 0 2 31,2 0,22 6,86   

 4 4 3,9 4 48,4 0,22 10,65   

 3,1 4 2,6 2 19,6 0,22 4,31   

 2,25 4 0 1 9 0,22 1,98   

 1,2 3 0 6 21,6 0,11 2,38   

 Tường 

dọc 

4,1 4 2,6 10 138 0,22 30,36   

 3,9 4 0 4 62,4 0,22 13,73   

 4,05 4 2,34 2 27,72 0,22 6,10   

 7,4 4 17,94 1 11,66 0,22 2,57   

3,9 Tường 

ngang 

4 3,4 2,34 4 45,04 0,22 9,91 82,36 385,18 

 1,5 3,4 0 4 20,4 0,22 4,49   

 4 3,4 0 4 54,4 0,22 11,97   

 3,6 3,4 0 2 24,48 0,22 5,39   

 3,55 3,4 1,76 2 20,62 0,22 4,54   

 3,1 3,4 3,52 2 14,04 0,22 3,09   

 4 3,4 3,52 2 20,16 0,22 4,44   

 1,8 3,4 0 2 12,24 0,22 2,69   

 1,2 3 0 6 21,6 0,11 2,38   

 Tường 

dọc 

3,95 3,4 2,34 4 44,36 0,22 9,76   

 3,9 3,4 0 3 39,78 0,22 8,75   

 4,5 3,4 3,52 2 23,56 0,22 5,18   

 7,4 3,4 3,52 1 21,64 0,22 4,76   

 4,05 3,4 2,34 2 22,86 0,22 5,03   
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10 Tường 

ngang 

1,2 3,4 0 4 16,32 0,22 3,59 57,42 278,28 

 4 3,4 0 3 40,8 0,22 8,98   

 3,55 3,4 1,76 2 20,62 0,22 4,54   

 1,8 3,4 0 2 12,24 0,22 2,69   

 1,2 3 0 4 14,4 0,11 1,58   

 Tường 

dọc 

4 3,4 3,52 2 20,16 0,11 2,22   

 4,2 3,4 0 6 85,68 0,22 18,85   

 4,5 3,4 3,52 2 23,56 0,22 5,18   

 7,4 3,4 3,52 1 21,64 0,22 4,76   

 4,05 3,4 2,34 2 22,86 0,22 5,03   

11 Tường 

ngang 

3,6 2,4 0 4 34,56 0,22 7,60 49,01 257,32 

 4 2,4 0 4 38,4 0,22 8,45   

 3,1 2,4 0 2 14,88 0,22 3,27   

 1,82 2,4 0 2 8,736 0,22 1,92   

  1,2 2,4 0 4 11,52 0,11 1,27   

 Tường 

dọc 

4 2,4 0 6 57,6 0,11 6,34   

 4,5 3,4 3,52 4 47,12 0,22 10,37   

 7,4 3,4 3,52 1 21,64 0,22 4,76   

 4,05 3,4 2,34 2 22,86 0,22 5,03   

 

LAO ĐỘNG CÔNG TÁC XÂY 

Tầng Loại tường Khối 

lượng 

Định 

mức 

Ngày 

công 

Tổng 

  (m
3
) (h/m

3
)  (công) 

1 Tường 22 81,37 5 50,86 51,8 

Tường 11 11,96 0,66 0,99  

2 Tường 22 93,65 5 58,53 58,7 

Tường 11 2,38 0,66 0,20  

3;9 Tường 22 79,99 5 49,99 50,2 

Tường 11 2,38 0,66 0,20  

10 Tường 22 53,62 5 33,51 33,8 

Tường 11 3,8 0,66 0,31  

11 Tường 22 41,4 5 25,88 26,5 

Tường 11 7,6 0,66 0,63  

 

LAO ĐỘNG CÔNG TÁC TRÁT 

Tầng Tên công Diện tích Định Trát Trát Ngày Tổng 
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việc trát mức trong ngoài công 

  (m
2
) (h/m

2
) (công) (công) (công) (công) 

1 Trát tường 957,2 0,26 133,22 15,55 31,1 148,8 

Cột 449,28 0,66   37,1  

Dầm 449,021 0,6   33,7  

Trần 581,02 0,47   34,1  

Vách  78 0,7   6,8  

Thang bộ 43,005 1,11   6,0  

2 Trát tường 894,6 0,26 96,77 14,54 29,1 111,3 

Cột 276,48 0,66   22,8  

Dầm 353,267 0,6   26,5  

Trần 387,42 0,47   22,8  

Vách  52 0,7   4,6  

Thang bộ 40,45 1,11   5,6  

3 Trát tường 770,4 0,26 106,91 12,52 25,0 119,4 

 Cột 224,64 0,66   18,5  

Dầm 477,416 0,6   35,8  

Trần 520,667 0,47   30,6  

Vách  44,2 0,7   3,9  

Thang bộ 40,3 1,11   5,6  

4 Trát tường 770,4 0,26 97,57 12,52 25,0 110,1 

Cột 156 0,66   12,9  

Dầm 436,355 0,6   32,7  

Trần 510,611 0,47   30,0  

Vách  44,2 0,7   3,9  

Thang bộ 40,3 1,11   5,6  

5;9 Trát tường 770,4 0,26 88,20 12,52 25,0 100,7 

Cột 156 0,66   12,9  

Dầm 374,807 0,6   28,1  

Trần 429,668 0,47   25,2  

Vách  44,2 0,7   3,9  

Thang bộ 40,3 1,11   5,6  

10 Trát tường 556,6 0,26 84,73 9,04 18,1 93,8 

Cột 156 0,66   12,9  

Dầm 374,807 0,6   28,1  

Trần 429,668 0,47   25,2  

Vách  44,2 0,7   3,9  

Thang bộ 40,3 1,11   5,6  

11 Trát tường 514,6 0,26 57,56 8,36 16,7 65,9 

Cột 104 0,66   8,6  
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Dầm 259,018 0,6   19,4  

Trần 222,848 0,47   13,1  

Vách  31,2 0,7   2,7  

Thang bộ 38,7 1,11   5,4  

Mái Dầm 261,975 0,6   19,6 34,2 

Trần 247,18 0,47   14,5  

D :  LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG 

I. MỤC ĐÍCH CỦA LẬP TIẾN ĐỘ 

Lập kế hoạch tiến độ là quyết định trước xem quá trình thực hiện 

mục tiêu phải làm gì, cách làm như thế nào, khi nào làm và người 

nào phải làm cái gì. 

Lập tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình trong thời 

gian quy định (quy định cụ thể trong hợp đồng giao thầu) với mức độ 

sử dụng vật liệu, máy móc và nhân lực hợp lý nhấtvà đạt được các 

hàm mục tiêu tối ưu. 

+ Phân tích công nghệ 

- Công nghệ thi công nhà BTCT toàn khối. 

- Phương pháp thi công dây chuyền. 

+ Tính khối lượng công việc 

- Chia công trình thành nhiều phần có thể tính  được khối lượng có 

các định mức sử dụng nhân công, máy thiết bị tương ứng. 

 +Tiến độ thi công dựa trên cơ sở biện pháp thi công của từng phần 

việc đã dược nghiên cứu , lập tiến độ thi công nhằm ổn định được 

các công việc cũng như việc bố trí các nhân lực không bị chồng chéo 

.Trình tự các công việc được thể hiện và chỉ ra được mối quan hệ 

ràng buộc giữa các công tác với nhau . 
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 +Xác định về nhu cầu sử dụng nhân lực cũng như máy móc hoạt 

động cho công trình .Công trình được chỉ ra từng đoạn đợt và xác 

định được quá trình thi công cần thiết thống kê được các công việc 

cần thiết phải thực hiện cho các giải pháp thi công hợp lý .Việc lập 

tiến độ chỉ ra thấy được việc sử dụng vật tư cần thiết để khéo dự trù . 

 +Làm  cơ sở để tính toán diện tích theo bãi , lán trại ..để lập tổng 

mặt bằng thi công . 

 +Việc lập tiến độ thi công phải tuân theo trình tự thi công . 

 Việc tập tiến độ thi công là việc kết hợp linh hoạt giữa công tác 

xây dựng và lắp đặt công tác hoàn thiện để sớm đưa công trình vào 

sử dụng . 

 +Việc lập tiến độ thi công là biện pháp để tìm giải pháp giảm bớt 

thời gian . 

 +Khối lượng thi công công trình được tính toán và lập theo bảng 

sau (trang bên ). 

 +Định mức dự án xây dựng cơ bản sử dụng là định mức số 24/QĐ 

- BXD  +ở đây ta tiến hành lập tiến độ thi công theo phương pháp 

sơ đồ ngang . 

BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƢỢNG CÔNG VIỆC 

 Bảng thống kê khối lượng công việc  
      

STT Tên công việc  
Đơn 

vị 
Khối 

lượng Định mức  
Nhu 
cầu 

1 TiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh         

2 C«ng t¸c chuÈn bÞ c«ng     36 

3 PhÇn ngÇm         

4 Thi c«ng Ðp cäc 100m 11616 0.192ca/cäc 371.712 

5 §µo ®Êt mãng b»ng m¸y m3 6460.952 475m3/ca 118 

6 §µo ®Êt mãng b»ng thñ c«ng m3 370.64 0,94c/m3 658 

7 Ph¸ bª t«ng ®Çu cäc m3 21.87 4.7c/m3 44 

8 BT lãt mãng m3 59.164 1.18c/m3 68 
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9 G.C.L.D CT mãng +gi»ng T 22.627 8,34c/T 150 

10 
G.C.L.D VK mãng + 
gi»ng(75%) m2 1088.96 0.247c/m2 312 

11 §æ BT mãng + gi»ng m3 490.842 30c/ca 6ca 

12 Dì VK mãng + gi»ng(25%) m2 1088.96 0.09c/m2 104.2 

13 LÊp ®Êt hè mãng m3 1394 0,62c/m3 648 

14 Thi c«ng bª t«ng sµn tÇng hÇm c«ng       

15 C«ng t¸c kh¸c c«ng       

16 TÇng hÇm         

17 G.C.L.D cèt thÐp cét + v¸ch T 6.85 10,02c/T 202 

18 G.C.L.D VK cét + v¸ch(75%) 5d 484.44 0.269c/m2 235 

19 §æ BT cét + v¸ch m3 67.06 3.33c/m3 288 

20 Dì v¸n khu«n cét + v¸ch(25%) m2 484.44 0.05c/m2 44 

21 G.C.L.D VK dÇm, sµn,CT(75%) m2 1920.92 0.252c/m2 214 

22 G.C.L.D cèt thÐp dÇm, sµn,CT T 18.44 14,63c/T 302 

23 §æ BT dÇm, sµn,CT m3 309.26 30c/ca 1ca 

24 Dì V.K dÇm, sµn,CT25%) m2 1920.92 0.063c/m2 54 

25 X©y têng m3 78.04 1,97c/m3 11 

26 Thi c«ng cÇu thang         

27 L¾p cöa m2 164.42 0.25c/m2 10 

28 Tr¸t trong m2 1779.12 0,264c/m2 402 

29 L¸t nÒn m2 1340.25 0,45c/m2 238 

30 C«ng t¸c kh¸c         

31 TÇng 1         

32 G.C.L.D cèt thÐp cét + v¸ch T 6.758 10,02c/T 126 

33 G.C.L.D VK cét + v¸ch(75%) m2 484.44 0.269c/m2 92 

34 §æ BT cét + v¸ch m3 48.2 3.33c/m3 161 

35 Dì v¸n khu«n cét + v¸ch(25%) m2 484.44 0.05c/m2 18 

36 G.C.L.D VK dÇm, sµn,CT(75%) m2 1920.92 0.252c/m2 214 

37 G.C.L.D cèt thÐp dÇm, sµn,CT T 18.44 14,63c/T 302 

38 §æ BT dÇm, sµn,CT m3 309.26 30c/ca 1ca 

39 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1920.92 0.063c/m2 54 

40 X©y tường m3 245.24 1,97c/m3 166 

41 Thi c«ng cÇu thang         

42 L¾p cöa m2 490.13 0.25c/m2 16 

43 Tr¸t trong m2 2970.62 0,264c/m2 520 

44 L¸t nÒn m2 1340.25 0,45c/m2 238 

45 C«ng t¸c kh¸c         

46 TÇng 2         

47 G.C.L.D cèt thÐp cét + v¸ch T 6.848 10,02c/T 126 

48 G.C.L.D VK cét + v¸ch(75%) m2 444.84 0.269c/m2 92 

49 §æ BT cét + v¸ch m3 69.1 3.33c/m3 161 

50 Dì v¸n khu«n cét + v¸ch(25%) m2 444.84 0.05c/m2 18 

51 G.C.L.D VK dÇm, sµn,CT(75%) m2 1518.32 0.252c/m2 214 

52 G.C.L.D cèt thÐp dÇm, sµn,CT T 18.08 14,63c/T 302 

53 §æ BT dÇm, sµn,CT m3 244.26 30c/ca 1ca 

54 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1518.32 0.063c/m2 54 
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55 X©y tường m3 225.78 1,97c/m3 160 

56 Thi c«ng cÇu thang         

57 L¾p cöa m2 452.22 0.25c/m2 52 

58 Tr¸t trong m2 2609.75 0,264c/m2 518 

59 L¸t nÒn m2 1156.29 0,45c/m2 238 

60 C«ng t¸c kh¸c         

61 TÇng 3         

62 G.C.L.D cèt thÐp cét + v¸ch T 6.128 10,02c/T 86 

63 G.C.L.D VK cét + v¸ch(75%) m2 444.84 0.269c/m2 92 

64 §æ BT cét + v¸ch m3 58.81 3.33c/m3 161 

65 Dì v¸n khu«n cét + v¸ch(25%) m2 444.84 0.05c/m2 18 

66 G.C.L.D VK dÇm, sµn,CT(75%) m2 1708.96 0.252c/m2 214 

67 G.C.L.D cèt thÐp dÇm, sµn,CT T 16.084 14,63c/T 266 

68 §æ BT dÇm, sµn,CT m3 277.87 30c/ca 1ca 

69 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1708.96 0.063c/m2 54 

70 X©y tường m3 233.47 1,97c/m3 320 

71 Thi c«ng cÇu thang         

72 L¾p cöa m2 467.20 0.25c/m2 52 

73 Tr¸t trong m2 2851.52 0,264c/m2 289 

74 L¸t nÒn m2 1328.13 0,45c/m2 238 

75 C«ng t¸c kh¸c         

76 TÇng 4         

77 G.C.L.D cèt thÐp cét + v¸ch T 6.128 10,02c/T 48 

78 G.C.L.D VK cét + v¸ch(75%) m2 444.84 0.269c/m2 92 

79 §æ BT cét + v¸ch m3 58.81 3.33c/m3 161 

80 Dì v¸n khu«n cét + v¸ch(25%) m2 444.84 0.05c/m2 18 

81 G.C.L.D VK dÇm, sµn,CT(75%) m2 1708.96 0.252c/m2 214 

82 G.C.L.D cèt thÐp dÇm, sµn,CT T 16.084 14,63c/T 266 

83 §æ BT dÇm, sµn,CT m3 277.87 30c/ca 1ca 

84 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1708.96 0.063c/m2 54 

85 X©y tường m3 233.47 1,97c/m3 480 

86 Thi c«ng cÇu thang         

87 L¾p cöa m2 467.20 0.25c/m2 52 

88 Tr¸t trong m2 2851.52 0,264c/m2 289 

89 L¸t nÒn m2 1328.13 0,45c/m2 238 

90 C«ng t¸c kh¸c         

91 TÇng 5         

92 Thi c«ng cét, dÇm, sµn         

93 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1708.96 0.063c/m2 54 

94 X©y tường m3 233.47 1,97c/m3 160 

95 Thi c«ng cÇu thang         

96 L¾p cöa m2 467.20 0.25c/m2 52 

97 Tr¸t trong m2 2851.52 0,264c/m2 518 

98 L¸t nÒn m2 1328.13 0,45c/m2 238 

99 C«ng t¸c kh¸c         

100 TÇng 6         

101 Thi c«ng cét, dÇm, sµn         
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102 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1708.96 0.063c/m2 54 

103 X©y tường m3 233.47 1,97c/m3 400 

104 Thi c«ng cÇu thang         

105 L¾p cöa m2 467.20 0.25c/m2 52 

106 Tr¸t trong m2 2851.52 0,264c/m2 518 

107 L¸t nÒn m2 1328.13 0,45c/m2 238 

108 C«ng t¸c kh¸c         

109 TÇng 7         

110 Thi c«ng cét, dÇm, sµn         

111 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1708.96 0.063c/m2 54 

112 X©y têng m3 233.47 1,97c/m3 480 

113 Thi c«ng cÇu thang         

114 L¾p cöa m2 467.20 0.25c/m2 152 

115 Tr¸t trong m2 2851.52 0,264c/m2 518 

116 L¸t nÒn m2 1328.13 0,45c/m2 238 

117 C«ng t¸c kh¸c         

118 TÇng 8         

119 Thi c«ng cét, dÇm, sµn         

120 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1121.81 0.063c/m2 54 

121 X©y tường m3 134.34 1,97c/m3 160 

122 Thi c«ng cÇu thang         

123 L¾p cöa m2 274.1 0.25c/m2 52 

124 Tr¸t trong m2 2851.52 0,264c/m2 518 

125 L¸t nÒn m2 1609.17 0,45c/m2 238 

126 C«ng t¸c kh¸c         

127 TÇng 9         

128 Thi c«ng cét, dÇm, sµn         

129 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 1121.81 0.063c/m2 54 

130 X©y tường m3 134.34 1,97c/m3 160 

131 Thi c«ng cÇu thang         

132 L¾p cöa m2 274.1 0.25c/m2 52 

133 Tr¸t trong m2 2851.52 0,264c/m2 518 

134 L¸t nÒn m2 1609.17 0,45c/m2 238 

135 C«ng t¸c kh¸c         

136 TÇng 10         

137 Thi c«ng cét, dÇm, sµn         

138 Dì V.K dÇm, sµn,CT(25%) m2 449.82 0.063c/m2 54 

139 X©y tường m3 60 1,97c/m3 160 

140 Thi c«ng cÇu thang         

141 L¾p cöa m2 82.23 0.25c/m2 52 

142 Tr¸t trong m2 205.28 0,264c/m2 518 

143 L¸t nÒn m2 336.96 0,45c/m2 238 

144 C«ng t¸c kh¸c c«ng       

145 M¸I         

146 X©y tường vượt mái m3 18.2 1.97c/m3 36 

147 §æ BT xØ t¹o dèc m3 41.8 1.18c/m3 50 

148 R¶i thÐp chèng thÊm T 0.92 14.63c/T 14 



VĂN PHÒNG Vµ NHµ LµM VIÖC D9 

D¦¥NG §I`NH  NGHI~A  – Líp XD901  
M· Sinh Viªn : 091244                                                                                - 204 

- 

     

149 §æ bª t«ng chèng thÊm m3 26.4 2.56c/m3 68 

150 Ng©m níc XM c«ng       

151 L¸t 2 líp g¹ch th«ng t©m m2 1122.4 0,15c/m2 168 

152 L¸t 2 líp g¹ch l¸ nem m2 1122.4 0,15c/m2 168 

153 Hoµn thiÖn         

154 B¶o dìng bª t«ng c«ng       

155 Tr¸t ngoµi toµn bé m2 1964.6 0,197c/m2 388 

156 B¶ ma tÝt, l¨n s¬n m2 25060.8 0.36c/m2 9022 

157 S¬n cöa m2 4500 0.16c/m2 720 

158 L¾p ®Æt ®iÖn + níc c«ng       

159 Thu dän vÖ sinh c«ng       

160 NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh c«ng       

 

II. THÀNH LẬP TIẾN ĐỘ 

 Sau khi đã xác định được biện pháp và trình tự thi công, đã tính 

toán được thời gian hoàn thành các quá trình công tác chính là lúc ta 

có bắt đầu lập tiến độ. 

Chú ý: 

 - Những khoảng thời gian mà các đội công nhân chuyên nghiệp 

phải nghỉ việc (vì nó sẽ kéo theo cả máy móc phải ngừng hoạt động). 

 - Số lượng công nhân thi công không được thay đổi quá nhiều 

trong giai đoạn thi công. 

 - Việc thành lập tiến độ là liên kết hợp lý thời gian từng quá trình 

công tác và sắp xếp cho các tổ đội công nhân cùng máy móc được 

hoạt động liên tục.  

III. THỂ HIỆN TIẾN ĐỘ 

Để thể hiện tiến độ thi công ta có ba phương án ( có ba cách thể 

hiện ) sau: 

+ Sơ đồ ngang: ta chỉ biết về mặt thời gian mà không biết về không 

gian của tiến độ thi công. Việc điều chỉnh nhân lực trong sơ đồ 

ngang gặp nhiều khó khăn. 
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+ Sơ đồ xiên: ta có thể biết cả thông số không gian, thời gian của tiến 

độ thi công. Tuy nhiên nhược điểm là khó thể hiện một số công việc, 

khó bố trí nhân lực một cách điều hoà và liên tục. 

+ Sơ đồ mạng: Tính toán phức tạp nhiều công sức mặc dù có rất 

nhiều ưu điểm.  

Với công trình  này, đây là loại nhà khung bê tông cốt thép toàn 

khối cao tầng nên công nghệ thi công tương đối đồng nhất, mặt bằng 

công trình đủ rộng để có thể chia ra một số lượng tối thiểu các phân 

đoạn thỏa  mãn điều kiện m>=n+1  để không bị gián đoạn trong tổ 

chức mặt bằng, khối lượng công trình đủ lớn để dây chuyền làm việc 

có hiệu quả. 

Vì những lí do trên đây ta chọn phương pháp sơ đồ ngang để tổ chức 

thi công công trình và được tính toán và thể hiện trong bản vẽ TC-

04.  

     Từ số liệu thu được ta có số công nhân tập trung đông nhất trên 

công trường là 172 người, như vậy mật độ người trên công trình là 

1641,6/172 = 9,54 m
2
, diện tích này đủ để 1 người có thể làm việc 

thuận tiện, năng suất và an toàn. 

E . TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG 

Tổng mặt bằng xây dựng bao gồm mặt bằng khu đất được cấp để 

xây dựng và các mặt bằng lân cận khác mà trên đó bố trí công trình 

sẽ được xây dựng và các cần trục, máy móc, thiết bị xây dựng, các 

công trình phụ trợ, các xưởng sản xuất, các kho bãi, nhà ở và nhà 

làm việc, hệ thống đường giao thông, hệ thống cung cấp điện nước... 

để phục vụ quá trình thi công và đời sống của con người trên công 

trường. 
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Thiết kế tốt Tổng mặt bằng xây dựng sẽ góp phần đảm bảo xây 

dựng công trình có hiệu quả, đúng tiến độ, hạ giá thành xây dựng, 

đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, góp 

phần phát triển nghành xây dựng tiến lên công nghiệp hoá hiện đại 

hoá. 

1. Bố trí cần trục, máy và các thiết bị xây dựng trên công 

trƣờng. 

a) Cần trục tháp 

Ta chọn loại cẩn trục đứng cố định có đối trọng trên cao, cần trục 

đặt ở giữa, ngang công trình và có tầm hoạt động của tay cần bao 

quát toàn bộ công trình, khoảnh cách từ trọng tâm cần trục tới mép 

ngoài của công trình được tính như sau: 

 A = rc/2 + lAT + ldg  (m) 

rc : chiều rộng của chân đế cần trục rc=4,6 (m) 

lAT : khoảng cách an toàn = 1 (m) 

ldg : chiều rộng dàn giáo + khoảng không lưu để thi công  

 ldg=1,2+0,5=1,7 (m) 

 A = 4,6/2 + 1 +1,7 =5 (m) 

b) Thăng tải  

Thăng tải dùng để vận chuyển các loại nguyên vận liệu có trọng 

lượng nhỏ và kích thước không lớn như: gạch xây, gạch ốp lát, vữa 

xây, trát, các thiết bị vệ sinh, thiết bị điện nước... 

c) Máy trộn vữa xây trát. 

Vữa xây trát do chuyên chở bằng thăng tải ta bố trí gần vận thăng. 

2. Thiết kế kho bãi công trƣờng. 
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Do đặc điểm công trình là thi công toàn khối, phần lớn công việc 

tiến hành tại công trường, đòi hỏi nhiều nguyên vật liệu tại chỗ. Vì 

vậy việc lập kế hoạch cung cứng, tính dự trữ cho các loại nguyên vật 

liệu và thiết kế kho bãi cho các công trường có vai trò hết sức qua 

trọng. 

Do công trình sử dụng bê tông thương phẩm, nên ta không phải 

tính dự trữ xi măng, cát, sỏi cho công tác bê tông mà chủ yếu của 

công tác trát và công tác xây. Khối lượng dự trữ ở đây ta tính cho 

ngày tiêu thụ lớn nhất dựa vào biểu đồ tiến độ thi công và bảng khối 

lượng công tác. 

a) Xác định lƣợng vật liệu dự trữ: 

- Số ngày dự trữ vật liệu  

   T=t1+t2+t3+t4+t5  [ tdt ] 

+ Khoảng thời gian giữa những lần nhận vật liệu: t1= 1 ngày 

+ Khoảng thời gian nhận vật liệu và chuyển  về công trường: t2= 1 

ngày 

+ Khoảng thời gian bốc dỡ tiếp nhận vật liệu: t3= 1 ngày 

+ Thời gian thí nghiệm, phân loại vật liệu: t4= 1 ngày 

+ Thời gian dự trữ tối thiểu để đề phòng bất trắc được tính theo tinh 

hình thực tế ở công trường : t5= 1 ngày 

 Số ngày dự trữ vật liệu : 

T=t1+t2+t3+t4+t5 = 5 ngày  

- Lượng vật liệu dự trữ của một loại vật liệu : 

 pdt= q*tdt 

q: lượng vật liệu sử dụng trung bình trong thời điểm lớn nhất  
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+ Công tác ván khuôn :  q= qVKdst2 + qVKCT2  

     q=173,06 + 63,41 = 236,47 m
2
 

+ Công tác cốt thép : Ngày nhiều nhất là khi thi công cột tầng 1 : 

q = 3 *2,16 = 6,48 tấn. 

+ Công tác xây: 

Xây từ tầng 3 :   q = 2 *5,02 = 10,04 m
2
 

+ Công tác trát:   (Tầng 1)  q = 314,19 m
2 

( lấy lớp trát dày trung bình là 2 cm ) 

q = 0,02*314,19 =  6,824 m
2
 

Theo tiêu chuẩn trong 1m
3
 vữa trát gồm có cấp phối là:  

Xi măng P40 : 247,02 kg 

Cát mịn  : 1,12 m
3
  

Vậy xi măng P40  : 247,02*6,824 = 1,69 tấn  

        Cát mịn   : 1,12*6,824 = 7,64 m
3
 

Vữa dùng cho xây  : 4,133 *0,29*15,56 = 4,51 m
3
 

 Xi Măng P40 : 0,17602*4,51 = 0,73 tấn  

Cát mịn   : 1,14* 4,51 = 4,712 m
3
  

Vữa dùng lát nền  : 121,33 m
2
 

Vậy qxm = 1,69 + 0,73 = 2,42 tấn  

qc= 7,64 + 4,712 = 12,35 m
3
  

 Khối lượng vật liệu dự trữ :  

Xi măng  : 2,42 * 5 = 12,2 tấn  

Cát   : 12,35 *5 = 61,75 m
3
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Cốt thép  : 6,48* 5 = 32,4 tấn 

Gạch   : 10*5 = 50 m
3 

Ván khuôn  : 236,47*5 = 1482,35 m
2
 

b) Diện tích kho bãi chứa vật liệu 

- Diện tích kho bãi chưa kể đường đi lối lại  

F = 
P

Pdtr
 

Pdtr: Lượng dự trữ vật liệu 

P : Lượng vật liệu cho phép chứa trên 1 m
2
 diện tích hữu ích, P được 

lấy theo định mức như sau: 

Xi măng  : 1,3 Tấn/ m
2
 (Xi măng đóng bao) 

Cát  : 3 m
3
/ m

2
 (Cách chất đánh đống) 

Gạch  : 700 V/ m
2
 = 2,5 m

3
/ m

2
(Xếp chồng) 

Thép tròn : 4,2 Tấn/ m
2
 

Ván khuân thép : 3 Tấn/ m
2
 

- Diện tích kho bãi có kể đường đi lối lại: 

S= *F 

 : Hệ số sử dụng mặt bằng   = 1,4 kho kín 

                                     = 1,2 bãi lộ thiên. 

+ Kho xi măng:  F=
1,3

12,1
* 1,4= 13,0 m

2
 

+ Kho cốt thép:  F=
4,2

32,4
*1,4= 10,8 m

2
 chọn 30 m

2
 vì thanh 

thép dài. 
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+ Kho ván khuân 38 m
2
 

Bãi lộ thiên: 

+ Bãi gạch:  F=
2,5

50
*1,2= 24 m

2
 

+ Bãi cát:  F=
3

61,75
*1,2= 24,7 m

2
 

3. Thiết kế đƣờng trong công trƣờng 

- Do đặc điểm công trường thi công trong thành phố, bị giới hạn 

mặt bằng ta chỉ thiết kế đường cho một làn xe với hai cổng ra và vào 

ở hai mặt đường đã có, có kết hợp thêm một đoạn đường cụt để ôtô 

chở bê tông thương phẩm lùi vào cho gọn, và để chở vật liệu vận 

chuyển ra thăng tải. 

- Thiết kế đường một làn xe theo tiêu chuẩn là: 

Trong mọi điều kiện đường một làn xe phải đảm bảo: 

Bề rộng mặt đường b = 3,75 m 

Bề rộng lề đường 2*c = 2*1,25 = 2,5 m 

Bề rộng nền đường tổng cộng là  : 3,75 + 2,5 = 6,25 m 

4. Nhà tạm trên công trƣờng. 

a) Dân số công trƣờng. 

- Số công nhân làm việc trực tiếp ở công trường (nhóm A) 

Việc lấy công nhân nhóm A bằng Nmax, là số công nhân lớn nhất 

trên biểu đồ nhân lực, là không hợp lí vì biểu đồ nhân lực không điều 

hoà, số nhân lực này chỉ xuất hiện trong một thời gian không dài so 

với toàn bộ thời gian xây dựng. Vì vậy ta lấy A = Ntb 
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Trong đó Ntb là quân số làm việc trực tiếp trung bình ở hiện trường 

được tính theo công thức: 

 
Txd

tiNi

ti

tiNi
Ntb

..
 

Ni – là số công nhân xuất hiện trong thời gian ti 

T*d là thời gian xây dựng công trình  

T*d=233 ngày,  Ni*ti = 11045 (công)  

Vậy : 48
233

11045
NtbA (người) 

- Số công nhân gián tiếp ở các xưởng phụ trợ ( nhóm B ) 

 B= 25%A =  0,25*48 = 12 (người) 

- Số cán bộ kỹ thuật (nhóm C) 

C= 5%(A+B) = 0,05*(48+12) = 3 người 

- Nhân viên hành chính (nhóm D). 

D = 5%(A+B+C) = 0,05( 48 + 12 + 3 ) = 4 (người) 

- Số nhân viên phục vụ. 

E = 4%( A + B + C + D ) = 0,04( 48 + 12 + 3 + 4 ) = 4 (người) 

- Số lượng tổng cộng trên công trường. 

G = 1,06*( A + B + C+ D+ E ) = 1,06*( 48 +12 +3 +4 +3)=75 

(người) 

- Dân số công trường : N = 1,2*G = 1,2*75 = 90 (người) 

b) Nhà tạm 

- Nhà cho cán bộ: 6 m
2
/ người S1= 3* 6= 18 m

2
 

- Nhà để xe:     Sđx= 20 m
2
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- Nhà tắm : 2,5 m
2
/ 25 người S3=90*2,5/ 25 = 9 m

2
 

- Nhà bảo vệ: 2 m
2
/ người  S4= 4*2=8 m

2
 

- Nhà vệ sinh: 2,5 m
2
/ 25 người. S5= 2,5/ 25*90= 9 m

2
 

- Nhà tập thể: 4 m
2
/ người   S2= 90*4*25% = 90 m

2
 

- Nhà làm việc: 4 m
2
/ người  S6= 4*4= 16 m

2
 

5. Cung cấp điện cho công trƣờng. 

Nhu cầu dùng điện: 

Một cần trục tháp (5 tấn) : P= 36 kw  

Hai thăng tải (0,5 tấn) : P= 2,2 kw 

Một máy trộn vữa (400 lít) : P= 4,5 kw 

Một máy hàn    : P=20 kw 

Hai máy đầm bê tông mỗi máy có công suất : P= 1 kw 

- Công suất điện tiêu thụ trên công trường: 

+ Công suất điện tiêu thụ trực tiếp cho sản xuất: 

P1
t
 = 

cos

P .K 11 =
68,0

20.75,0
= 22 kw 

+ Công suất điện động lực (chạy máy) 

P2
t
= 

cos

P .K 22 =
65,0

)1.25,42,2.236(7,0
= 51,3 kw 

+ Công suất điện phục vụ cho sinh hoạt và chiếu sáng ở hiện trường 

(lấy theo kinh nghiệm). 

P3
t
= 10%*(P1

t
+P2

t
)= 10%*(22+51,3)= 7,33 kw 

Tổng công suất điện cần thiết cho công trường là: 

Pt= 1,1*(P1
t
+P2

t
+P3

t
)= 1,1*(22+51,3+7,33)= 88,69 kw 
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- Chọn máy biến áp 

+ Công suất phản kháng tính toán  

Qt= 
tb

t

cos

P
= 

66,0

69,88
= 134,38 kw 

Trong đó cos tb tính theo công thức 

  Cos tb= 66,0
3,5122

65,0*3,5168,0*22cos
t

i

i

t

i

P

P
 

Công suất biểu kiến tính  toán : 

St=
2222 38,13469,88QtPt  =161 Kw 

Chọn máy biến áp ba pha làm nguội bằng dầu do Việt Nam sản 

xuất có công suất định mức 180 KVA .  

Vì công trường nhỏ, không có phụ tải loại I. Nên chọn một máy 

biến áp như trên là đủ. 

- Xác định vị trí máy biến áp và bố trí đường dây. 

Mạng điện động lực được thiết kế theo mạch hở để tiết kiệm dây 

dẫn. Từ trạm biến áp dùng dây cáp để phân phối điện tới các phụ tải 

động lực, cần trục tháp, máy trộn vữa... Mỗi phụ tải được cấp một 

bảng điện có cầu dao và rơle bảo vệ riêng. Mạng điện phục vụ sinh 

hoạt cho các nhà làm việc và chiếu sáng được thiết kế theo mạch 

vòng kín và dây điện là dây bọc căng trên các cột gỗ (Sơ đồ cụ thể 

trên bản vẽ tổng mặt bằng thi công). 

a) Chọn dây dẫn động lực (giả thiết có l= 80 m). 

+ Kiển tra theo độ bền cơ học: 
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It= 
cosU3

P

d

= 
68,0.380.3

88690
= 200 A  

Chọn dây cáp loại có bốn lõi dây đồng. Mỗi dây có S= 50 mm
2
 và 

 [I]= 335 A > It 

+ Kiểm tra theo độ sụt điện áp: Tra bảng có C= 83. 

U% = 
C.S

P.L
= 

50.83

80.69,88
= 1,72% < [ U]= 5% 

Như vậy dây chọn thoả mãn tất cả các điều kiện. 

b) Đƣờng dây sinh hoạt và chiếu sáng điện áp U= 220 V 

Sơ bộ lấy chiều dài đường dây L= 240 m, P= 7,33 KW 

Chọn dây đồng  c= 83 

Độ sụt điện áp theo từng pha 220 V 

S=
U%]C[

P.L
= 

5.83

240.33,7
= 4,3 mm

2
 

Chọn dây dẫn bằng đồng có tiết diện S= 6 mm
2
, có cường độ dòng 

điện cho phéplà [I]= 75A 

+ Kiểm tra theo yêu cầu về cường độ:  

It= 
f

t

U

P
= 

220

7330
= 33,32 A < 75 A. 

Các điều kiện thoả mãn do đó việc chọn dây đồng có tiết diện 6 

mm
2
 là hợp lí. 

6. Cung cấp nƣớc cho công trƣờng. 

a) Tính lƣu lƣợng nƣớc trên công trƣờng 

Nước dùng cho nhu cầu trên công trường bao gồm: 

  + Nước phục vụ cho sản xuất . 
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  + Nước phục vụ sinh hoạt ở hiện trường. 

  + Nước phục vụ sinh hoạt ở khu nhà ở. 

  + Nước cứu hoả. 

Nước phục vụ cho sản xuất (Q1): Bao gồm nước phục vụ cho các 

quá trình thi công ở hiện trường như rửa đá, sỏi, trộn vữa xây, trát, 

bảo dưỡng bê tông… và nước cung cấp cho các xưởng sản xuất và 

phụ trợ như trạm trộn động lực, các xưởng gia công… 

   Lưu lượng nước phục vụ sản xuất tính theo công thức: 

)/(
8.3600

A

2,1

n

1i

i

1 slkgQ   

n: Số nơi dùng nước ta lấy n=2. 

Ai: Lưu lượng tiêu chuẩn cho một điểm sản xuất dùng nước (l/ngày), 

ta tạm lấy A = 2000 l/ca (phục vụ trạm trộn vữa xây, vữa trát, vữa 

lát nền, trạm xe ôtô)  

kg =2 là hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ 

1,2 : là hệ số kể đến lượng nước cần dùng chưa tính đến, hoặc sẽ 

phát sinh ở công trường  

                       )/(17,02
3600.8

2000
2,11 slQ  

Nước phục vụ sinh hoạt ở hiện trường (Q2): Gồm nước phục vụ 

cho tắm rửa, ăn uống. 

                   )/(
3600.8

2 hl
NxBxk

Q
g

 

N: số công nhân lớn nhất trong một ca, theo biểu đồ nhân lực N = 

123 người 
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B: lưu lượng nước tiêu chuẩn dùng cho công nhân sinh hoạt ở 

công trường    B=15 20 (l/người) 

kg: hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ (kg=1,8 2) 

)/(13,0
3600.8

215123
2 sl

xx
Q  

Nước phục vụ sinh hoạt ở khu nhà ở (Q3) 

)/(.
3600.24

.
3 slkngkg

CNc
Q  

Nc : là số người ở khu nhà ở Nc = A+B+C+D = 148 người 

C : tiêu chuẩn dùng nước cho các nhu cầu của dân cư trong khu ở C 

= (40 60l/ngày) 

Kg : hệ số sử dụng nước không điều hoà trong giờ (kg=1,5 1,8) kng 

– hệ số sử dụng không điều hoà trong ngày (kng=1,4 1,5)  

)/(1
3600.24

4,16,150148
3 sl

xxx
Q  

Nước cứu hỏa (Q4) 

Được tính bằng phương pháp tra bảng, ta lấy Q4 = 10l/s 

Lưu lượng tổng cộng ở công trường theo tính toán: 

  Qt = 70% (Q1 + Q2 + Q3) + Q4 (l/s)   (Vì Q1 + Q2 + Q3 < Q4) 

Vậy lưư lượng tổng cộng là:  

 Qt = 70% (0,17+0,13+1) + 10 =10,91 (l/s) 

b)  Thiết kế đƣờng kính ống cung cấp nƣớc 

Đường kính ống xác định theo công thức: 
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100..

4

V

Qij
Dij  

Dij :đường kính ống của một đoạn mạch (m) 

Qij :lưu lượng nước tính toán của một đoạn mạch (l/s) 

V :tốc độ nước chảy trong ống (m/s) 

1000 - đổi từ m
3
 ra lít. 

- Chọn đường kính ống chính: 

Q = 10,91 (l/s) 

V = 1 (m/s) 

                  )(12,0
1000.1.14,3

91,104

1000..

4
m

x

V

xQ
D  

Chọn đường kính ống chính 150 

- Chọn đường kính ống nước sản xuất: 

Q1 = 0,17 (l/s) 

V = 0,6 (m/s)   Vì <100 

)(02,0
1000.6,0.14,3

17,0.4

1000..

.4
m

V

Q
D  

Chọn đường kính ống 40 

- Chọn đường kính ống nước sinh hoạt ở hiện trường: 

Q1 = 0,13 (l/s) 

V = 0,6 (m/s)   Vì <100 

)(017,0
1000.6,0.14,3

13,0.4

1000..

.4
m

V

Q
D  

Chọn đường kính ống 30 
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- Chọn đường kính ống nước sinh hoạt ở khu nhà ở: 

Q1 =1 (l/s) 

V = 0,6 (m/s)   Vì <100 

)(046,0
1000.6,0.14,3

1.4

1000..

.4
m

V

Q
D  

Chọn đường kính ống 50 

- Chọn đường kính ống nước cứu hoả: 

Q1 = 10 (l/s) 

V = 1,2 (m/s)   Vì >100 

)(103,0
1000.2,1.14,3

10.4

1000..

.4
m

V

Q
D  

Chọn đường kính ống 110 

Ngoài ra trên mặt bằng ta bố trí thêm các bể nước phục vụ.  

7. Hệ thống bảo vệ,an toàn lao động,vệ sinh môi trƣờng 

      - ở mỗi cổng ra vào  đặt các trạm bảo vệ. 

- Dựng tường rào bằng tôn + cột chống đủ chắc chắn, có tác dụng 

bảo vệ, giữ vệ sinh môi trường. 

- Khi xây nhà lên các tầng cao phải có giáo an toàn kết hợp với lưới 

bảo vệ bên ngoài. 

- Có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm 

8. Bố trí tổng mặt bằng thi công 

a) Nguyên tắc bố trí 

 Tổng chi phí là nhỏ nhất . 

 Tổng mặt bằng phải đảm bảo các yêu cầu . 
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 Thuận lợi cho quá trình thi công. 

 Đảm bảo an toàn lao động. 

 An toàn phòng chống cháy , nổ. 

 Điều kiện vệ sinh môi trường . 

b) Tổng mặt bằng thi công 

Đường xá công trình : 

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho quá trình vận chuyển, vị trí 

đường tạm trong công trường không cản trở công việc thi công, 

đường tạm chạy bao quanh công trình, dẫn đến các kho bãi chứa vật 

liệu. Trục đường tạm cách mép công trình khoảng 2,5 m. 

+ Mạng lưới cấp điện: Bố trí đường dây điện dọc theo các biên công 

trình, sau đó có đường dẫn đến các vị trí tiêu thụ điện. Như vậy, 

chiều dài đường dây ngắn hơn và cũng ít cắt các đường giao thông . 

+ Mạng lưới cấp nước: Dùng sơ đồ mạng nhánh cụt, có xây một số 

bể chứa tạm đề phòng mất nước. Như vậy thì chiều dài đường ống 

ngắn nhất và nước mạnh. 

+ Bố trí kho, bãi: Bố trí kho bãi cần gần đường tạm, cuối hướng gió, 

dễ quan sát và quản lý. Những cấu kiện cồng kềnh (Ván khuôn, thép) 

không cần xây tường  mà chỉ cần làm mái bao che. Những vật liệu 

như ximăng, phụ gia, sơn, vôi ... cần bố trí trong kho khô ráo. Bãi để 

vật liệu khác: gạch, đá, cát, cần che, chặn  để không bị dính tạp chất, 

không bị cuốn trôi khi có mưa. 

+ Bố trí lán trại, nhà tạm: Nhà tạm để ở: bố trí đầu hướng gió, nhà  

làm việc bố trí gần cổng ra vào công trường để tiện giao dịch. Nhà 

bếp, vệ sinh: bố trí cuối hướng gió . 

+ Bố trí cụ thể các công trình tạm xem bản vẽ TC  
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c) Dàn giáo cho công tác xây 

Dàn giáo là công cụ quan trọng trong lao động của người công 

nhân. Vậy cần phải hết sức quan tâm tới vấn đề này. Dàn giáo có các 

yêu cầu sau đây : 

+ Phải đảm bảo độ cứng, độ ổn định, có tính linh hoạt, chịu hoạt tải 

do vật liệu và sự đi lại của công nhân. 

+ Công trình sử dụng dàn giáo thép, dàn giáo được di chuyển từ vị trí 

này đến vị trí khác vào cuối các đợt, ca làm việc . Loại dàn giáo này 

đảm bảo chịu được các tải trọng của công tác xây và an toàn khi thi 

công ở trên cao. 

Người thợ làm việc phải làm ở  trên cao cần được phổ biến và 

nhắc nhở về an toàn lao động trước khi tham gia thi công. 

Trước khi làm việc cần phải kiểm tra độ an toàn của dàn giáo, 

không chất qúa tải lên dàn giáo. 

Trong khi xây phải bố trí vật liệu gọn gàng và khi xây xong ta 

phải thu dọn toàn bộ vật liệu thừa như: gạch, vữa...đưa xuống và để 

vào nơi quy định. 

G : AN TOÀN LAO ĐỘNG 

Công nhân tham gia lao động phải đảm bảo sức khoẻ, đầy đủ dụng 

cụ bảo hộ lao động đã được huấn luyện về an toàn lao động. Phải 

chấp hành đúng các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi 

trường. Có các biển báo hiệu an toàn. Dưới đây là một số biện pháp 

cụ thể. 

I. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG CỌC 

Khi thi công ép cọc phải có phương án an toàn lao động để thực 

hiện mọi qui định an toàn.  
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    Để thực hiện mọi qui định về an toàn lao động có liên quan . 

 +Chấp hành nghiêm ngặt qui định an toàn lao động về sử dụng và 

vận hành: 

 + Động cơ thuỷ lực , động cơ điện  

 + Cần cẩu, máy hàn điện . 

 + Phải đảm bảo an toàn về sử dụng điện trong  quá trình thi công  

 + Phải chấp hành nghiêm ngặt qui chế an toàn lao động khi làm 

việc ở trên cao 

 + Phải chấp hành nghiêm ngặt qui chế an toàn lao động của cần 

trục khi làm ban đêm . 

II. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG ĐÀO ĐẤT 

1. Đào đất bằng máy đào gầu nghịch 

Trong thời gian máy hoạt động, cấm mọi người đi lại trên mái dốc 

tự nhiên, cũng như trong phạm vi hoạt động của máy khu vực này 

phải có biển báo. 

Khi vận hành máy phải kiểm tra tình trạng máy, vị trí đặt máy, 

thiết bị an toàn phanh hãm, tín hiệu, âm thanh, cho máy chạy thử 

không tải. 

Không được thay đổi độ nghiêng của máy khi gầu xúc đang mang tải 

hay đang quay gần.  

Thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây cáp, không được dùng 

dây cáp đã nối. 

Trong mọi trường hợp khoảng cách giữa ca bin máy và thành hố 

đào phải > 1m. 
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Khi đổ đất vào thùng xe ô tô phải quay gầu qua phía sau thùng xe 

và dừng gầu ở giữa thùng xe. Sau đó hạ gầu từ từ xuống để đổ đất. 

2. Đào đất bằng thủ công 

-  Phải trang bị đủ dụng cụ cho công nhân theo chế độ hiện hành. 

-  Đào đất hố móng sau mỗi trận mưa phải rắc cát vào bậc lên xuống 

tránh trượt, ngã. 

- Trong khu vực đang đào đất nên có nhiều người cùng làm việc phải 

bố trí khoảng cách giữa người này và người kia đảm bảo an toàn. 

III. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG 

1. Dựng lắp, tháo dỡ dàn giáo 

-  Không được sử dụng dàn giáo: Có biến dạng, rạn nứt, mòn gỉ hoặc 

thiếu các bộ phận: móc neo, giằng .... 

-  Các cột giàn giáo phải được đặt trên vật kê ổn định.Phải được neo 

giằng chắc chắn vào công trình theo quy định 

-  Lổ hổng ở sàn công tác để lên xuống phải có lan can bảo vệ ở 3 

phía. 

-  Thường xuyên kiểm tra tất cả các bộ phận kết cấu của dàn giáo, 

giá đỡ, để kịp thời phát hiện tình trạng hư hỏng của dàn giáo để có 

biện pháp sửa chữa kịp thời. 

-  Khi tháo dỡ dàn giáo phải có rào ngăn, biển cấm người qua lại. 

Cấm tháo dỡ dàn giáo bằng cách giật đổ. 

-  Không dựng lắp, tháo dỡ hoặc làm việc trên dàn giáo và khi trời 

mưa to, giông bão hoặc gió cấp 5 trở lên. 

2. Công tác gia công, lắp dựng côppha 
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-  Không được để trên coffa những thiết bị vật liệu không có trong 

thiết kế, kể cả không cho những người không trực tiếp tham gia vào 

việc đổ bê tông đứng trên coffa. 

-  Cấm đặt và chất xếp các tấm coffa các bộ phận của coffa lên chiếu 

nghỉ cầu thang, lên ban công, các lối đi sát cạnh lỗ hổng hoặc các 

mép ngoài của công trình. Khi chưa giằng kéo chúng. 

-  Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra coffa, 

nên có hư hỏng phải sửa chữa ngay. Khu vực sửa chữa phải có rào 

ngăn, biển báo. 

3. Công tác gia công lắp dựng cốt thép 

-  Gia công cốt thép phải được tiến hành ở khu vực riêng, xung 

quanh có rào chắn và biển báo. 

-  Cắt, uốn, kéo cốt thép phải dùng những thiết bị chuyên dụng, phải 

có biện pháp ngăn ngừa thép văng khi cắt cốt thép có đoạn dài hơn 

hoặc bằng 0,3m. 

-  Bàn gia công cốt thép phải được cố định chắc chắn, nếu bàn gia 

công cốt thép có công nhân làm việc ở hai giá thì ở giữa phải có lưới 

thép bảo vệ cao ít nhất là 1,0 m. Cốt thép đã làm xong phải để đúng 

chỗ quy định. 

-  Khi nắn thẳng thép tròn cuộn bằng máy phải che chắn bảo hiểm ở 

trục cuộn trước khi mở máy, hãm động cơ khi đưa đầu nối thép vào 

trục cuộn. 

-  Khi gia công cốt thép và làm sạch rỉ phải trang bị đầy đủ phương 

tiện bảo vệ cá nhân cho công nhân. 
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-  Khi dựng lắp cốt thép gần đường dây dẫn điện phải cắt điện, 

trường hợp không cắt được điện phải có biện pháp ngăn ngừa cốt 

thép và chạm vào dây điện. 

4. Đổ và đầm bê tông 

-   Trước khi đổ bê tông cán bộ kỹ thuật thi công phải kiểm tra việc 

lắp đặt coffa, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác, đường vận chuyển. 

Chỉ được tiến hành đổ sau khi đã có văn bản xác nhận. 

-  Lối qua lại dưới khu vực đang đổ bê tông phải có rào ngăn và biến 

cấm. Trường hợp bắt buộc có người qua lại cần làm những tấm che ở 

phía trên lối qua lại đó. 

-  Cấm người không có nhiệm vụ đứng ở sàn đang tiến hành thi công 

vữa bê tông.Công nhân làm nhiệm vụ định hướng, điều chỉnh máy, 

công nhân đổ bê tông phải có găng, ủng. 

- Khi dùng đầm rung để đầm bê tông cần: 

 +  Nối đất với vỏ đầm rung 

 +  Dùng dây buộc cách điện nối từ bảng phân phối đến động cơ 

điện của đầm 

 +  Làm sạch đầm rung, lau khô và quấn dây dẫn khi làm việc 

 +  Ngừng đầm rung từ 5-7 phút sau mỗi lần làm việc liên tục từ 

30-35 phút. 

 +  Công nhân vận hành máy phải được trang bị ủng cao su cách 

điện và các phương tiện bảo vệ cá nhân khác. 

5. Tháo dỡ cốppha 

-  Chỉ được tháo dỡ cốp pha sau khi bê tông đã đạt cường độ qui định 

theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật thi công. 
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-  Khi tháo dỡ cốp pha phải tháo theo trình tự hợp lý phải có biện 

pháp đề phăng coffa rơi, hoặc kết cấu công trình bị sập đổ bất ngờ. 

Nơi tháo cốp pha phải có rào ngăn và biển báo. 

-  Trước khi tháo cốp pha phải thu gọn hết các vật liệu thừa và các 

thiết bị đất trên các bộ phận công trình sắp tháo cốp pha. 

-  Khi tháo coffa phải thường xuyên quan sát tình trạng các bộ phận 

kết cấu, nếu có hiện tượng biến dạng phải ngừng tháo và báo cáo cho 

cán bộ kỹ thuật thi công biết. 

-  Sau khi tháo cốp pha phải che chắn các lỗ hổng của công trình 

không được để coffa đã tháo lên sàn công tác hoặc ném cốp pha từ 

trên xuống, cốp pha sau khi tháo phải được để vào nơi qui định. 

-  Tháo dỡ cốp pha đối với những khoang đổ bê tông cốt thép có 

khẩu độ lớn phải thực hiện đầy đủ yêu cầu nêu trong thiết kế về 

chống đỡ tạm thời. 

IV. CÔNG TÁC LÀM MÁI 

-  Chỉ cho phép công nhân làm các công việc trên mái sau khi cán bộ 

kỹ thuật đã kiểm tra tình trạng kết cấu chịu lực của mài và các 

phương tiện bảo đảm an toàn khác. 

- Chỉ cho phép để vật liệu trên mái ở những vị trí thiết kế qui định. 

-  Khi để các vật liệu, dụng cụ trên mái phải có biện pháp chống lăn, 

trượt theo mái dốc. 

-  Khi xây tường chắn mái, làm máng nước cần phải có dàn giáo và 

lưới bảo hiểm. 

-  Trong phạm vi đang có người làm việc trên mái phải có rào ngăn 

và biển cấm bên dưới để tránh dụng cụ và vật liệu rơi vào người qua 
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lại. Hàng rào ngăn phải đặt rộng ra mép ngoài của mái theo hình 

chiếu bằng với khoảng > 3m. 

V. CÔNG TÁC XÂY VÀ HOÀN THIỆN 

1. Xây tƣờng 

-  Kiểm tra tình trạng của giàn giáo giá đỡ phục vụ cho công tác xây, 

kiểm tra lại việc sắp xếp bố trí vật liệu và vị trí công nhân đứng làm 

việc trên sàn công tác. 

-  Khi xây đến độ cao cách nền hoặc sàn nhà 1,5 m thì phải bắc giàn 

giáo, giá đỡ. 

-  Chuyển vật liệu (gạch, vữa) lên sàn công tác ở độ cao trên 2m phải 

dùng các thiết bị vận chuyển.  Bàn nâng gạch phải có thanh chắc 

chắn, đảm bảo không rơi đổ khi nâng, cấm chuyển gạch bằng cách 

tung gạch lên cao quá 2m. 

-  Khi làm sàn công tác bên trong nhà để xây thì bên ngoài phải đặt 

rào ngăn hoặc biển cấm cách chân tường 1,5m nếu độ cao xây < 

7,0m hoặc cách 2,0m nếu độ cao xây > 7,0m. Phải che chắn những lỗ 

tường ở tầng 2 trở lên nếu người có thể lọt qua được. 

- Không được phép : 

+ Đứng ở bờ tường để xây 

+ Đi lại trên bờ tường 

+ Đứng trên mái hắt để xây 

+ Tựa thang vào tường mới xây để lên xuống 

+ Để dụng cụ hoặc vật liệu lên bờ tường đang xây 
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-  Khi xây nếu gặp mưa gió (cấp 6 trở lên) phải che đậy chống đỡ 

khối xây cẩn thận để khỏi bị xói lở hoặc sập đổ, đồng thời mọi người 

phải đến nơi ẩn nấp an toàn. 

- Khi xây xong tường biên về mùa mưa bão phải che chắn ngay. 

2. Công tác hoàn thiện 

Sử dụng dàn giáo, sàn công tác làm công tác hoàn thiện phải theo 

sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Không được phép dùng thang để 

làm công tác hoàn thiện ở trên cao. 

Cán bộ thi công phải đảm bảo việc ngắt điện hoàn thiện khi chuẩn 

bị trát, sơn,...  lên trên bề mặt của hệ thống điện. 

Trát : 

-  Trát trong, ngoài công trình cần sử dụng giàn giáo theo quy định 

của quy phạm, đảm bảo ổn định, vững chắc. 

-   Cấm dùng chất độc hại để làm vữa trát màu. 

-  Đưa vữa lên sàn tầng trên cao hơn 5m phải dùng thiết bị vận 

chuyển lên cao hợp lý. 

-  Thùng, xô cũng như các thiết bị chứa đựng vữa phải để ở những vị 

trí chắc chắn để tránh rơi, trượt. Khi xong việc phải cọ rửa sạch sẽ và 

thu gọn vào 1 chỗ. 

Quét vôi, sơn: 

-  Giàn giáo phục vụ phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm chỉ được 

dùng thang tựa để quét vôi, sơn trên 1 diện tích nhỏ ở độ cao cách 

mặt nền nhà (sàn) <5m 

-  Khi sơn trong nhà hoặc dùng các loại sơn có chứa chất độc hại 

phải trang bị cho công nhân mặt nạ phòng độc, trước khi bắt đầu làm 
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việc khoảng 1h phải mở tất cả các cửa và các thiết bị thông gió của 

phòng đó. 

-  Khi sơn, công nhân không được làm việc quá 2 giờ. 

-  Cấm người vào trong buồng đã quét sơn, vôi, có pha chất độc hại 

chưa khô và chưa được thông gió tốt. 

        Trên đây là những yêu cầu của quy phạm an toàn trong xây 

dựng. Khi thi công các công trình cần tuân thủ nghiêm ngặt những 

quy định trên. 

 

 

 


